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DANH MỤC VIẾT TẮT

HĐQT: Hội đồng quản trị

BGĐ: Ban giám đốc

BKS: Ban kiểm soát

HPP: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phong

CBCNV: Cán bộ công nhân viên
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG Nguyễn Văn Viện
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Đối 
tác và Toàn thể CBNV

Năm 2018, tình hình kinh tế 
thế giới có nhiều biến động. 
Trong nước, nền kinh tế vẫn 
duy trì được mức tăng trưởng 
ấn tượng- với GDP với mức 
tăng 7,08%, kinh tế vĩ mô ổn 
định, lạm phát được kiểm soát. 
Giá dầu tăng cao có nhiều biến 
động thất thường, ảnh hướng 
đến giá nguyên vật liệu đầu 
vào, làm tăng chi phí đầu vào 
giảm lợi nhuận.
Đối với HPP, đây là một năm 
đầy lỗ lực, vượt qua khó khăn- 
thách thức để đảm bảo các chỉ 
tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng 
cổ đông giao phó. Với sự chỉ 

đạo sát sao của HĐQT, Ban điều 
hành cùng với những quyết 
sách kịp thời, tập trung mọi 
nguồn lực, chủ động, linh hoạt 
trong quản trị điều hành, cùng 
với sự quyết tâm, đồng lòng của 
tập thể CBNV, Sơn Hải Phòng đã 
hoành thành được kế hoạch do-
anh thu. Tích lũy các nguồn lực 
về con người, vốn, công nghệ.. 
để tiếp tục phát triển.

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 
(Tỷ đồng)

Doanh thu 576,00

Lợi nhuận sau 
thuế

56,90

 Cổ tức 30%
(Báo cáo tài chính hợp nhất 
kiểm toán 2018)
Bên cạnh đó, công ty đã nghiên 
cứu và bảo vệ thành công 1 đề 
tài cấp bộ về sơn Alkyd và được 
phê duyệt thực hiện 1 đề tài cấp 
thành phố nghiên cứu sản xuất 
sơn trên bề mặt thép mạ kẽm. 

Tính ứng dụng tốt của các đề tài 
sẽ giúp công ty có những sản 
phẩm chất lượng, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của thị trường, góp 
phần tạo lợi thế cạnh tranh riêng 
có cho Sơn Hải Phòng.
Để đứng vững trên thị trường và 
tiếp tục phát triển, Ban lãnh đạo 
công ty tiếp tục thực hiện những 
giải pháp: xây dựng kế hoạch 
phản ứng linh hoạt đối với những 
biến động của thị trường nguyên 
vật liệu đầu vào, tăng cường kiểm 
soát chi phí, hoàn thiện quy trình 
công việc, nâng cao trình độ cán 
bộ nhân viên, phát huy tinh thần 
thi đua tiết kiệm- sáng tạo…Với 
những giải pháp đồng bộ, kịp 
thời cùng sự đoàn kết của CBNV, 
sự tin tưởng của Quý cổ đông sẽ 
là những động lực lớn để công ty 
tiếp tục vươn lên khẳng định vị 
thế của mình,  và chúng ta hoàn 
toàn tin tưởng vào sự thành công 

 576 Tỷ đồng

 Doanh thu thuần tăng 
trưởng 122%

 56,9 Tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế tăng 
trưởng 102%

và phát triển của Sơn Hải Phòng 
trong giai đoạn mới, tạo dựng 
được vị thế vững chắc trên thị 
trường.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã 
luôn ủng hộ và đồng hành cùng 
Sơn Hải Phòng trong thời gian 
qua, xin gửi đến Quý vị và gia 
đình lời chúc sức khỏe, an khang 
thịnh vượng!
Thay mặt HĐQT
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Viện
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Giữ vững và đưa thương hiệu 
Sơn Hải Phòng vươn lên là 
thương hiệu hàng đầu trên thị 
trường Việt Nam và thế giới. 

Công ty tiếp tục là Doanh ng-
hiệp Khoa học Công nghệ với 
tỷ lệ sản phẩm khoa học công 
nghệ đạt trên 70% tổng doanh 
thu của Công ty.

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG: chất lượng của 
sản phẩm đóng vai trò rất quan 
trọng bởi chất lượng là yếu tố 
cốt lõi đưa doanh nghiệp lên vị 
thế dẫn đầu thị trường.
CON NGƯỜI: con người là nhân 
tố cơ bản đóng góp vào sự phát 
triển của doanh nghiêp bởi bất 
cứ hoạt động nào của doanh 
nghiệp đều cần đến bàn tay 
con người.
UY TÍN: luôn thực hiện những gì 
doanh nghiệp đã tạo dựng, xây 
dựng nên thương hiệu từ khi 
Công ty thành lập.

TẦM NHÌN, CHIẾN LƯỢC,  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Chiến lược sản phẩm: Đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn 
kỹ thuật, đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục 
thực hiện các đề tài nghiên cứu đang thực hiện và xây dựng 
thêm một số đề tài mới về sơn thân thiện với môi trường không 
chứa chì và crom, sơn có sử dụng dung môi nước, sơn hàm rắn 
cao, sơn chất lượng cao.

• Đầu tư trung tâm nghiên cứu nhằm phát triển các sản phẩm 
mới và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tốt hơn thị trường.

• Chiến lược nhân sự đào tạo cán bộ trung tâm kỹ thuật, cán bộ 
dịch vụ kĩ thuật … trong nước, nước ngoài (Nhật Bản) về lĩnh 
vực sơn

CHIẾN LƯỢC
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THÔNG TIN CHUNG01
Thông tin chung về Công ty

Ngành nghề và địa bàn kinh 

doanh

Sơn Hải Phòng và sự khác biệt

Phân tích mô hình 5 yếu tố

Định hướng phát triển
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THÔNG TIN

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200575580

Vốn Điều lệ: 80,071,770,000 đồng

Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 0225.3593681 – 3641121 – 3593682

Số Fax: (84.225) 359 3680 - 357 1053

Website: http://sonhaiphong.com.vn/

Mã cổ phiếu: HPP

Nơi niêm yết: Sàn Giao dịch UPCoM

Mệnh giá: 10,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 8,007,177
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1960

Xí nghiệp sơn dầu đổi 
tên thành Nhà máy sơn 
Hải Phòng

1989

Vay vốn của Tổ chức SIDA 
để đầu tư dây chuyền 
sản xuất nhựa Alkyd của 
Cộng hoà liên bang Đức

Công ty đã được chuyển 
giao công nghệ của 
hãng Chugoku Marine 
Paint (Nhật Bản)

UBND thành phố Hải 
Phòng có quyết định số 
3107/QĐ-UB về việc tiến 
hành cổ phần hoá Công 
ty Sơn Hải Phòng

UBND thành phố có 
quyết định số 3419/QĐ-
UB về việc chuyển Công 
ty Sơn Hải Phòng thành 
Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng

Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng chính thức đi vào 
hoạt động theo Luật do-
anh nghiệp với vốn điều 
lệ 20 tỷ đồng

 Công ty tăng vốn điều lệ 
lên 25,500 tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu 
thường, tăng tổn vốn điều 
lệ lên 53 tỷ đồng

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, 
tổng vốn điều lệ 80,071 tỷ 
đồng

Niêm yết và giao dịch trên 
sàn UPCoM. Vốn điều lệ 59 
tỷ đồng

Chào bán riêng lẻ cho đối 
tác chiến lược, tổng vốn 
điều lệ đạt 59 tỷ đồng

Khánh thành dây chuyền 
Nhựa Alkyd công suất 
5.000 tấn/năm

Hoàn thành mở rộng dây 
chuyên Nhựa Alkyd nâng 
công suất lên 10.000 tấn/
năm.

Hoàn thành tái thẩm định 
chứng chỉ ISO 9001:2015  và 
ISO 14001:2015; Phòng thử 
nghiệm đạt tiêu chuẩn ấp 
quốc gia ISO/IEC 17025

1994

1996

2002

 2003

2004

2005

2007

2009

2010

2014

2011

2018

2017

Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng tiền thân là Xí ng-
hiệp hoá chất sơn dầu
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SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM

21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông 
thường niên Công ty cổ phần Sơn 
Hải Phòng.

Tháng 04/2018 đưa sản phẩm sơn 
Economy ra thị trường

Tháng 05/2018 đưa sản phẩm nhựa 
medium oil mới ra thị trường

Tháng 11/2018 đưa ra thị trường bộ 
nhưa cao cấp gồm lót và phủ cho 
dòng sơn gỗ, nhựa verylong oil cho 
sơn vạch đường.

Tháng 11/2018 khánh thành Trung tâm thương mại SHP Plaza và Khách sạn 
Mercure Hải Phòng. Đây là mô hình phức hợp sở hữu những dịch vụ tiện ích 
đa dạng bao gồm: Khu trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp, 
nhà hàng, cùng Khách sạn quốc tế Mercure. Theo đó, Khách sạn Mercure 
Hải Phòng cũng là khách sạn quốc tế đầu tiên tại Hải Phòng, thuộc quản lý 
của tập đoàn ACCOR Hotel - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.

DANH HIỆU 
GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Tháng 12/2018 Công ty CP Sơn Hải 
Phòng vừa nhận giải thưởng sao 
vàng Đất Việt 2018 – Top 100 thương 
hiệu tiêu biểu do Trung ương Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.

Công ty đạt top 500 DN có lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh chính

Sơn tàu biển, công trình trình biển

Sơn tàu biển là sản phẩm mũi nhọn của Công ty CP Sơn Hải phòng trên cơ 
sở chuyển giao công nghệ với hãng Chugoku Marine Paints (CMP)- Nhật 
Bản- 1 trong 3 hãng sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Hiện này, Công ty Cp Sơn Hải Phòng là nhà cung cấp hàng đầu về sơn tàu 
biển chiếm hơn 50% thị trường sơn tàu biển và công trình biển tại Việt Nam.

Sơn công nghiệp:
Sản phẩm sơn công nghiệp sản xuất theo công nghệ tiên tiến của hãng 
CMP – Nhật Bản. Trong những năm qua, sản phẩm sơn công nghiệp đã 
phục vụ hầu hết các công trình trọng điểm của đất nước như:

Sơn cho các dự án nhà máy công ng-
hiệp: xi măng, nhiệt điện, thuỷ điện, 
điện gió, giấy, hoá chất, cán thép, lọc 
dầu…

Sơn cho các hệ thống bồn bể của 
tổng kho xăng dầu, khí hoả lỏng

Sơn cho các dự án giao thông: cầu 
thép, cầu đường sắt, toa xe, sân bay… Sơn container
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Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh chính (tiếp)

Một số công trình sử dụng sơn công nghiệp:

Sơn chống cháy:

Sơn chống cháy SHP WB là loại sơn chống cháy hệ nước được hình thành từ 
gốc nhựa Poly vinyl acetate kết hợp với các thành phần chất chống cháy có 
nguồn gốc Photpho và nitow thân thiện với môi trường và người sử dụng.
Hình ảnh dự án thi công sơn chống cháy tiêu biểu:

Dự án HSC Tràng Duệ
Dự án đường sắt trên cao Hà Nội: 

Cát Linh - Hà Đông

Heesung Dự án HKT Tràng Duệ

Dự án Nhựa Thiếu niên Tiền phong Halla
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Sơn sàn công nghiệp: 

Từ thế mạnh về sơn tàu biển, công trình biển, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 
đã tập trung phát triển các chủng loại sơn công nghiệp nặng, đặc biệt là sơn 
sàn công nghiệp. Sơn sàn công nghiệp được thi công trên nền bê tông có 
tác dụng trang trí và bảo vệ bề mặt sàn, chống thấm nước, tăng cường khả 
năng chịu lực, chịu ăn mòn…
Sản phẩm được áp dụng để sơn nền nhà xưởng công nghiệp, nhà máy chế 
biến thức ăn, văn phòng, trường học, nhà để xe, siêu thị.
Hiện nay công ty CP Sơn Hải Phòng đã cung cấp cho các đơn vị như Xăng 
dầu KV 3, nhà máy dây cáp điện tàu thủy VINASHIN – Đà Nẵng, các sàn nhà 
xưởng của 7 thành viên trong Tập đoàn kinh tế VLC và tập trung chủ yếu các 
sàn nhà xưởng ở miền trung và miền bắc.

Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh chính (tiếp)
Nhựa Alkyd  SHP: Gồm Nhựa Alkyd dài, Nhựa Alkyd trung, Nhựa Alkyd ngắn 
và Nhựa Alkyd FA

Hình ảnh phân xưởng sản xuất Nhựa Alkyd

Sơn tấm lợp:

Sơn tấm lợp là dòng sản phẩm chất lượng cao trên cơ sở gốc nhựa Polyester 
biến tính, được thi công trên nền thép lá cuộn (HDGI, CR, EGO …) tại các nhà 
máy sản xuất tôn mạ màu.

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, trong xây 
dựng, dân dụng.
Công ty đã cung cấp sản phẩm sơn tấm lợp trong nhiều năm qua cho các 
khách hàng như Công ty CP Tôn mạ màu Việt Pháp – Hải Phòng, Công ty 
TNHH 1TV Tôn Liên Chiểu – Đà Nẵng, Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng 
Long – Hà Nội, Công ty CP Tôn Vikor…
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Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh chính (tiếp)

Sơn lót thép mạ kẽm AC-Zn:

là sơn lót hiệu quả cao, gốc nhựa 
Acrylic và khô do bay hơi dung môi. 
Đây là loại sơn dễ thi công và đặc biệt 
có khả năng đạt được độ dầy màng 
sơn khô cao khi thi công bằng súng 
phun.

Sơn trang trí: 

Dùng để phủ trang trí vỏ máy biến 
áp, két bạc vác các dụng cụ khác, 
thiết bị dân dụng và công nghiệp.
- Sơn vân búa AO
- Sơn vân búa A2
- Sơn phủ HGA
- Sơn phủ EO-FL
- Sơn lót EO-FL

Sơn Ecomy: 

sơn trên bề mặt sắp thép trong và 
ngoài trời; sơn trang trí trên bề mặt 
gỗ sắp thép.
- Sơn chống rỉ Economy: Là sơn gốc 
alkyd biến tính kết hợp với bột màu 
chống rỉ dùng để sơn bảo vệ bề mặt 
sắt, thép trong nhà và ngoài trời.
- Sơn phủ Economy: Là sơn phủ 
trang trí gốc alkyd biến tính. Sơn có 
độ bóng cao, khô nhanh, bám dính 
tốt, dùng để sơn trong nhà và ngoài 
trời

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thành phố Hải Phòng, các tỉnh miền Trung , Nam Trung Bộ và các vùng 
lân cận như: Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, 
Quảng Ninh…
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SƠN HẢI PHÒNG VÀ SỰ KHÁC BIỆT

So về công nghệ sản xuất và chất 
lượng sản phẩm, Công ty có khả năng 
cạnh tranh với các hãng sơn ngoại 
lớn trong các mảng sơn tàu biển, sơn 
chống cháy, sơn tấm lợp. Là một do-
anh nghiệp đi đầu trong các doanh 
nghiệp sơn nội, đứng đầu mảng tàu 
thủy với thị phần 50% cả nước.

Nguồn lao động lành nghề là một 
trong những thế mạnh nổi bật của 
Sơn Hải phòng.
Trong nhiều năm qua, Sơn Hải Phòng 
luôn chú ý đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực 
kĩ sư trong ngành sơn. Với nhiều kỹ 
sư giám sát đạt chứng chỉ giám sát 
quốc tế Nace & Frosio….
Với nguồn nhân lực có trình độ cao, 
Sơn Hải Phòng có nhiều công trình 
nghiên cứu cái tiến sản phẩm, sơn 
thân thiện với môi trường.

Sức mạnh về sản phẩm Sức mạnh về nguồn nhân lực

Sơn Hải Phòng luôn hướng đến nâng 
cao năng lực sản xuất và chất lượng 
sản phẩm, do đó công ty không 
ngừng đầu tư cải tiến quy trình, công 
nghệ sản xuất; áp dụng các quy trình 
quản lý chất lượng.
– Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn: ISO 9001-2015.
– Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn 
ấp quốc gia ISO/IEC 17025.
– Hệ thống quản lý môi trường theo 
tiêu chuẩn: ISO 14001:2015.
Là doanh nghiệp đi đầu trong công 
nghệ sản xuất sơn trong các doanh 
nghiệp sơn nội, Sơn Hải Phòng là 
công ty sơn trong nước duy nhất áp 
dụng đầy đủ các quy trình quản lý 
chất lượng tiên tiến, đạt tiêu chuẩn 
thế giới.

Sức mạnh về công nghệ
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PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 5 YẾU TỐ

“Mô hình Five Forces của Michael Porter được xem là công cụ 
hữu dụng và hiệu quả để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận, và 
quan trọng hơn cả, giúp cung cấp các chiến lược cạnh tranh 
để doanh nghiệp duy trì hay tăng lợi nhuận”

Sản phẩm thay thế Sản phẩm thay thế Rào cản ra nhập 
ngành

Sản phẩm thay thế của 
Sơn không nhiều (mạ…), 
chi phí cao cho nên 
mức độ cạnh tranh của 
các sản phẩm thay thế 
cũng không quá lớn.

Đối thủ cạnh tranh 
(vừa phải): Thị trường 
sơn công nghiệp, sơn 
dân dụng bị cạnh tra-
nh mạnh mẽ bởi các 
hãng sơn nước ngoài, 
tuy nhiên với vị thế 
lịch sử lâu đời Sơn Hải 
Phòng cạnh tranh được 
các hãng sơn lớn trên 
thế giới tại thị trường 
Việt Nam như là: Du-
lux, Jotun, Kcc, Inter-
paint, Kova…thông qua 
giá bán, công nghệ sản 
xuất, chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ.

rào cản gia nhập ngành 
sơn không cao, tuy 
nhiên để sản xuất các 
sản phẩm chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu của 
thị trường thì cũng đòi 
hỏi công nghệ, cơ sở vật 
chất kĩ thuật đầu tư bài 
bản, nâng cao trình độ 
người lao động.

Tác động từ phía nhà cung 
cấp

Tác động từ phía cầu

-Thị trường sơn cạnh tranh khá gay 
gắt, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm vẫn duy trì ở 
mức cao. Công ty có chính sách bán 
hàng linh động, hệ thống đại lý ở 
nhiều tỉnh thành và có nhiều khách 
hàng tín nhiệm sử dụng.
- Ngành vận tải biển đang trong thời 
kỳ suy thoái, ảnh hưởng đến mảng 
sơn chủ lực của công ty. Công ty 
hướng đến việc phát triển sản phẩm 
mới giảm thiểu sự phụ thuộc và sơn 
tàu biển, mở rộng thị trường.

- Nguyên vật liệu đầu vào của Sơn 
Hải Phòng là các sản phẩm dẫn xuất 
của dầu mỏ (chất tạo màng, dung 
môi, bột màu, bột phụ trợ…) chiếm 
đến 60-65% giá thành sản phẩm. Do 
đó biến động giá sản phẩm và nhà 
cung cấp sẽ có ảnh hưởng khá lớn 
đến Sơn Hải Phòng, Sơn Hải Phòng 
chủ động đầu tư sản xuất nhựa al-
kyd để chủ động phần nào nguyên 
vật liệu đầu vào.
- Nhà cung cấp của Sơn Hải Phòng 
chủ yếu là các công ty nước ngoài, 
Sơn Hải phòng cũng chủ động tìm 
kiếm nguồn hàng nhập khẩu để 
đảm bảo nguồn cung và tối ưu hóa 
đầu vào.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Định hướng 
về công tác kinhdoanh

Định hướng 
về công tác sản xuất

- Phát triển thị trường sơn đặc biệt là 
sơn sàn, sơn chống cháy và sơn tấm 
lợp.
- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động cho hệ thống Đại lý thông qua 
việc hoàn thiện cơ chế chính sách và 
cơ chế giám sát kiểm soát chặt chẽ.
- Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, 
xây dựng thương hiệu mạnh thân 
thiện môi trường được nhiều người tin 
dùng.

- Không ngừng đổi mới và nâng cấp 
trang thiết bị phục vụ quá trình sản 
xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao đến từ phía 
khách hàng cũng như người tiêu dùng 
về sản phẩm an toàn, thân thiện môi 
trường từ đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho Công ty.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý ISO 
9001:2015 và ISO 14001:2015 để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm và uy tín của 
Công ty trên thị trường và trách nhiệm 
đối với xã hội.

Định hướng
 về phát triển nguồn nhân lực

Định hướng 
về môi trường, xã hội, cộng đồng

Tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp 
vụ, xây dựng các chính sách lương 
thưởng phúc lợi hấp dẫn đối với cán 
bộ công nhân viên, có chính sách tìm 
kiếm thu hút nhân tài để nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực hoạt động 
trong doanh nghiệp.

Đáp ứng tốt các yêu cầu về xử lý chất 
thải trong sản xuất sơn, tránh gây tác 
động tiêu cực tới môi trường và cộng 
đồng
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
 

03
Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Ban lãnh đạo

Cổ đông và thay đổi vốn 

đầu tư của Chủ sở hữu

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Giao dịch, Thù lao của 

HĐQT, BKS, BGĐ

Tăng cường quản trị Công 

ty

Quản trị rủi ro
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Sơn Hải Phòng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bộ máy quản lý 
của Sơn Hải Phòng được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông 
qua

 
Đại hội đồng cổ đông

 
Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Phòng 
kinh 

doanh 
Tổng 
hợp

Phó Tổng giám đốc 
(Phụ trách sản xuất)

Phân 
xưởng 

Cơ điện

Phân 
xưởng 

sản xuất 
Sơn – 
Nhựa

Phòng 
Kỹ thuật 
– TT Thử 
nghiệm

Phòng 
Đảm 
bảo 
chất 

lượng 
(QA)

Phòng 
Kế toán 
– Tài vụ

Phòng 
Tổ chức 
– Hành 
chính

Phòng 
Kế 

hoạch – 
Vật tư

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao 
nhất, quyết định những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo 
luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt 
động của Sơn Hải Phòng. Đại hội 
đồng cổ đông là cơ quan thông 
qua chủ trương chính sách đầu tư 
phát triển của Công ty, quyết định 
cơ cấu vốn, thông qua phương án 
sản xuất kinh doanh, quyết định bộ 
máy tổ chức quản lý và điều hành 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản trị của Công ty, 
có toàn quyền nhân danh Công ty 
để quyết định các vấn đề liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của Công 
ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm 
trước Đại hội đồng cổ đông tất cả 
những vấn đề quản lý của Công ty 
theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp 
luật.

Ban Kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ 
đông bầu,thay mặt cổ đông kiểm 
tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động 
của Công ty trong việc chấp hành 
tuân thủ Điều lệ của Công ty và 
cácquy định pháp luật có liênquan

Ban Giám đốc

Là Ban có trách nhiệm quản lý 
và điều hành mọi hoạt động của 
Công ty theo đúng pháp luật Nhà 
nước, các quy định của ngành, 
điều lệ, quy chế, quy định của Công 
ty. Giám đốc là người đại diện cho 
Công ty trước pháp luật
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

Giới thiệu Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ
Số CP sở 

hữu (CP phổ 
thông)

Tỷ lệ 
sở hữu 
(%) đến 

31/12/2018

1 Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 615.142 7,68

2 Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT – 
Tổng giám đốc 300.537 3,75

3 Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT – 
Kế toán trưởng 132.100  1,65

4 Vũ Trung Dũng Thành viên HĐQT – 
Phó Tổng giám đốc 41.909 0,52

5 Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT 126.219 1,58

Ông Nguyễn Văn Viện
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 15/12/1944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Đại học quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác: • 09/1964 – 05/1982: Giáo viên Trường 
cơ điện Hải Phòng • 061982 – 03/1989: Phó phòng Tổ chức 
lao động Sở Công nghiệp Hải
Phòng
• 04/1989 – 12/2003: Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải 
Phòng • 01/2004 – 05/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ
phần Sơn Hải Phòng
• 05/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sơn 
Hải Phòng

Ngày sinh: 08/09/1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc 
điều hành
chuyên nghiệp ProCEO của IBL, Chứng chỉ Tiếng anh của Cam-
bridge
Quá trình công tác: 
• 1994 - 1998: Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng 
• 1999 - 2003: Giám đốc chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP. 
Hồ Chí
Minh
• 2004 – 07/2007: Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty 
CP Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
• 08/2007 – 05/2015: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải 
Phòng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn tàu biển Vinashin 
nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam
• 05/2015 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Ngày sinh: 20/06/1959
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa (Kỹ sư hóa dầu)
Quá trình công tác:
• 1983 – 01/1985: Thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc 
• 08/1985 – 04/1989: Phó phòng KCS – Xí nghiệp hóa 
chất sơn dầu 
• 1990 – 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải 
Phòng 
• 1997 – 10/2000: Trưởng Chi nhánh Công ty Sơn Hải 
Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
• 1997 – 04/2012: Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần 
Sơn Hải Phòng 
• 11/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Sơn Hải Phòng

Ông Vũ Trung Dũng
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Mộng Lân
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 09/01/1949
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quá trình và thiết bị công 
nghiệp hóa chất
Quá trình công tác: 
• 1973 - 1995: Viện thiết kế công nghiệp hóa chất 
• 1994 – 1997: Công ty TNHH DASO 
• 1995 – 1997: Phó Tổng Giám đốc Liên doanh hóa chất 
SOFT 
• 1997 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vico

Bà Bùi Kim Ngọc
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 16/12/1968
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp – Trường ĐH 
Kinh tế Quốc dân
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
Quá trình công tác: 
• 10/1989 – 09/1999: Nhân viên phòng tài vụ Công ty Cổ 
phần Sơn Hải
Phòng
• 10/1999 – 02/2005: Phó phòng Tài vụ Công ty Cổ phần 
Sơn Hải Phòng 
• 03/2005 – 10/2008: Trưởng phòng tài vụ, thành viên 
HĐQT Công ty Cổ
phần Sơn Hải Phòng
• 11/2008 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT 
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
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Giới thiệu Ban kiểm soát:

STT Họ và Tên Chức vụ

Số CP sở 
hữu 

(CP phổ 
thông)

Tỷ lệ sở 
hữu
(%)

1 Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng 
BKS 10.838 0,14

2 Bà Hoàng Thị Thu Thành viên 
BKS 19.543 0,24

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên 
BKS 40.444 0,5 

Bà Lã Quỳnh Chi
Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm
Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 22/02/1966
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quá trình công tác:
• 1984 - 1989: Kế toán Ngân hàng Lê Chân
• 1990 – 1993: Kế toán Trung tâm dịch vụ Công 
nghiệp – Du lịch
• 1994 - 2014: Phòng KD – Trưởng phòng KD – 
Giám đốc Bán hàng – Phó
TGĐ Công ty TNHH VICO
• 2014 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty 
Cổ phần Sơn Hải Phòng

Ngày sinh: 16/07/1964
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
Quá trình công tác:
• 01/1991 – 08/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật 
Công ty Sơn Hải Phòng
• 09/1997 – 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty 
Sơn Hải Phòng
• 02/2001 – 09/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật 
Công ty Cổ phần Sơn Hải
Phòng
• 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ 
phần Sơn Hải Phòng

Bà Hoàng Thị Thu
Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 15/02/1966
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế 
toán thương mại
Quá trình công tác:
• 05/1986 – 11/1990: Nhân viên Phòng Kế hoạch 
vật tư và phòng Tổ
chức hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng
• 12/1990 – 09/1998: Nhân viên Phòng TCHC 
Công ty Cổ phần Sơn Hải
Phòng
• 10/1998 đến nay: Nhân viên phòng QA Công 
ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Giới thiệu Ban điều hành:

STT Họ và Tên Chức vụ
Số CP sở hữu 

(31/12/2018)
(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

1 Nguyễn Văn Dũng Tổng giám đốc 300.537 3,75

2 Vũ Trung Dũng Phó Tổng giám 
đốc 41.909 0,52

3 Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT 
– Kế toán trưởng 132.100 1,65

 (Đã nêu trên Giới thiệu HĐQT)
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CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

Tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty 
Cổ phần Sơn Hải phòng Hải đã phát 
hành 8,007,177 cổ phiếu. Trong đó:

- Số cổ phổ thông: 8,007,177 cổ phiếu.
- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phần đang lưu hành: 7,960,436 
cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 46,741 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Cơ cấu cổ đông

Bảng cơ cấu cổ đông (19/11/2018)

STT Đối tượng Số lượng cổ 
đông

Số lượng CP 
nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 575 7,168,547                  89.53 

- Tổ chức 7 963,020                  12.03 

- Cá nhân 568 6,205,527                  77.50 

2 Cổ đông nước ngoài 6 838,630                  10.47 

- Tổ chức 1 814,320                  10.17 

- Cá nhân 5 24,310                    0.30 

Tổng số 581 8,007,177 100.00

Danh sách cổ đông lớn (19/11/2018

STT Tên tổ chức/cá nhân Loại cổ đông Số lượng cổ 
phần Tỷ lệ/VĐL

1 Công ty TNHH Sơn tàu biển 
Chugoku

Tổ chức                    
814,320 10.17%

2 Nguyễn Văn Viện Cá nhân                    
615,142 7.68%

3 Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Hải Phòng

Tổ chức 400,143 5%

4 Nguyễn Thị Xuân Dung Cá nhân 397,904 4,97

12.03 10.17 

77.50 0.30 
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CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2007 Năm 2009 Năm 
2011

 Vốn điều lệ       20,000         25,500        53,000         59,000      80,071 

Lịch sử tăng vốn:  Công ty không có đợt tăng vốn nào kể từ năm 2011.

Cổ phiếu quỹ

- Số lượng cổ phiếu quỹ của công 
ty: 46,741 cổ phiếu

- Giao dịch cổ phiếu quỹ của công 
ty: không có

Tình hình cổ phiếu trong năm 

STT Chỉ tiêu Nội dung

1 Giá đầu năm (02/01/2018) 50,200

2 Giá cuối năm (28/12/2018)                           38,000

3 Tăng trưởng cổ phiếu HPP 2018 -32,11%

4 Giá cao nhất (30/03/2018)                           50,900 

5 Giá thấp nhất (19/05/2018)                           29,800 

6 Khối lượng giao dịch bình quân ngày 
(thỏa thuận+khớp lệnh)

                            1.583 

 
Biểu đồ giá HPP 2018
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về nhân sự: 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có 05 thành viên gồm:  có 
03 thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành và 02 thành viên Hội đồng 
quản trị không điều hành.

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT

2 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT điều hành

3 Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT điều hành

4 Ông Vũ Văn Dũng Thành viên HĐQT  điều hành 

5 Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT không điều hành

Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp. 
Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại 
Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 
Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy 
định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên 
tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

Hoạt động của Hội đồng quản trị 2018:

STT Thành viên Chức vụ Sô buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 07 100%

2 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 07 100%

3 Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên 07 100%

4 Ông Vũ Văn Dũng Thành viên 07 100%

5 Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên 07 100%

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

1 Số : 01/NQ- 
HĐQT

22/02/2018 Nghị quyết về tổ chức Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2018  .

2 Số : 02/NQ- 
HĐQT

06/03/2018 Nghị quyết về góp vốn liên do-
anh với Công ty TNHH Sơn Sam-
hwa Vina,  để thành lập CÔNG 
TY TNHH SƠN SAMHWA HẢI 
PHÒNG

3 Số : 03/NQ- 
HĐQT

05/06/2018 Nghị quyết về Thành lập Công ty 
TNHH Nhựa Phoenix do Công ty 
Cổ phần Sơn Hải Phòng làm chủ 
sở hữu

4 Số: 322 /QĐ-
HĐQT

05/06/2018 Quyết định thành lập Công ty 
TNHH Nhựa Phoenix do Công ty 
Cổ phần Sơn Hải Phòng làm chủ 
sở hữu

5 Số: 323/QĐ- 
HĐQT

05/06/2018 Quyết định bổ nhiệm người đại 
diện theo pháp luật Công ty 
TNHH Nhựa Phoenix

6 Số: 04/NQ - 
HĐQT

18/10/2018 Nghị quyết về trả tạm ứng cổ tức 
đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 15%.

Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn 
trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát 
triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh do-
anh … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 
đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty.
- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất mội 
lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự 
tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các 
thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ 
quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều 
cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi 
ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của 
Công ty và Người lao động.
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BAN KIỂM SOÁT

Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến 
hành các hoạt động sau:
- Tham gia các buổi làm việc của Hội 
đồng quản trị về kế hoạch hoạt động 
của Công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh do Ban điều hành và 
Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

Tổng kết các cuộc họp của Ban 
Kiểm soát và các quyết định của 
Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến 
thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã có 
những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:
- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành 
của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 
không gây thiệt hại cho các cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp 
kiểm soát

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Lã Quỳnh Chi Trưởng Ban 
kiểm soát

04 100%

2 Hoàng Thị Thu Thành viên Ban 
Kiểm soát

04 100%

3 Nguyễn Thị 
Thanh Trâm

Thành viên Ban 
KS

04 100%

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường 
nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ 
giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị 
và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động 
và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Năm vừa qua trong bối cảnh 
nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, 
thời tiết không thuận lợi: mưa bão rất nhiều, sức mua giảm. Tuy nhiên công 
ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong 
SXKD ... đem lại lợi nhuận tốt và bảo toàn vốn cho Công ty.

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên 
Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2017.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát 
không phát hiện trường hợp bất 
thường nào trong hoạt động của các 
thành viên Hội đồng Quản trị, thành 
viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ 
quản lý của Công ty đã thể hiện trách 
nhiệm trong việc điều hành. 

Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định 
hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, 
quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và 
pháp luật. 
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh 
doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài 
chính của Công ty. 
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và 
tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của 
HĐQT; 
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng 
thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên 
quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; 
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 
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GIAO DỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, BGĐ

Thù lao của HĐQT, BKS, BGĐ

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan đến người 
nội bộ

Tên 
người 

nội 
bộ/

người 
liên 

quan

Chức vụ

Hình 
thức

Số 
lượng Ngày

Số cổ 
phiếu 
trước 
giao 
dịch

Số cổ 
phiếu 

sau 
giao 
dịch

Tỷ lệ 
cổ 

phiếu 
sau 
giao 
dịch

Quan 
hệ

Chức 
vụ

Bà 
Bùi 
Kim 
Ngọc

Kế toán 
trưởng

Mua 10.000 21/02/2018 97.801 107.801 1,22%

Bà 
Bùi 
Kim 
Ngọc

Kế toán 
trưởng

Mua 23.835 13/06/2018 107.801 132.100 1,65%

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tuân thủ quy định về quản trị Công ty:

Từ khi tham gia thị trường chứng 
khoán đến nay, Công ty luôn chủ 
động nắm bắt các quy định pháp 
luật có liên quan và cập nhật kịp thời 
như: 
- Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về 
Công bố thông tin, xây dựng và 
ban hành Quy chế công bố thông 
tin theo thông tư 155/2015/TT-BTC- 
Hướng dẫn công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán và Quy chế 
công bố thông tin của Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Hội.
- Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông
Những việc trên một mặt nâng cao 
hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy 
sự công bằng, minh bạch trong quá 
trình xử lý sự cố và những sai sót phát 
sinh. Qua đó giúp ổn định và nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
cho Công ty.

Tăng cường hiệu quả quản trị công ty

Tăng cường hiệu quả quản trị công 
ty
Công ty ứng dựng công nghệ thông 
tin để nâng cao hiệu quản quản trị 
công ty. Hệ thống ERP tổng thể, hỗ 
trợ ban điều hành có thông tin kịp 
thời nhất góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh doanh.  Hệ thống ERP đang 
ứng dụng:
- Quản trị tài chính kế toán
- Quản trị nhân sự
- Quản trị quan hệ khách hàng
- Quản trị sản xuất và kho hàng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê chuẩn mức thù lao 
năm 2018 và tiền thưởng Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau 
thuế năm 2017, thực tế đã chi như sau :

Tổng mức thù 
lao năm 2018 
(đồng)

Tiền thưởng từ 
lợi nhuận sau 
thuế năm 2017 
(đồng)

Thành viên Hội đồng quản trị 0 1.238.520.000

Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký 0 281.480.000

Cộng 0 1.520.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua, nhưng xét thấy năm 2018 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh 
doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. 
Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2018 là: 0 đồng.
Qũy khen thưởng Hội đồng quản trị từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 05% bằng tiền là: 3.033.061.500 
đồng còn lại dành cho Công ty mở rộng sản xuất và đã được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt.
Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được 
thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.
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“Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001-2015: đây là phiên 
bản mới nhất sẽ thay thế phiên bản ISO 9001:2008 hết hạn vào tháng 9/2018; 
và công ty cổ phần Sơn Hải phòng đã chuyển đổi thành công ISO 9001-2008 
sang ISO 9001-2015 trong năm 2018.”

 ISO 9001-2015 là phiên bản thứ năm của tiêu chuẩn ISO 9001, trong đó phiên 
bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn 
cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao 
sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp-khách 
hàng. Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là việc tiếp 
cận tư duy dựa trên rủi ro (giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên 
nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả 
được hoạch định, đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác 
động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện) từ đó nâng cao lợi 
nhuận/hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Lợi ích của tổ chức khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015
-  Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
- Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
- Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
- Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản 
lý chất lượng.
- Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống 
quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - 
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Man-
agement – Quản lý quan hệ với khách hàng).

“ Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn: ISO 14001:2015.
 ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các 
tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Năm 
2018, Sơn Hải phòng đã chuyển đổi thành công từ ISO 14001:2004 sang ISO 
14001:2015.”

Tiêu chuẩn này cung cấp một khung 
chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng 
minh những cam kết của mình về 
các vấn đề môi trường:
-  Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới 
môi trường
-  Cung cấp các bằng chứng về việc 
cải tiến liên tục trong quản lý môi 
trường
Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn 
hóa Quốc tế (ISO – International Or-
ganization for Standardization) đã 
công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 
1401:2015, ISO 14001 là một trong 
những tiêu chuẩn quản lý môi trường 
phổ biến nhất trên thế giới mới được 
sửa đổi và ban hành với những cải 
tiến quan trọng để phù hợp hơn với 
tương lai
Sơn Hải Phòng là một trong số ít các 
doanh nghiệp sơn trong nước có Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn: ISO 9001-2015; Phòng thử ng-
hiệm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia 
ISO/IEC 17025:2017; Hệ thống quản 
lý môi trường theo tiêu chuẩn: ISO 
14001:2015; đều là các tiêu chuẩn 
hiện hành mới nhất, hướng đến hiện 
đại hóa trong sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển bền 
vững, thân thiện với môi trường.

“Phòng thử nghiệm đạt tiêu 
chuẩn cấp quốc gia ISO/IEC 
17025.”
Năm 2018, Phòng thử nghiệm 
của Sơn Hải Phòng đã chuyển đổi 
thành công từ tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017, 
phiên bản mới nhất hiện nay có tên 
gọi đầy đủ là yêu cầu chung về năng 
lực của phòng thử nghiệm và hiệu 
chuẩn. 
Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh 
nghiệm nhiều năm trong việc tìm 
kiếm một chuẩn mực chung cho hệ 
thống quản lý dành cho các phòng 
thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm đảm 
bảo kết quả đo lường/thử nghiệm 
đạt được kết quả tin cậy nhất, và có 
giá trị về mặt kĩ thuật. 
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Nguyên tắc, mục tiêu quản trị rủi ro

Nguyên tắc quản trị rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro

- Dự trù trước các rủi ro có thể xảy ra 
trong quá trình hoạt động
- Hạn chế tối đa các rủi ro không 
cần thiết
- Phân quyền quản trị rủi ro, thực 
hiện các quyêt định xử lý rủi ro ở 
cấp thích hợp
- Xem xét chấp nhận rủi ro khi lợi 
ích nhiều hơn chi phí
- Kết hợp quản trị rủi ro vào vận 
hành và hoạch định ở mọi cấp
- Khi rủi ro xảy ra ngay lập tức đưa ra 
phương án giải quyết phù hợp

- Giảm thiểu tối đa các rủi ro gặp 
phải
- Giảm thiểu tối đa tổn thất khi rủi 
ro xảy ra
- Tăng hiệu quả hoạt động, tiết 
kiệm chi phí khắc phục, xử lý rủi ro
- Tạo môi trường thuận lợi cho các 
hoạt động của công ty

Quy trình quản trị rủi ro; quản trị rủi ro theo cấp

Bước 6

Bước 1 Bước 2

Bước 3

Bước 5 Bước 4

Quy trình quản trị rủi ro của Sơn Hải Phòng được xây dựng như sau:
Bước 1: Xác định bối cảnh của công ty
Bước 2: Xác định các rủi ro có thể gặp phải, có thể ảnh hướng đến hoạt động 
của công ty
Bước 3: Đánh giá và đo lường ảnh hưởng từ các rủi ro đến hoạt động của 
Công ty. Xác định các rủi ro quan trọng công ty cần tập trung ứng phó.
Bước 4: Đưa ra cách thức xử lý và ứng phó để giảm thiểu tối đa những thiệt 
hại nếu có mà rủi ro có thể ảnh hưởng
Bước 5: Theo dõi quản lý quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý.
Bước 6: Định kỳ báo cáo lên các cấp quản lý về hoạt động quản trị rủi ro, 
những rủi ro mà công ty gặp phải, biện pháp xử lý và tăng hiệu quả quản lý 
rủi ro
Quản trị rủi ro theo cấp

Hội đồng quản trị: Có 
trách nhiệm định hướng 
chiến lược, gắn quản trị 
rủi ro với kế hoạch- chiến 
lược phát triển, thiết lập 
các nguyên tắc quản trị 
rủi ro, chịu trách nhiệm 
tổng thể về quản trị rủi 
ro.

Ban Giám đốc: có 
trách nhiệm triển khai, 
giám sát quá trình 
thực hiện quản trị rủi 
ro, đảm bảo các quy 
trình quản trị tuân thủ 
tiêu chuẩn liên quan, 
tạo lợi ích cho công ty 
và cổ đông.

Các phòng ban: Có 
trách nhiệm thực hiện 
quản trị rủi ro liên quan 
đến chức năng, lĩnh vực 
của phòng

01
02

03
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TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP)

Rủi ro bên ngoài: Rủi ro kinh tế- Rủi ro lạm phát, tỷ giá hối đoái lãi suất-Rủi 
ro pháp luật

Rủi ro nội tại: rủi ro nguyên liệu, rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro bên ngoài

                 Rủi ro về kinh tế: 

Kinh tế thế giới với nhiều biến 
động: chiến tranh thương mại; giá 
dầu tăng khá mạnh và trồi sụt…Sự 
thay đổi của nền kinh tế thế giới sẽ 
gây những ảnh hưởng nhất định 
đối với nền kinh tế trong nước nói 
chung và hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp nói riêng. Theo 
số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng 
trưởng của GDP Việt Nam năm 
2018 tăng 7.08% so với năm 2017, 
mức tăng trưởng này vượt mục tiêu 
đề ra 6.8% và cao hơn mức tăng của 
các năm từ 2011 – 2017.
Việt Nam đang hội nhập sâu rộng 
vào thị trường khu vực và thế giới, 
doanh nghiệp trong nước nói 
chung và doanh nghiệp ngành sản 

xuất sơn nói riêng có nhiều cơ hội 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia 
tăng giá trị. Tăng cường hội nhập 
cũng đồng nghĩa với mở rộng đối 
thủ cạnh tranh, doanh nghiệp 
không chỉ cạnh tranh với doanh 
nghiệp trong nước mà còn với các 
hãng sơn nổi tiếng trên thế giới

• Giải pháp khắc phục:
Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn 
lực, đảm bảo cấu trúc vốn an toàn. 
Phát triển kênh phân phối, hệ 
thống chăm sóc khách hàng, mở 
rộng đầu ra cho sản phẩm.
Liên doanh liên kết với các hãng 
sơn lớn trên thế giới, đầu tư nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới, sản 
phẩm đặc thù, phát triển thị trường 
ngách.

                 Rủi ro lạm phát, lãi suất, 
tỷ giá hối đoái

Về lạm phát: lạm phát cao sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến tình hình kinh 
doanh của Công ty làm chi phí 
nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, 
hiệu quả kinh doanh giảm sút… Tuy 
nhiên,  mấy năm gần đây lạm phát 
cao tại Việt nam được ổn định, duy trì 
ở mức thấp là động lực thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh của Công ty.
Về lãi suất: lãi suất huy động vốn cho 
doanh nghiệp cao sẽ làm chi phí tài 
chính của doanh nghiệp vay vốn từ 
đó giảm hiệu suất kinh doanh tuy 
nhiên rủi ro này đối với Công ty là 
thấp vì tỷ lệ các khoản vay của Công 
ty là không cao.

Về Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái có 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty. Nếu 
tỷ giá tăng thì chi phí đầu vào của 
công ty cũng sẽ tăng theo, trong khi 
giá bán sản phẩm lại không thể điều 
chỉnh tăng tương ứng. Điều này sẽ 
tác động trực tiếp đến doanh thu của 
công ty vì nguyên liệu đầu vào của 
Công ty chủ yếu là được nhập khẩu

• Giải pháp khắc phục:
Thường xuyên đánh giá sự biến động 
về tài chính, chủ động sử dụng các 
biện pháp phòng ngừa, đảm bảo cấu 
trúc vốn tối ưu, giảm thiểu tác động 
bất lợi trước những biến động thị 
trường tài chính trong và ngoài nước.
                 

Rủi ro về pháp luật
Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật 
pháp, chính sách của một quốc gia có 
ảnh hưởng rất nhiều đến sự ổn định 
và khả năng phát triển của các ngành 
kinh tế nói chung. Sơn Hải phòng là 
doanh nghiệp đại chúng hoạt động 
trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, 
chịu sự chi phối của Luật Doanh ng-
hiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu 
tư, Luật Môi trường, Luật Thương 
mại, Luật Sở hữu trí tuệ… Những thay 
đổi về pháp luật có thể ảnh hưởng 
đến hoạt động và kết quả kinh do-
anh của doanh nghiệp. Tuy nhiên với 
xu hướng phát triển chung của nền 
kinh tế, Chính phủ cũng đang từng 
bước hoàn thiện hệ thống pháp luật 

tạo môi trường thông thoáng và đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính để 
đảm bảo phục vụ sản xuất kinh do-
anh của doanh nghiệp tốt nhất, do 
đó rủi ro pháp luật ít ảnh hưởng đến 
hoạt động của Công ty.

Giải pháp khắc phục: 
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật 
các văn bản pháp lý liên quan hoạt 
động của doanh nghiệp, những thay 
đổi về chính sách pháp luật và kịp thời 
ứng dụng, điều chỉnh phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành và 
hoạt động của doanh nghiệp. Trường 
hợp cần thiết Công ty sử dụng các 
đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp 
để hạn chế tối đa rủi ro, tranh chấp có 
thể xảy ra.
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Rủi ro nội tại

Rủi ro nguyên liệu
Hiện nay, nguyên liệu chính (Bột 
màu, bột phụ trợ, chất tạo màng…) 
của ngành sản xuất Sơn trong nước 
nói chung và của Công ty nói riêng 
chủ yếu được nhập khẩu từ Indo-
nesia, Singapore,Thái Lan ... Do đó, 
những sự biến động về kinh tế - 
chính trị của các nước này sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới nguồn nguyên 
vật liệu đầu vào của Công ty. Do 
nguyên vật liệu đầu vào chiếm 
tỷ trọng lớn (khoảng 60 - 65% giá 
thành sản phẩm) trong giá thành 
sản phẩm nên biến động giá cả 
nguyên vật liệu cũng tác động lớn 
đến kết quả kinh doanh của Công ty. 
Vì vậy, rủi ro biến động giá nguyên 
liệu đầu vào là một rủi ro lớn đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

• Giải pháp khắc phục:
Công ty luôn chủ động trong việc 
xác định sớm thời điểm phát sinh 
nhu cầu nguyên vật liệu để xây 
dựng dự toán khối lượng phục vụ 
cho sản xuất chính xác và kiểm soát 
được giá cả. 
Công ty luôn chủ động nghiên cứu 
thị trường, có chiến lược hợp lý 
trong việc đặt mua nguyên vật liệu 
ở những thời điểm giá tốt và dự trữ 
nguồn nguyên vật liệu để có thể 
đảm bảo hoạt động sản xuất được 
tiến hành liên tục và đạt hiệu quả 
cao. 
Đầu tư cho sản xuất nhựa alkyd, ng-
hiên cứu sản xuất nhựa Polyester …, 
nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu 
vào cho sản xuất sơn để tự chủ hơn 
về nguồn nguyên vật liệu.

• Giải pháp khắc phục:
Nghiên cứu sản phẩm thân thiện 
môi trường thay thế sản phẩm 
truyền thống, sử dụng dung môi 
nước, nguyên liệu không độc hại 
cho môi trường phù hợp công ước 
quốc tế và luật bảo vệ môi trường.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà 
máy- hiện đại hóa quy trình sản 
xuất, đầu tư văn phòng làm việc 
khang trang hiện đại.
Tuân thủ quy định của pháp luật về 
môi trường, phòng cháy chữa cháy. 
Thường xuyên tuyên truyền, đào 
tạo- tập huấn nâng cao ý thức của 
CBNV về phòng cháy chữa cháy, giữ 
gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc.

Rủi ro đặc thù ngành: 
Hoạt động chủ yếu của Công ty là 
sản xuất sơn trong đó sản phẩm 
chủ đạo là sơn tàu biển. Đây là 
một lĩnh vực liên quan đến các loại 
hóa chất nên đây có thể coi là một 
ngành nghề nhạy cảm và có rủi ro 
cao do có khả năng gây ảnh hưởng 
đến môi trường.
Ngoài ra trong quá trình sản xuất, 
Công ty còn phải đối mặt với nguy 
cơ cao về cháy nổ do các nguyên liệu 
để sản xuất sơn chủ yếu có nguồn 
gốc từ dầu mỏ. Hơn thế nữa, khí sơn 
phát sinh trong quá trình sản xuất 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của 
các cán bộ công nhân viên làm việc 
trong khu vực nhà máy.
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Tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư và thực 

hiện dự án

Công ty con, Công ty liên do-

anh, Công ty liên kết

Tình hình tài sản, nguồn vốn

Các chỉ tiêu tài chính chủ 

yếu

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của Hội đồng quản 

trị
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Tổng quan ngành Sơn Việt Nam

Ngành công nghiệp sơn Việt Nam 
đã bắt đầu phát triển từ giai đoạn 
1914 – 1920, với sự xuất hiện của 3 
hãng sơn tại 3 thành phố lớn: Hà Nội 
– Công ty Sơn Thái Bình - Cầu Diễn, 
Hải Phòng – Công ty Sơn Nguyễn 
Sơn Hà (hiện nay là Công ty cổ phần 
Sơn Hải Phòng) và Sài Gòn – Công 
ty Sơn Bạch Tuyết. Sau hơn một thế 
kỷ hội nhập và phát triển, ngành sơn 
Việt Nam đã đạt tổng giá trị lên tới 
1,6 tỷ USD năm 2016 và tốc độ tăng 
trưởng của ngành đạt kết quả khả 
quan với mức tăng trưởng khoảng 
8 - 10%/năm giai đoạn 2017 - 2018.
Năm 2018, ngành xây dựng trong 
nước đạt tốc độ tăng trưởng cao, thị 
trường vật liệu xây dựng, sơn trang 
trí, đặc biệt là sản phẩm sơn tường 
cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng 
sản lượng sơn tại Việt Nam đạt gần 
250 triệu lít/năm, trong đó mảng 
sơn trang trí là 180 triệu lít, chiếm 
khoảng 65% và đạt giá trị khoảng 
54% toàn ngành.
Thị trường Việt Nam có khoảng 600 
doanh nghiệp sản xuất và phân 
phối sơn, trong đó khoảng 70 do-
anh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Theo báo cáo của Hiệp hội 
Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), 
trong 5 năm gần đây, sơn ngoại dù 

có số lượng ít nhưng chiếm 65% thị 
trường Việt Nam, sơn nội chỉ chiếm 
35% nhưng đang có tốc độ tăng 
trưởng khả quan.
- Các hãng sơn ngoại nổi tiếng như: 
Akzonobel, Jotun, Nippon, Baumat-
ic, Mycolor…, hầu hết các hàng sơn 
lớn trên thế giới đều mặt tại Việt 
Nam. Các sản phẩm sơn ngoại gồm 
đủ các chủng loại, mỗi loại đều có 
tính năng riêng biệt với chất lượng 
cao. Sản phẩm sơn ngoại phục vụ 
cho nhiều mục đích như sơn xây 
dựng, sơn sân bay, tàu biển, sơn 
phủ tôn mạ, gỗ….
- Các hãng sơn nội như: Sơn xây 
dựng (Kova, Đại bàng,…), sơn tàu 
biển (Sơn Hải phòng, ...) chiếm 35% 
thị trường. So với sơn ngoại, sơn nội 
dù chất lượng tốt nhưng chỉ chiếm 
1/3 thị phần do sơn ngoại đầu tư 
quảng cáo và đã đi vào thị trường từ 
rất lâu. Để giành thị phần các hãng 
sơn nội chủ yếu cạnh tranh bằng 
giá (giảm giá hoặc chiết khấu 30 – 
40% so với giá niêm yết). Tuy nhiên, 
một số doanh nghiệp trong nước 
đã mạnh dạn tìm kiếm thị trường 
nước ngoài như sản phẩm sơn đá 
của Sơn Hòa Bình, sơn áo chống 
đạn của Sơn Kova,…

Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch

Kết thúc năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ chưa đạt 
kế hoạch đã đề ra. Doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 481,92 tỷ đồng, bằng 
107,1% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 43,92 tỷ đồng bằng 
73,2% kế hoạch đề ra trong năm 2018, sụt giảm so với năm 2017; nguyên 
nhân do năm 2018 công ty cổ phần bất động sản Sơn hóa chất Á châu không 
chia cổ tức bằng tiền mặt, dẫn đến doanh thu tài chính công ty mẹ sụt giảm 
mạnh.

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 của công ty mẹ:

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2018 TH năm 2018 TH 2018/KH 
2018 (%)

Sản lượng Tấn    7.500 7.738 103,2%

Doanh thu Tỷ đồng 450             481,92 107,1%

Lợi nhuận 
trước thuế Tỷ đồng

60               43,92 73,2%

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:

Chỉ tiêu
Đơn vị tính

Năm 2018

Doanh thu Lợi nhuận

Cơ cấu doanh thu theo 
sản phẩm

Sản phẩm sơn, hóa chất 
các loại Tỷ đồng 421,38 38,35

Sản phẩn nhựa Alkyd Tỷ đồng 60,54 5,57

Tổng cộng 481,92 43,92

87.44% 

12.56% 

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm 

sản phẩm sơn, hóa chất các loại Sản phẩm nhựa Alkyd 

87.32% 

12.68% 

Cơ cấu lợi nhuận theo sản phẩm 

sản phẩm sơn, hóa chất các loại Sản phẩm nhựa Alkyd 
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Kết quả kinh doanh hợp nhất qua các năm

Năm 2018, kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty có sự tăng trưởng cả 
về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017. Doanh thu thuần tăng 22% yoy, 

lợi nhuận sau thuế cũng tăng nhẹ 2% yoy.
Giai đoạn năm 2015 – 2018, Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 
5,89%/năm, lợi nhuận sau thuế đạt 7,01%/năm.

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 - 2018:

Chỉ tiêu
(đvt: tỷ 
đồng)

(%)

2015 2016 2017 2018 2018/2017 
(%)

Tăng TB 
2015–2018 

(%)

Doanh 
thu thuần 484,99 504,44 470,94 575,81 122% 5,89%

Giá vốn 
hàng bán 340,24 334,70 341,80 445,01 130% 9,36%

Lợi nhuận 
trước thuế 57,75 83,05 55,83 57,06 102% -0,40%

Lợi nhuận 
sau thuế 46,44 82,82 55,67 56,90 102% 7,01%

    (Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán 2015,2016, 2017, 2018)
 

Biểu đồ Doanh thu thuần và LNST giai đoạn 2015 – 2018
(tỷ đồng)

Sau những năm suy thoái của ngành 
Hàng hải, giai đoạn 2017 – 2018, Sơn Hải 
Phòng đã có những bước tiến mới sang 
các thị trường tiềm năng khác như Sơn 
công nghiệp, nhựa Alkyd,… Ghi nhận 
sự tăng trưởng lớn trong doanh thu 
(22% yoy) và lợi nhuận sau thuế cũng 
tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2017. 
Nguyên nhân chủ yếu là do:
- Mảng sơn tàu biển: Công ty tăng 
cường tiếp cận các dự án tàu nhỏ, tàu 
tư nhân, tàu quân đội, một số tàu sửa 
chữa, các công ty vận tải biển truyền 
thống. Do vậy, mặc dù gặp rất nhiều 
khó khăn, nhưng Công ty đã giành 
được những khách hàng quan trọng. 
Kết hợp với hãng Chugoku để áp dụng 
giá sơn bảo dưỡng tốt nhất cho các 
khách hàng lớn như Vosco, Vinalise 
Shipping, HTK, Tân Bình, VTB QT Bình 
Minh, Vinaship.... nên doanh thu sơn 
tàu biển ở nước ngoài tăng trưởng cao 
so với năm 2017.
- Mảng sơn công nghiệp, sơn chống 
cháy: Công ty đã đẩy mạnh sản xuất, 
tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm 
sơn chống cháy, sơn tấm lợp, sơn 
chống rỉ,.. các sản phẩm đã được đưa 
ra thị trường và được đón nhận tốt. 
Khách hàng đã ký kết hợp đồng năm 
2018 là: CTCP Thiết bị Tiền Phong, nhà 
ga đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà 
Nội, nhà máy đồng Lào Cai,…
- Mảng sơn dân dụng: Công ty tích cực 
mở rộng thị trường sơn dân dụng, sơn 
Economy, sơn thép mạ kẽm trên hệ 
thống các nhà phân phối và đại lý trên 
cả nước. Tổng doanh thu đại lý năm 
2018 đạt 198,85 tỷ đồng, tăng 9,2% năm 
2017.
- Mảng nhựa Alkyd: Năm 2018 sản 
lượng nhựa sản xuất được là 3.305 tấn, 
tăng 17% so năm 2017, sản lượng tiêu 
thụ là 2.425 tấn với doanh thu đạt 65,89 
tỷ đồng, bằng 128% so với năm 2017. Sử 
dụng cho sản xuất nội bộ là 880 tấn, 
xuất khẩu đạt 220,4 tấn, tăng 21% cùng 
kỳ, doanh thu xuất khẩu đạt 6,98 tỷ 
đồng, tăng 25% so với năm 2017. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh 
chính, việc góp vốn thành lập các 
công ty mới của Công ty bước đầu đã 
có hiệu quả:
- Công ty liên doanh SAMHACO mới 
được thành lập từ tháng 5/2018, bắt 
đầu hoạt động bán hàng từ tháng 
6/2018. SAMHACO hiện đang đứng thứ 
4 cả nước về cung cấp Sơn tấm lợp, đã 
cung cấp 330 tấn cho các khách hàng 
lớn như: Tôn Hoa Sen, Hòa Phát, SY 
STEEL VINA, Việt Mỹ. Doanh thu cung 
cấp sơn năm 2018 đạt 21,7 tỷ đồng.
- Công ty TNHH Nhựa Phoenix: Công 
ty 100% vốn của Sơn Hải Phòng, thành 
lập tháng 6/2018, chuyên kinh doanh 
các loại nhựa và Sơn; Công ty đã đi vào 
hoạt động bán hàng trong nước và 
xuất khẩu ra các nước trong khu vực.
Trong khi doanh thu tăng trưởng 
mạnh thì lợi nhuận sau thuế chỉ ghi 
nhận tăng trưởng 2% do các nguyên 
nhân sau:
- Cuối năm 2018 vừa qua, giá dầu 
brent thế giới tăng mạnh lên trên $80/
thùng, theo đó giá nguyên liệu ngành 
sơn như nhựa, dung môi, bột,.. cũng 
tăng lên đột biến. Hiện tại, nguyên liệu 
để sản xuất sơn trong nước hầu hết 
phải nhập khẩu, nên giá nguyên liệu 
tăng ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi 
nhuận các mảng sản phẩm của công 
ty.
- Mảng sơn tàu biển năm 2018 vẫn gặp 
nhiều khó khăn, khiến biên lợi nhuận 
gộp mảng sơn chủ lực này tiếp tục bị 
thu hẹp so với năm 2017. Các mảng sơn 
công nghiệp, sơn dân dụng cạnh tra-
nh gay gắt với các hãng sơn trong và 
ngoài nước, giá bán các loại sản phẩm 
giảm. Bên cạnh đó, công ty phải tăng 
chiết khấu cho các đại lý, nhà thầu 
nên biên lợi nhuận cũng giảm.
- Năm 2018, công ty liên kết công ty 
Cổ phần bất động sản Sơn và Hóa 
chất Á châu, hạch toán bàn giao nhà, 
lợi nhuận sau thuế tăng (từ 21,8 tỷ lên 
35,8 tỷ), đóng góp vào lợi nhuận sau 
thuế hợp nhất của Công ty cổ phần 
Sơn Hải Phòng.

Phân tích nguyên nhân

 -
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Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế 
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Thị phần tiêu thụ

Mảng kinh doanh chủ lực của công ty là sơn tàu biển và công trình thủy với 
50% thị phần tiêu thụ cả nước. Với mảng sơn dân dụng, công ty tiếp tục phát 
triển hệ thống đại lý tại phía Bắc như Hà Nội, miền Trung và Nam Trung bộ, 
và các tỉnh chưa có đại lý. Trong năm 2018, Công ty đã phát triển thêm 27 
đại lý mới, đến nay đã có 92 đại lý trên khắp cả nước. Có 37 lượt đại lý đạt do-
anh thu trên 01 tỷ đồng/tháng, có 41 lượt đại lý đạt doanh thu trên 500 triệu 
đồng/tháng.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, 
CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty con

Tên Công ty con Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng số 2

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng 

Điện thoại 0225.3.929.268

Fax 0225.3.929.269

Email tin.hp@hpp2.com

Website http://www.hpp2.com.vn/

Lĩnh vực kinh do-
anh chính

Sản xuất sơn nước và sơn tĩnh điện

Tỷ lệ nắm giữ 51% (VĐL 20,85 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình 
HT & PT

Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2 thành lập năm 2007
Năm 2008 HPP2 đã đầu tư 100 tỉ VNĐ xây dựng nhà 
máy tại KCN Tràng duệ trên diện tích 14.000 m2 với 
công nghệ thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ các nhà 
cung cấp uy tín ở nước ngoài, công suất sản xuất 6.000 
tấn/năm sơn bột, sơn trang trí các loại
Sản phẩm bột sơn tĩnh điện mang thương hiệu Selac 
với công nghệ được chuyển giao từ hãng Arsonsisi của 
Italy nổi tiếng tại Châu Âu và trên thế giới. Sơn Selac 
dùng trong các ngành xây dựng, ôtô, xe máy,  thiết bị, 
dụng cụ, bao bì, vật liệu sản xuất, đồ trang trí, đồ gia 
dụng
Sản xuất các sản phẩm Sơn nước trang trí cho tường 
trong và ngoài nhà mang nhãn hiệu Semax, Vimax với 
công nghệ được nghiên cứu và hợp tác với các hãng 
sơn có tiếng tại Châu Âu và Châu Á

Quy mô hoạt động Qui mô: công suất sản xuất 6.000 tấn/năm sơn bột, sơn 
trang trí các loại

50%
Thị phần tiêu thụ cả nước

92 đại lý

Trên khắp cả nước
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Số 2

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vốn 
điều lệ Tỷ đồng 20,644 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850

Doanh 
thu Tỷ đồng 69,470 63,708 86,953 68,223 72,858 97,796

Tổng 
chi phí Tỷ đồng 67,096 58,764 81,624 63,466 70,082 95,018

LNTT Tỷ đồng 2,383 4,944 5,329 4,757 2,674 2,778

Sản 
lượng 

tiêu thụ
Tấn 785 1.064 936 1.019 1.071 1.380

Tên Công ty con Công ty TNHH Nhựa Phoenix

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty TNHH một thành viên

Địa chỉ Tầng 8 tòa nhà SHP PLAZA, số 12 Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại 0225.3.929.268

Fax 0225.3.929.269

Lĩnh vực kinh doanh 
chính

Bán buôn hạt nhựa nguyên sinh, hạt nhựa màu, 
nhựa Alkyd, nhựa polyester, nhựa Acrylic; Bán buôn 
hóa chất ngành sơn; Bán buôn sơn công nghiệp, 
mực in, keo

Tỷ lệ nắm giữ 6 tỷ 

Tóm tắt quá trình HT & 
PT

Công ty TNHH Nhựa Phoenix được thành lập 6/2018 
đơn vị chuyên kinh doanh nhựa Alkyd…do Sơn Hải 
Phòng sản xuất

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 (từ 6/2018)

Vốn điều lệ Tỷ đồng 6

Doanh thu Tỷ đồng 29,215

Tổng chi phí Tỷ đồng 29,191

LNTT Tỷ đồng 0,024

Sản lượng tiêu thụ Tấn 725

Công ty liên doanh

Tên Công ty liên 
doanh

Công ty TNHH Sơn Samhwa Hải Phòng

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty TNHH hai thành viên

Địa chỉ Số 21 đường 208, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Lĩnh vực kinh do-
anh chính

Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không 
thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hoá không thuộc 
danh mục không được phân phối theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế 
theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên.

Tỷ lệ nắm giữ 50%

Tóm tắt quá trình 
HT & PT

Công ty TNHH Sơn Samhwa Hải Phòng được thành 
lập 5/2018, liên doanh giữa công ty Sơn Hải Phòng và  
Công ty TNHH Sơn Samhwa Vina. Hiện đang chuyên 
cung cấp các sản phẩm sơn tấm lợp

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 (từ 6/2018)

Vốn điều lệ Tỷ đồng 14,478

Doanh thu Tỷ đồng 21,700 

Tổng chi phí Tỷ đồng 23,001

LNTT Tỷ đồng -1,301
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Công ty liên kết

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, 
CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công ty liên 
kết Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng

Điện thoại (031) 3.250.368 / 0901.528.111

Fax 031.3.250.968

Email shphaiphong@gmail.com

Lĩnh vực kinh do-
anh chính Kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ nắm giữ 40,2% (265,42 tỷ vnđ)

Tóm tắt quá trình 
HT & PT

Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu 
được thành lập ngày 22/09/2009 Với chức năng kinh 
doanh bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng với năng lực 
tài chính hiện có - Dự án SHP Plaza tại số 12 Lạch tray, 
Quận Ngô quyền, TP HP là dự án trọng điểm nhất nhất 
tại Trung tâm TP Hải phòng với quy mô 28 tầng nổi và 2 
tầng hầm được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu 
Nhật bản - Cty TNHH tư vấn XD FUJINAMI. Dự án là tổ 
hợp Căn hộ cao cấp, Văn phòng, Trung tâm thương mại 
và Khách sạn quốc tế 5 sao sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt 
nổi bật và ấn tượng cho Thành phố Hải phòng.

Quy mô hoạt 
động

Dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2018
Dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2018
Qui mô: 28 tầng với các chức năng: Trung tâm thương 
mại, Văn phòng cho thuê, Căn hộ thương mại SHP Pla-
za và khách sạn5 sao MERCURE.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Bất động sản Sơn 
và Hóa chất Á Châu:

Chỉ 
tiêu (tỷ 
đồng)

Đơn 
vị 

tính
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vốn 
điều lế

Tỷ 
đồng

73,250 73,250 73,250 177,250 250,000 250,000

Doanh 
thu

Tỷ 
đồng

3,639 0,061 0,157 0,587 158,265 347,704

Tổng 
chi phí

Tỷ 
đồng

4,331 0,0621 0,834 0,724 140,416 311,883

LNTT Tỷ 
đồng

-0,711 -0.560 -0,686 -0,137 21,858 35,821

Sản 
lượng 

tiêu thụ
Tấn

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Năm 2018, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn 
và Hóa chất Á Châu tăng, do công ty đã hoàn thành bàn giao một số căn hộ 
cho khách hàng- hạch toán một phần doanh thu lợi nhuận từ dự án; tháng 
11/2018 khai trương Trung tâm thương mại SHP Plaza và Khách sạn Mercure 
Hải Phòng dự kiến sẽ mang lại doanh thu ổn định cho Công ty Cổ phần Bất 
động sản Sơn và Hóa chất Á Châu.
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, 
CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty liên kết

Tên Công ty liên 
kết

Công ty cổ phần Tập đoàn VLC

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ Số 21 đường 208 - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Điện thoại 0313.292019

Fax 0313.571053

Email support@vlc-group.com

Website vlc-group.com

Lĩnh vực kinh do-
anh chính

Sơn, bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất động sản

Tỷ lệ nắm giữ 32% (VĐL 87,420 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình 
HT & PT

Tháng 03/2010 tập đoàn VLC chính thức được thành lập 
bao gồm 08 công ty thành viên, thuộc 04 nhóm sản 
phẩm chính: Sơn, bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất 
động sản

Quy mô hoạt 
động

Quy mô: lĩnh vực sơn:  20.000 – 30.000 tấn/năm, 
lĩnh vực bột giặt và nước rửa chén: 120000-150000 
tấn/năm (công ty TNHH vico), Tháp bột giặt công suất 
50.000 – 75.000 tấn/năm, các loại chất tẩy rửa dạng 
lỏng từ 20.000 – 30.000 tấn/năm (công ty CP VILACO)

Chỉ 
tiêu (tỷ 
đồng)

Đơn vị 
tính 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vốn 
điều lệ

Tỷ  
đồng

87,420 87,420 87,420 87,420 87,420 87,420

Doanh 
thu Tỷ đồng 1,100 1,307 2,586 3,492 4,159 4,638

Tổng 
chi phí Tỷ đồng 1,150 1,310 2,407 3,340 4,017 5,413

LNTT Tỷ đồng -0,052 -0,003 0,179 0,152 0,142 -0,775

Sản 
lượng 
tiêu thụ

Tấn
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tên Công 
ty liên kết

Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam

Mã chứng 
khoán

Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ Lầu 10, tòa nhà GREEN POWER, 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến 
nghộ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại 0282 2205 321

Fax 0282 2205 324

Email pvpaint@pvpaint.vn

Website http://pvpaint.vn

Lĩnh vực 
kinh do-

anh chính

Sản xuất và mua bán: các loại sơn (cho các lĩnh vực tàu biển, 
công trình biển, công nghiệp, công trình giao thông, cầu thép, 
bột tĩnh điện, trang trí, xây dựng dân dụng), nguyên liệu, trang 
thiết bị phục vụ ngành công nghiệp tàu thủy bột giặt và hóa 
mỹ phẩm, bao bì, bất động sản

Tỷ lệ nắm 
giữ

35% (VĐL 36 tỷ VNĐ)

Tóm tắt 
quá trình 
HT & PT

Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam (PV Paint) được thành 
lập ngày 3 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở liên doanh giữa tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Sơn Hải 
Phòng. 
Nhà máy sản xuất của PV Paint được xây dựng trên diện tích 
30.000 m2, công suất 10.000 tấn/năm, khởi công ngày 1/6/2007 
và khánh thành ngày 21/01/2008 (Số 11, đường số 2, Khu Công 
nghiệp Sóng thần 3, phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương).
Là nhà máy hiện đại vào bậc nhất Việt Nam tính đến thời điểm 
này với dây chuyền sản xuất đồng bộ được nhập từ hãng Inoue 
Nissei (Japan), cùng công nghệ sản xuất sơn tiên tiến, ưu việt 
được chuyển giao trực tiếp từ hãng Chugoku Marine Paint (Ja-
pan), một trong sáu hãng sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 
sơn tàu biển và công trình biển.

Quy mô 
hoạt động

Qui mô: Nhà máy sản xuất của PV Paint được xây dựng trên 
diện tích 30.000 m2, công suất 10.000 tấn/năm.
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, 
CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty liên kết

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sơn dầu khí:

Chỉ 
tiêu (tỷ 
đồng)

Đơn vị 
tính 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vốn 
điều lệ Tỷ đồng 36 36 36 36 36 36

Doanh 
thu Tỷ đồng 121,844 123,823 127,149 111,558 111,390 119,140

Tổng 
chi phí Tỷ đồng 121,832 120,084 120,394 107,321 107,466 119,035

LNTT Tỷ đồng 0,012 3,739 6,755 4,237 3,924 0,105

Sản 
lượng 

tiêu thụ
Tấn

1.100 1.280 1.380 1.150 1.368 1.820

Tên Công ty liên kết Công ty cổ phần Giải pháp Sơn chuyên ng-
hiệp Paintpro

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ
Phòng 2B2, lầu 2, 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (08) 6262 8555

Fax N/A

Email info@paintpro.com.vn

Website www.paintpro.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh chính Sản xuất sơn và các ngành nghề khác

Tỷ lệ nắm giữ 18% (VĐL 24,3 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình HT & PT

Thành lập tháng 11/2013, liên doanh sản xuất 
sơn trang trí cao cấp được hình thành bởi hai 
đối tác là ông Đào Tuấn Khôi và Công ty Cổ 
phần Sơn Dầu khí (PV Paint).

Quy mô hoạt động
Công suất hơn 10 triệu lít/năm của Công ty Cổ 
phần Sơn Dầu khí, đặt tại Khu công nghiệp 
Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần giải pháp sơn 
chuyên nghiệp Paintpro:

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 2014 2015 2016 2017 2018

Vốn 
Điều lệ Tỷ đồng 15,2 15,2 15,2 24,3 24,3

Doanh 
thu Tỷ đồng 3,714 10,873 24,144 27,662 23,459

Tổng 
chi phí Tỷ đồng 6,974 16,074 26,845 30,114 26,294

LNTT Tỷ đồng -3,260 -5,201 -2,701 -2,452 -2,835

Sản 
lượng 

tiêu thụ
Tấn 49,519 236 490,900 710 474
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/giảm (%)

Tổng giá trị 
tài sản 534,69 620,82 16,11%

Vốn chủ sở 
hữu 272,48 303,19 11,27%

Tổng nợ phải 
trả 262,21 317,63 21,14%

Doanh thu 
thuần  470,94  575,81 22,27%

Lợi nhuận từ 
hoạt động 
kinh doanh

55,55 57 2,61%

Lợi nhuận 
khác 0,28 0,07 -75,00%

Lợi nhuận 
trước thuế 55,83 57,06 2,20%

Lợi nhuận 
sau thuế 55,67 56,9 2,21%

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018)

Năm 2018, tổng giá trị tài sản của công ty tăng 86,13 tỷ đồng, bằng 16,11% so 
với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do:
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 79 tỷ đồng tương ứng bằng 90,6% so với 
năm 2017. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng thêm 
37,02 tỷ đồng và các khoản phải thu khác tăng 39,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm trước.
- Hàng tồn kho tăng nhẹ 8 tỷ đồng tương ứng bằng 6% so với năm 2017.
- Bên cạnh đó, các khoản mục đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên 
kết và các đơn vị khác cũng tăng nhẹ trong năm vừa qua.
Tổng nợ phải trả năm 2018 đã tăng 21,14% tương ứng với 55,42 tỷ đồng so với 
năm 2017. Trong đó, phải trả người bán tăng 49,42 tỷ đồng, các khoản vay và 
nợ ngắn hạn cũng tăng 12,2 tỷ đồng so với năm 2017. 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 Tăng/giảm

1. Chỉ tiêu về khả năng 
thanh toán

- Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

lần 0,95 1,07 12,56%

- Hệ số thanh toán 
nhanh 

lần 0,41 0,60 47,38%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu 
vốn

- Hệ số nợ/tổng tài 
sản

% 0,49 0,51 4,41%

- Hệ số nợ/vốn chủ sở 
hữu

%  0,96 1,05 9,13%

3. Chỉ tiêu về năng lực 
hoạt động

- Vòng quay hàng tồn 
kho 

vòng 2,95  3,33 12,98%

- Doanh thu thuần/
Tổng tài sản

vòng 0,88 0,93 5,31%

4. Chỉ tiêu về khả 
năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận 
sau thuế/ Doanh thu 
thuần

% 0,12 0,10 -16,41%

- Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/ Vốn CSH

% 0,20 0,19 -8,14%

- Hệ số lợi nhuận sau 
thuế/ Tổng TS

% 0,10 0,09 -11,97%

- Hệ số lợi nhuận từ 
hoạt động KD/ Doanh 
thu thuần

% 0,12 0,10 -16,08%

( Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, 2018)
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Về chỉ tiêu khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán 
năm 2018 đã có sự cải thiện hơn 
so với năm 2017. Chỉ tiêu khả năng 
thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 
0,95 lên 1,07 lần, ở mức khá an toàn. 
Chỉ số khả năng thanh toán nhanh 
tăng mạnh từ mức 0,41 lần năm 
2017 lên 0,6 lần, cho thấy khả năng 
thanh toán của công ty đang được 
cải thiện rõ rệt trong năm 2018.

Về chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn

Công ty có khả năng chiếm dụng 
vốn, cũng như đòn bẩy tài chính ở 
mức cao khi tỷ lệ tổng nợ/tổng tài 
sản là 49% năm 2017 và đang có xu 
hướng tăng lên năm 2018 đạt 51%, 
tỷ lệ tổng nợ/VCSH ở mức 1,05 lần.

Về chỉ tiêu năng lực hoạt động

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho 
năm 2018 đã tăng 0,38 vòng so với 
năm trước, đạt 3,33 vòng/năm. Chỉ 
tiêu doanh thu thuần/tổng tài sản 
cũng tăng nhẹ từ 0,88 lần lên 0,93 
lần năm 2018. Nguyên nhân chủ 
yếu là do sản lượng sơn tiêu thụ 
năm 2018 tăng 3%, khiến cho doanh 
thu bán hàng tăng 22% so với năm 
trước.

Về chỉ tiêu khả năng sinh lời

Tuy các chỉ tiêu về năng lực hoạt 
động của Công ty đang được cải 
thiện đáng kể, nhưng các chỉ tiêu 
khả năng sinh lời năm 2018 đều có 
dấu hiệu giảm. Tỷ suất lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh cũng như tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế đều giảm 
đáng kể so với năm 2017.
Như đã phân tích ở trên, năm 2018 
vẫn tiếp tục là một năm khó khăn 
cho ngành sơn tàu biển và công 
trình thủy. Mảng sơn công nghiệp, 
sơn dân dụng, mức độ cạnh tranh 
gay gắt, công ty đã phải giảm giá 
bán, tăng chiết khấu, hoa hồng cho 
các đại lý. Mảng nhựa Alkyd mới đi 
vào hoạt động, biên lợi nhuận chưa 
cao.
Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu 
biến động tăng mạnh vào nửa cuối 
năm, khiến chi phí giá vốn hàng bán 
tăng cao, biên lợi nhuận của công ty 
cũng như các doanh nghiệp ngành 
sơn Việt Nam bị ảnh hưởng lớn.

Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính:
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Thuận lợi: 

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tăng 
trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua với mức tăng  
7,08%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng 
trưởng được cải thiện. 

- Công ty đã áp dụng cơ chế chính sách linh hoạt đối với đại lý, 
nhà phân phối . Đã đưa sản phẩm sơn Economy và sơn trên bề 
mặt thép mạ kẽm ra thị trường qua hệ thống đại lý và bán trực 
tiếp cho khách hàng.

- Công ty tập trung phát triển sơn Công nghiệp và dân dụng, 
đặc biệt sơn chống cháy và sơn kết cấu thép nhà xưởng.
   
- Mua thêm công thức nhựa Alkyd, nâng cao chất lượng nhựa, 
tăng cường bán hàng  nhựa giúp nâng cao doanh thu. 

Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh trong năm 2018:

Khó khăn:

- Giá dầu mỏ tăng cao làm giá vật tư tăng từ 10 – 40%, kết hợp 
với tỷ giá đô la tăng trên 23.000 đồng/USD, làm tăng  giá vốn 
sản phẩm tăng cao từ 71% năm 2017 lên 76,2% năm 2018, trong 
khi đó giá bán sơn không tăng , làm cho lợi nhuận giảm.

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức 
tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng 
tăng cao hơn năm 2017 .

- Thị trường cung ứng nguyên vật liệu trên thế giới có Trung 
Quôc là lớn nhất, năm 2018 họ thắt chặt về bảo vệ môi trường 
nên đã đóng của hàng trăm nhà máy hóa chất, lượng hóa chất 
cung cấp ra thị trường thiếu hụt mạnh làm giá hóa chất tăng 
cao.

- Thời tiết  diễn biến phức tạp mưa nhiều làm sản lượng sơn sử 
dụng giảm ,Giải ngân vốn  đầu tư công thấp ,không thuận lợi 
cho việc bán hàng . 

-Ngành tàu biển vẫn tiếp tục khó khăn, các sản phẩm đóng 
mới vẫn chưa phát triển, chỉ tập trung vào tàu sửa chữa, bảo 
dưỡng và lên dock định kỳ.  

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2018, công ty đã đạt được kết 
quả sản xuất kinh doanh như sau : 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 
2017

Năm 
2018

% năm 
2018/2017

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 469,171 540,302 115,16

2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 260,574 279,577 107,29

3 Doanh thu thuần Tỷ đồng 398,884 481,920 120,81

4 Sản lượng  tiêu thụ sơn , 
nhựa Alkyd Tấn 6.600 7.738 117,24

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh Tỷ đồng 60,817 43,196 71

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60,719 43,921 72

7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 60,661 43,921 72,4

8 Lao động bình quân Người 197 186 94

9 Thu nhập bình quân Triệu đồng 15,915 16,12 101

10 Tỷ lệ cổ tức ( %) % 30 30 100

11 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 
tức/lợi nhuận sau thuế % 39,36 54,37 138

Đánh giá chung:

Năm 2018 là năm vô cùng  khó khăn đối với các Công ty Sơn trong cả nước, 
hầu hết các  hãng sơn  bị ảnh hưởng nghiêm trọng : sụt giảm sản lượng, 
doanh thu và lợi nhuận.
Đối với chúng ta, với sự điều hành quyết liệt, năng động của Ban điều hành, 
sự đồng lòng của Cán bộ công  nhân viên trong công ty, đã đạt được kết quả 
tốt về doanh thu và lợi nhuận. Công ty  giữ vững vị thế  trên thị trường, có 
chính sách bán hàng theo từng vùng miền, đối tượng khách hàng,  ổn định 
tài chính ; đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

- Công ty đạt TOP 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018, đạt TOP 500 
Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2018.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường, thực 
hiện pháp luật của Công ty nghiêm túc, đúng quy định.

- Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường thực hiện đúng tiêu chuẩn  phiên 
bản năm 2015.

- Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì và phát triển như: bóng đá, 
bóng chuyền, cầu lông, ... được người lao động tham gia tích cực, tạo sự gắn 
kết mọi người, nâng cao thể chất và gắn bó với công ty.

(Theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018)



Báo cáo thường niên  2018 Chung sức vươn lên

82 83

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Một số giải pháp đã thực hiện

Tình hình thị trường

Thị trường sơn tàu cá các hãng bị 
sụt giảm và ảnh hưởng lớn : Sơn Á 
Đông, Nam Á, Royal đều bị sụt giảm 
nghiêm trọng có hãng sơn chỉ đạt 
50% so với năm 2017. Nguyên nhân:
- Chất lượng sản phẩm không ổn 
định
-Tình trạng các tàu các ngư dân đi 
ra xa biển bị các tàu Trung Quốc xua 
đuổi không cho đánh bắt, về đánh 
gần bờ dẫn tới cạn kiệt hải sản. Cho 
nên các tàu cá  năm 2018 đi đánh 
không được hiệu quả, khi đi các tàu 
mua nợ dầu và mọi nhu yếu phẩm 
và dụng cụ đi khai thác về đánh 
được bán mới trả tiền, nhưng do 
đánh bắt không được các tàu đi về 
không đủ chi phí khai thác, không 
trả được tiền dầu, và các nhu yếu 
phẩm và dụng cụ khi đi mua nợ, các 
tàu tới hạn lên đà sửa chữa không 
có tiền cứ đậu ở sông, chỗ nào cho 
nợ thì họ lên sửa. Do vậy việc sửa 
chữa tàu cá giảm sút nghiêm trọng.

Mảng sơn công nghiệp và dân dụng 
chịu sự cạnh tranh của các hãng sơn 
cỏ ngày càng nhiều trên thị trường 
như Việt Tiệp, HP, TK, Royal, Hải Âu, 
Thăng Long … giá sơn chống rỉ chỉ 
có 22.000 – 25.000 đồng/ Kg, sơn 
màu chỉ 27.000- 30.000 đồng / Kg 
làm ảnh hưởng đến các dòng sơn 
có thương hiệu chất lượng trên thị 
trường, như Hải Phòng, Đại Bàng, 
TOA, Bạch Tuyết. Trong đó đối thủ 
cạnh tranh trực tiếp với sơn Hải 
Phòng đó là sơn Đại Bàng doanh 
số năm thư 3 bị sụt giảm nghiêm 
trọng, năm 2017 là 15%, năm 2018 
hơn 10%.

Phần sơn kết cấu công nghiệp tiền 
chế: nhu cầu bây giờ sử dụng các 
sơn nhanh khô, sơn chống rỉ xong 1 
vài tiếng là sơn được sơn màu ngay, 
và khi sơn xong chỉ 4-6 tiếng là bố 
trí xếp vào lấy chỗ làm không bị 
dính và trầy xước.

Các Giải pháp của Công ty:
- Chính vì vậy công ty đã chuyển hướng theo nhu cầu  thị trường làm các sơn 
chống rỉ nhanh khô và sơn phủ nhanh khô có tỷ trọng cao có thể cạnh tranh 
được sơn Đại Bàng và sơn CMC ra thị trường và dần chiếm được thị phần của 
các khách hàng truyền thống 2 hãng này.
- Do nhu cầu khách hàng ngày càng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thép 
mạ kẽm và thép không rỉ, cho nên công ty đã làm ra các loại sơn kẽm 1 thành 
phần và 2 thành phần cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Do để cạnh tranh với các hãng sơn có chất lượng tốt và tầm trung Như: Đại 
Bàng, CMC, Royal, Nam Á, Á Đông, Bạch Tuyết và các màu thông dụng trên 
thị trường có độ bóng cao, mau khô, màu tươi tắn, công ty đã cho ra đời sản 
phẩm sơn Economy để mở các thị trường mới cạnh tranh với các đối thủ.
- Công ty tiếp tục  quảng cáo trên VOV1 và VOV giao thông trong năm 2018 
với mục tiêu mở rộng thị trường sơn dân dụng và đại lý,  đây là phương tiện 
quảng cáo hữu hiệu, theo đánh giá của người tiêu dùng  thương hiệu Sơn 
Hải Phòng đã lan tỏa đến người dân trên cả nước.

Mảng kinh doanh sơn:

Về sơn tàu biển: 

- Các dự án đóng mới tàu lớn rất ít và 
nếu có thì sự cạnh tranh về giá rất lớn 
sẽ không có hiệu quả. Công ty tăng 
cường tiếp cận bán hàng các dự án 
tàu nhỏ, tàu tư nhân, tàu quân đội, 
một số tàu sửa chữa, các công ty vận 
tải biển truyền thống. Do vậy, mặc dù 
gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công 
ty đã giành được những khách quan 
trọng: 
- Đã dành lại nhiều khách hàng tư 
nhân có đội tàu lớn đang sử dụng 
các hãng sơn khác.
- Kết hợp Chugoku để áp dụng giá 
sơn bảo dưỡng và sơn lên đà tốt nhất 
cho các khách hàng lớn như Vosco, 
Vinalise Shipping, HTK, Tân Bình, VTB 
QT Bình Minh, Vinaship.... nên doanh 
thu sơn bảo dưỡng, lên đà ở nước 
ngoài tăng trưởng cao so năm 2017.

Về Sơn công nghiệp, sơn chống 
cháy: 

- Tăng cường tiếp thị và tiếp cận 
các dự án công nghiệp lớn như cầu 
đường, kết cấu thép nhà xưởng, 
Sơn bảo dưỡng các nhà máy nhiệt 
điện, Sơn giải phân cách bê tông. 
- Chào giá cạnh tranh những công 
trình sử dụng sơn chống cháy. 
- Đã cấp sơn các dự án lớn như: 
Tuyến  đường sắt trên cao Nhổn - 
Ga Hà nội, nhà máy đồng Lào Cai, 
Nhà thi đấu , các dự án FDI,…
- Tiếp tục tiếp cận các dự án công 
nghiệp, cầu đường , các nhà máy 
thép tiền chế chuẩn bị cho năm 
2019  và các năm tiếp theo.

Về mảng đại lý :

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo và đi sát 
tình hình đại lý,  đã ban hành các  
chính sách phù hợp cho các đại lý, 
nhà phân phối, do vậy hệ thống đại 
lý đã phát triển khắp các tỉnh thành 
trong nước. 
- Tập trung mở thị trường sơn dân 
dụng, sơn Economy, sơn trên bề mặt 
thép mạ kẽm trên hệ thống các nhà 
phân phối và đại lý trên cả nước

Năm 2018: 

Tổng doanh thu đại lý năm 2018 
đạt 198,852 tỷ đồng bằng 109,2% 
năm 2017;  phát triển đại lý tại miền 
Trung và nam Trung bộ,  phía Bắc 
như Hà nội và các tỉnh chưa có đại 
lý; trong năm 2018  phát triển thêm 
27 Đại lý mới,đến nay Công ty có 
92 đại lý trên khắp cả nước. Có 37 
lượt đại lý đạt doanh thu trên 01 tỷ 
đồng/tháng, có 41 lượt đại lý đạt do-
anh thu trên 500 triệu đồng/tháng. 

Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :
- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí 
sản xuất nhựa
- Chế thử thành công 2 sản phẩm nhựa very long oil .Chuyển giao công nghệ 
3 sản phẩm mới nhựa short oil: 2 sản phẩm cho sơn lót và 1 sản phẩm sơn 
phủ cao cấp.
- Đưa sản phẩm mới Medium oil ra thị trường, tiếp tục xuất khẩu nhựa Alkyd.
- Xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước 
trong khu vực.
- Năm 2018  sản lượng nhựa sản xuất được: 3.305 tấn tăng 17% so năm 2017, 
bán ngoài : 2.425 tấn với doanh thu đạt 65,89 tỷ đồng tăng 28% so với năm 
2017, sử dụng cho sản xuất nội bộ : 880  tấn. Xuất khẩu 220,4 tấn tăng 21% 
cùng kỳ, doanh thu xuất khẩu đạt 6,981 tỷ đồng tăng  25% cùng kỳ. 
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- Công ty TNHH Nhựa Phoenix: Công 
ty 100% vốn của Sơn Hải Phòng, 
thành lập tháng 6/2018, chuyên kinh 
doanh các loại nhựa và Sơn; Công ty 
đã đi vào hoạt động bán hàng trong 
nước và xuất khẩu với sản lượng bán 
725 tấn, doanh thu : 32,136 tỷ đồng, lợi 
nhuận 24,16 triệu đồng . 
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Đầu tư năm 2018

Tổng đầu tư dự kiến  80 tỷ đồng, đã đầu tư 15,878 tỷ đồng , gồm các hạng 
mục sau:

STT HẠNG MỤC Số tiền kế 
hoạch

Thực hiện 
2018

Ghi chú

I Đầu tư máy móc thiết bị cho 
sản xuất và thiết bị của Trung 
tâm kỹ thuật

29 2,639

1 Máy nghiền, máy lọc sản xuất 
sơn

0,5154

2 Kho chứa nguyên liệu 0,863

3 Bồn bể chứa nguyên liệu và  
nhà xưởng 

0,789

4 Thiết bị thử nghiệm 0,3994

5 Camera giám sát an ninh, sản 
xuất

0,072

II Đầu tư liên doanh liên kết 51 13,239

1 Thành lập công ty liên doanh 
với Samhwa

15 7,239 Đầu tư 1/2

2 Thành lập công ty kinh doanh  
Nhựa Alkyd

06 06

Tổng số đầu tư 80 15,878

Các thiết bị đầu tư hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, tiết kiệm chi phí,  tăng khả năng cung cấp của công ty.
Việc đầu tư thành lập các Công ty mới đã phát huy tốt:

- Công ty liên doanh SAMHACO mới 
thành lập tháng 5/2018, bán hàng 
từ tháng 8/2018, hiện đứng thứ 4 cả 
nước về cung cấp Sơn tấm lợp, đã 
cung cấp 330 tấn cho các khách hàng 
lớn như: Tôn Hoa Sen, Hòa Phát, SY 
STEEL VINA, Việt Mỹ. Doanh thu năm 
2018 của liên doanh là  22,168 tỷ đồng, 
chưa có lợi nhuận . Dự kiến năm 2019 
sản lượng tiêu thụ từ 4.000 – 5.000 
tấn, doanh thu từ  200 – 220 tỷ đồng.

Về lao động, nhân sự:

- Tăng cường công tác đào tạo: đào 
tạo quy trình công nghệ  đối với sản 
phẩm thiết bị mới, chứng chỉ giám 
sát quốc tế NACE, thi nâng bậc thợ,  
hệ thống quản lý chất lượng môi 
trường phiên bản năm 2015, an toàn 
vệ sinh lao động và phòng cháy 
chữa cháy. Công tác đào tạo góp 
phần nâng cao trình độ thành thạo, 
chất lượng sản phẩm của công ty.

- Sử dụng lao động tiết kiệm, nâng 
cao năng suất lao động nên lao 
động sử dụng bình quân năm 2018 
bằng 94% so với năm 2017, thu 
nhập của người lao động tăng 01 %  
so với  năm trước.

Công ty đã tích cực sắp xếp lao động, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ đáp ứng 
yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Thực hiện đề tài, nghiên cứu sản phẩm mới:

Các đề tài đã thực hiện trong năm 
2018:
- Thực hiện xong 01 Dự án cấp Bộ:  
“Hoàn thiện công nghệ và thiết bị 
sản xuất sơn Alkyd dung môi – nước 
có hàm lượng VOC thấp công suất 
15.000 tấn/năm”.  Dự án đã kết thúc 
tháng 12/2018 , tổng kinh  phí hỗ trợ 
4,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ 2,1 tỷ đồng và 
chuẩn bị báo cáo tổng kết vào Quý 
I/2019.
- Được phê duyệt thực hiện 01 Đề 
tài cấp thành phố: “Nghiên cứu sản 
xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm: 
sơn 1 thành phần độ bền 5 năm và 
sơn 2 thành phần độ bền từ 10 đến 
15 năm, trên dây chuyền sản xuất 
công suất 15.000 tấn/năm”. Đề tài 
đã được thành phố hỗ trợ 820 triệu 
đồng để thực hiện.

Đã bảo vệ xong 02 đề tài cấp cơ sở 
( Với nguồn kinh phí tự có của công 
ty) để tăng lượng sản phẩm KHCN 
của công ty, gồm các đề tài:
- “Nghiên cứu sản xuất nhựa Alkyd 
trung khô nhanh, bám dính tốt, độ 
bóng cao sử dụng cho sơn tàu biển, 
công nghiệp và dân dụng; và sản 
xuất nhựa Alkyd very long oil có tính 
hóa dẻo cao, sử dụng cho sơn giao 
thông”
- “Nghiên cứu sản xuất sơn kinh tế 
(sơn Economy các màu): sơn khô 
nhanh, độ bóng cao, giá thành hạ, 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường 
sơn công nghiệp và dân dụng”.
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Theo nhận định tình hình thị trường năm 2019 còn rất nhiều khó khăn: ngành 
đóng tầu, vận tải biển chưa thể phục hồi, giá dầu mỏ tăng,  giá điện tăng, 
giá nguyên liệu và dung môi còn biến động tăng cao, chi phí sản xuất sẽ khó 
giảm. Việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn . Căn cứ tình 
hình thị trường, điều kiện của Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải 
Phòng nổi tiếng trong nước và vươn 
tầm thế giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản 
phẩm khoa học công nghệ đạt trên 
70% tổng doanh thu của Công ty.
- Đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông 
và thu nhập cho người lao động.

Mục tiêu

Dự kiến kế hoạch kinh doanh 
2019

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 
năm 2018

Tỷ lệ % so với 
năm 2018

1  Doanh thu  (thuần) Tỷ đồng 545 113

2 Sản lượng sơn và nhựa 
Alkyd    tiêu thu  

Tấn 9.000 116

3 Sản lượng sơn và  
nhựa Alkyd  sản xuất

Tấn 11.000 126,5

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60 136

5 Tỷ lệ cổ tức % 30 100

6 Lao động bình quân Người 195 104

7 Thu nhập bình quân Triệu đồng 17 105
 
Kế hoạch phấn đấu: Doanh thu ( thuần)  635 tỷ đồng, sản lượng sơn , nhựa 
bán: 11.000 tấn, lợi nhuận trước thuế từ 70 – 80 tỷ đồng.
                                                                                                       

Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các chỉ  tiêu kế hoạch 
kinh doanh năm 2019:

Đối với sản xuất kinh doanh sơn:

Về sơn tàu biển và công nghiệp:
- Duy trì các công ty đóng tàu, vận tải 
biển lớn: Công ty VOSCO, Tân Bình, 
HTK, Cảnh sát biển, Hải quân, Cục 
kiểm ngư,… chuẩn bị cho thời điểm 
ngành tàu biển sôi động trở lại. 
- Tiếp tục chăm sóc khách hàng , 
đơn vị tàu biển tư nhân ở các tỉnh 
thành.
- Tiếp cận các đơn vị sản xuất thép 
tiền chế, các dự án cầu đường, thủy 
điện, toa xe,… nâng cao doanh thu 
sơn công nghiệp , sơn chống cháy.
- Dự kiến doanh thu về Sơn trong 
năm 2019  tăng 35 – 40% so với 2018.
- Tiếp tục quảng cáo trên VOV1 – Đài 
tiếng nói Việt nam .

Về Đại lý:
- Củng cố vững chắc các đại lý đang 
có và cùng họ đưa ra các mục tiêu 
phấn đấu tăng doanh số năm 2019. 
Rà soát lại thị trường Hải Phòng để 
mở các đại lý ở các huyện chưa có 
hoặc hệ thống phân phối còn yếu: 
Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ 
Sơn.
- Phát triển thị trường sơn dân dụng 
tại Thái Bình, Hải Dương,Hà nam, Hà 
Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, 
Thanh Hóa, Quảng Ninh. Lấy các sản 
phẩm sơn trên bề mặt thép mạ kẽm 
và Sơn Economy làm chủ đạo.Củng 
cố thị trường sơn tàu cá và sơn màu 
Miền Trung
- Số đại lý mở thêm từ 20 – 25, doanh 
thu đại lý tăng 15 – 20% so với 2018.

Đối với sản xuất kinh doanh 
nhựa:
- Phát triển thêm khách hàng mới, 
doanh thu nhựa đạt từ 80–90 tỷ 
đồng/năm.
- Ổn định và nâng cao chất lượng 
nhựa.
- Cung cấp các sản phẩm nhựa mới:  
short oil  cho sơn lót và sơn phủ cao 
cấp ra thị trường
- Đầu tư thêm nồi phản ứng Pilot. 

Đầu tư năm 2019: 
Tổng đầu tư dự kiến   12,5    tỷ đồng, 
gồm các hạng mục sau:
- Đầu tư máy móc thiết bị cho sản 
xuất sơn, nhựa Alkyd với thiết bị hiện 
đại, tiết kiệm sản xuất. 
- Đầu tư thêm thiết bị cho Trung 
tâm kỹ thuật nâng cao năng lực ng-
hiên cứu và kiểm soát sản xuất.
- Đầu tư cho liên doanh liên kết . 

Nhân sự , đào tạo:
- Đào tạo công nhân về quy trình 
sản xuất, sử dụng thiết bị, nâng cao 
tay nghề; đặc biệt chú trọng đào tạo 
về sản phẩm mới.
- Tuyển dụng nhân sự có kinh ng-
hiệm, năng lực  cho phát triển thị 
trường, bán hàng và Trung tâm 
kỹ thuật. Bổ sung lao động đối với 
phân xưởng sơn.
- Nâng cao thu nhập, bảo đảm việc 
làm,  thực hiện tốt các chế độ chính 
sách đối với người lao động, xây 
dựng văn hóa công ty tạo niềm tin 
và gắn bó của người lao động.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2018, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, 
biến động; nhưng Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã đạt được những thành 
công lớn: mở rộng thị phần, tăng sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch; đảm 
bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động được nâng  
cao. Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám 
Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết  tâm  và  tính  năng  động,  sáng  tạo  của  
tất  cả  Cán  bộ  nhân  viên  Công  ty,  đặc  biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông 
và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Sơn Hải Phòng  đã  hoàn thành 
tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Kết quả thực hiện các định hướng 
chiến lược đề ra, Công ty đã thực 
hiện tốt :

Hoạt động xây dựng chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh:

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải 
Phòng nổi tiếng trong nước và vươn 
tầm thế  giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp 
khoa học công nghệ với tỷ lệ sản 
phẩm khoa học công nghệ đạt trên 
70% tổng doanh thu của Công ty .
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu 
nhập cho người lao động.

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 
các quý năm 2018. 
- Thúc đẩy việc triển khai các chương 
trình xây dựng năng lực cạnh tranh 
dài hạn.
- Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, 
dự án đầu tư của công ty.
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Hoạt động quản trị thường kỳ: 
- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo về kết quả 
hoạt động của công ty,  phân tích đánh giá những mặt được và chưa được, 
đề ra phương án hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với những 
biến động của nền kinh tế .
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban điềuhành  
đã cam kết.
- Căn cứ báo cáo của Ban điều hành về  thực hiện  kết quả kinh doanh và tình 
hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị 
để phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm  tình hình hoạt động của Công ty để từ đó 
có những kiến  nghị  thiết  thực giúp Ban điều hành  hoàn  thành  tốt  nhiệm  
vụ  được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh: 
- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh các quý năm 2018. 
- Thúc đẩy việc triển khai các chương trình xây dựng năng lực cạnh tranh dài 
hạn.
- Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, dự án đầu tư của công ty.

Đánh giá chung:
Năm 2018, Ban điều hành  công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục 
tiêu kinh doanh của Công ty , kết quả : Doanh thu tăng 6% so với Kế hoạch, 
đảm bảo chi trả cổ tức đúng  Nghị quyết, thu nhập đời sống người lao động 
nâng cao. 
- Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả của Ban điều hành trong 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và định hướng chiến lược của 
Công ty. 
- Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành  đã tuân thủ theo các quy định 
của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị và  Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát với Ban điều hành

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019:

- Xây dựng Thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm 
quốc tế, xây Công ty  vững mạnh, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các 
nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp . 
- Triển khai thực hiện  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt  2  năm 2018 .
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn 
thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 
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PHÁT TRIỂN
 BỀN VỮNG05

Mục tiêu phát triển bền 

vững

Các chỉ tiêu phát tiển bền 

vững
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KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC 

- Đối với khách hàng, HPP đặt uy tín 
và chất lượng lên hàng đầu, nhằm 
mang đến những giá trị và sự hài 
lòng cao nhất cho khách hàng.
- Đối với các đồi tác: HPP hướng tới 
sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, 
hợp tác cùng có lợi và đồng hành 
cùng mang lại những giá trị tốt đẹp 
cho xã hội.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CỔ ĐÔNG

Gắn kết sự phát triển bền vững của 
HPP  với lợi ích lâu dài của các cổ 
đông, nhà đầu tư thông qua:
- Công bố thông tin đẩy đủ, chính xác 
và kịp thời;
- Quản trị công ty minh bạch và hiệu 
quả;
- Xây dựng chính sách cổ tức ổn đinh, 
hướng tới phát triển bền vững;
- Xây dựng và củng cố niềm tin của 
nhà đầu tư vào thương hiệu và mã cổ 
phiếu HPP.

NHÀ NƯỚC

- HPP đảm bảo tuân thủ nghiêm các 
chính sách của Nhà nước trong tất cả 
các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của mình.
- Chung tay góp sức vào quá trình 
xây dựng các hà tầng cơ sở phục vụ 
cho sự phát triển của đất nước.
- Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế 
và đóng góp cho ngân sách Nhà nước

NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Xây dựng chính sách lương thưởng 
hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập 
cạnh tranh
- Xây dựng môi trường làm việc nhằm 
tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy tối đa năng lực của mình.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho 
người lao động và tạo dựng văn hóa 
doanh nghiệp
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP)

Cộng đồng

Đối với khách hàng, HPP đặt uy tín 
và chất lượng lên hàng đầu, nhằm 
mang đến những giá trị và sự hài 
lòng cao nhất cho khách hàng.
Đối với các đồi tác: HPP hướng tới sự 
tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hợp 
tác cùng có lợi và đồng hành cùng 
mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã 
hội.

Môi trường

- Tuân thủ các quy định của pháp 
luật về môi trường
- Sử dụng hiểu quả các nguồn tài 
nguyên
- Nghiên cứu tiêm năng của nguồn 
lăng lượng tái tạo để đầu tư đồng 
thười giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường

Chung sức vươn lên
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Cung cấp các sản phẩm chất lượng

Thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông

Đảm bảo cổ tức ổn định bền vững

Tuân thủ chính sách nhà nước trong hoạt động kinh 
doanh

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế

Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý 
với mức thu nhập cạnh tranh.

Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn với 
người lao động.

Chia sẻ chung tay với các hoạt động cộng đồng.

Có trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về 
môi trường
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 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Năm 2018, HPP  đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp nhằm đạt được kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao phó. Năm 2018, 
đứng trước diễn biến thị trường phức tạp; giá nguyên vật liệu đầu vào biến 
động; cạnh tranh gay gắt; dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo và tinh thần 
cố gắng vượt khó của cán bộ nhân viên; HPP cũng thu được kết quản nhất 
định:

 Chỉ tiêu Thực hiện 2018 (tỷ đồng)

 Doanh thu 576,1

Lợi nhuận 56,9

 Cổ tức 30%
              (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)

MÔI TRƯỜNG

STT Nguyên 
liệu

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số lượng 
(tấn)

Trị giá
(triệu 
đồng)

Số 
lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
đồng)

Số 
lượng 
(tấn)

Gía trị (triệu 
đồng)

1 Dung 
môi

2.157,7 39.144 2.078 38.259 2.500 46.029

2 Bột 
nhựa

2.735,4 86.410 3.131 99.059 2.500 79.095

3 Bột N/A N/A 1.669 58.927 400 105.920

4 Phụ gia 262,4 34,739 207 14.712 3.000 28.429

Nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của 
công ty

Tiêu thụ năng lượng:

Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, việc tiết kiệm năng lượng ảnh hướng 
trực tiếp đến kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường; nhận thức được điều đó ban lãnh đạo 
và toàn thể cán bộ nhân viên HPP đều nâng cao ý thức, thực hành tiết kiệm 
năng lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất.
- Khu văn phòng: hệ thống điều hòa; chiếu sáng được định kì bảo dưỡng. Tắt 
toàn bộ hệ thống điện sau khi tan làm…
- Khu sản xuất: ý thức tiết kiệm được nâng cao; cái tiến quy trình sản xuất để 
tiết kiệm năng lượng. Năng lượng sử dụng ổn định, giảm qua các năm trong 
khi doanh thu tăng lên mức 500 tỷ/năm.

STT Loại năng 
lượng Đơn vị tính Số lượng 

năm 2016
Số lượng 
năm 2017

Số lượng 
năm 2018

1 Điện kw 1.832.000 1.576.600 1.915.000

2 Xăng Lít 0 0 0

3 Dầu lít 150.600    170.000 200.000

Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

STT Các nguồn 
nước Đơn vị tính Số lượng 

năm 2016
Số lượng 
năm 2017

Số lượng 
năm 2018

1
Từ nguồn 
nước của 
giếng

M3 0 0 0

2 Từ nguồn 
nước mua M3 11.873 11.692 10.663
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CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
(tiếp)

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm 
do không tuân thủ luật 
pháp và các quy định về 
môi trường: Không

Tổng số tiền do bị xử 
phạt vi phạm do không 
tuân thủ luật pháp và 
các quy định: Không

Công ty luôn chú trọng 
đến việc giữ gìn vệ sinh 
môi trường làm việc và 
nhà máy công ty. Có đội 
ngũ công nhân vệ sinh 
thường xuyên dọn dẹp; 
cũng như ý thức trách 
nhiệm giữ gìn vệ sinh 
chung của toàn bộ cán 
bộ nhân viên công ty.

Năm 2018, Sơn Hải 
phòng đã chuyển đổi 
thành công từ ISO 
14001:2004 sang ISO 
14001:2015; đây là một 
trong những tiêu chuẩn 
quản lý môi trường phổ 
biến nhất trên thế giới 
mới được sửa đổi và ban 
hành với những cải tiến 
quan trọng để phù hợp 
hơn với tương lai.

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp hàng 
đầu trong nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn và được trao tặng 
nhiều giải thưởng cao quý cho cá nhân và tập thể Công ty, đạt tiêu chuẩn là 1 
trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm 
cộng đồng, được chứng nhận Doanh nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia”. 
Công ty có nhiều nghiên cứu, đề tài sản xuất các sản phẩm sơn thân thiện 
với môi trường. Các đề tài gần đây thực hiện được thực hiện:

 Năm 2015: Tham gia đề tài cấp thành phố “Nghiên 
cứu sản xuất sơn chống cháy hệ không dung môi 
và hệ nước thân thiện với môi trường”.

Năm 2016:Ký hợp đồng thực hiện 2 đề tài Cấp Bộ: 
“Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sơn Al-
kyd dung môi nước có hàm lượng VOC thấp công 
suất 15.000 tấn/năm.”thực hiện từ tháng 7/2016 
đến tháng 6/2018 Cấp thành phố: “Sản xuất thử 
nghiệm nhựa Alkyd long oil, Alkyd short-oil cho 
sơn gỗ lớp lót và Alkyd short-oil cho sơn gỗ lớp phủ 
đạt tiêu chuẩn Quốc tế theo công nghệ chuyển 
giao từ Thái Lan trên dây chuyền sản xuất công 
suất 5.000 tấn/năm” thực hiện từ tháng 9/2016 
đến tháng 8/2017

Năm 2018:
- Thực hiện xong 01 Dự án cấp Bộ:  “Hoàn thiện 
công nghệ và thiết bị sản xuất sơn Alkyd dung môi 
– nước có hàm lượng VOC thấp công suất 15.000 
tấn/năm”.
- Được phê duyệt thực hiện 01 Đề tài cấp thành 
phố: “Nghiên cứu sản xuất sơn trên bề mặt thép 
mạ kẽm: sơn 1 thành phần độ bền 5 năm và sơn 
2 thành phần độ bền từ 10 đến 15 năm, trên dây 
chuyền sản xuất công suất 15.000 tấn/năm”.
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CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
(tiếp)

XÃ HỘI

Nhân sự và chính sách nhân sự

Nhân sự là một trong những vấn đề trọng tâm hàng đầu mà Ban lãnh 
đạo HPP luôn chú ý.

STT 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Số lượng nhân sự (người, 
thời điểm 31/12 hàng năm)

196 208 201 201 194 186

Chung sức vươn lên
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STT Tiêu chí
Số lượng 

2017 (người)
Số lượng 

2018 
(người)

Tỷ trọng 
2018 (%)

I Theo trình độ lao động 194 186

1 Trình độ Đại học và trên Đại 
học

95 99 53.23%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp

30 29 15.59%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

4 Lao động phổ thông 69 58 31.18%

II Theo đối tượng lao động 194 186

1 Lao động trực tiếp 72 66 35.48%

2 Lao động gián tiếp 122 120 64.52%

III Theo giới tính 194 186

1 Nam 145 139 74.73%

2 Nữ 49 47 25.27%

IV Theo độ tuổi 194 186

1 Dưới 25 8 11 5.91%

2 Từ 25-35 74 52 27.96%

3 Trên 35 112 123 66.13%

V Theo thời gian làm việc tại công 
ty

194 186

1 Từ 0-2 năm 20 16 8.06%

2 Từ 2-5 năm 35 37 19.89%

3 Từ 5-10 năm 63 66 35.48%

4 Trên 10 năm 76 67 36.02%

Cơ cấu lao động 
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35.48% 

64.52% 

THEO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG 

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp 

53,23% 

15,59% 

31,18% 

THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG 

Trình độ Đại học và trên Đại học 

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

Lao động phổ thông 

5,91% 

27,96% 

66,13% 

THEO ĐỘ TUỔI 

Dưới 25 Từ 25-35 Trên 35

74,73% 

25,27% 

THEO GIỚI TÍNH 

Nam Nữ 

Cơ cấu lao động Chính sách đối với người lao động:

- Chính sách lương thưởng phúc lợi : Công ty đã xây dựng một chính sách 
lương phù hợp khuyến khích người lao động tích cực tham gia hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty: lương khoán sản phẩm đối với bộ phận 
sản xuất và khoán doanh thu cho bộ phận bán hàng. Công ty cũng xây dựng 
một cơ chế lương riêng ưu đãi cho các cán bộ nhân viên tham gia vào hoạt 
động phân tích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và sản phẩm mới của Công ty.

- Công ty có một chính sách lương thích hợp với trình độ năng lực và công 
việc của từng cá nhân và giải thưởng dành cho các cá nhân có kết quả đóng 
góp vượt trội.

- Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết góp phần tăng 
năng suất, chất lượng hoàn thành công việc. Công ty còn xét thưởng tập thể 
có tinh thần thái độ làm việc tích cực, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Báo cáo thường niên  2018 Chung sức vươn lên

106 107

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
(tiếp)

Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động, mức thu nhập trung bình đối với người lao động:

STT Tiêu chí Giá trị năm 
2016

Giá trị  năm 
2017

Giá trị năm 
2018

1 Số lượng lao đồng 
(người) 201 194 186

2 Mức thu nhập trung 
bình/năm (VNĐ) 16,010,000 15,915,000 16,120,000

3
Thời gian là việc 40 
(h)/tuần (nghỉ thứ 7 

và chủ nhật)
8 8 8

Đào tạo người lao động: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên quản lý cấp trung gian, 
hoạt động đào tạo hàng năm được xem xét và thực hiện theo phương thức 
đào tạo nội bộ và học bên ngoài.

STT Tiêu chí Giá trị năm 
2016

Giá trị  năm 
2017

Giá trị năm 
2018

1
Số giờ đào 
tạo trong 

năm
   2.144 giờ  4.416 giờ 4.605 giờ

Số giờ đào tạo được tính trên tổng số giờ của các khóa đào tạo do công ty tổ 
chức.
Số giờ đào tạo trong năm 2018 tăng so với năm 2016,2017 do trong năm 2018 
công ty thực hiện đào tạo quy trình vận hành thiết bị, đào tạo tính năng 
sản phẩm mới, các chứng chỉ, quy trình ISO nâng cao tay nghề các bộ công 
nhân viên.

Các chương trình đã thực hiện

Stt Tên chương trình Thời gian Số lượng nhân 
viên

1
Lý thuyết sx sơn, kỹ năng vận 
hành thiết bị sx sơn và đóng 

gói sp (1 ngày; 33 người)
1 ngày 33 người

2
Áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng ISO/IEC 17025:2017 
(1 ngày; 16 người)

1 ngày 16 người

3
Đào tạo chuyển đổi phiên 
bản ISO/IEC 17025:2017 (1 

ngày; 2 người)
1 ngày 2 người

4 Đào tạo kiến thức về ATVSTP 
(1 ngày; 9 người) 1 ngày 9 người

5
Huấn luyện KT an toàn vận 

chuyển hàng CN nguy hiểm 
(1 ngày; 8 người)

1 ngày 8 người

6

Đánh giá kết quả đào tạo hệ 
thống quản lý chất lượng 

- môi trường ISO 9001:2015 
và ISO 14001-2015 (1 ngày; 23 

người)

1 ngày 23 người

7 Huấn luyện AT hóa chất (1 
ngày; 112 người) 1 ngày 132 người

8 Huấn luyện AT -VSLĐ (1 ngày; 
113 người) 1 ngày 143 người

9 Huấn luyện nghiệp vụ PCCC - 
CNCH (1 ngày; 113 người) 1 ngày 143 người

10 Đào tạo tại Samhwa Hàn 
Quốc 12 ngày 2 người
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Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 
người lao động

- Công ty luôn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp,y 
tế, tai nạn,chế độ phúc lợi, chế độ thai sản, tặng quà sinh nhật, tặng quà 
ngày Lễ, Tết, quốc khánh, tặng quà sinh nhật và bảo hiểm kết hợp về con 
người…. cho người lao động theo đúng  Luật Lao Động và Thỏa ước lao động 
tập thể của Công ty.
- Sự quan tâm và hỗ trợ người lao động luôn được cân nhắc tại Công ty. Công 
ty không ngừng quan tâm, nâng cao đời sống sinh hoạt lành mạnh và sức 
khỏe cho CB – CNV bằng cách tạo điều kiện cơ sở vật chất cho họ tham gia 
các hoạt động thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ 
mát, phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn 
Công ty, xây dựng sân bóng chuyền, Cầu lông, bóng bàn, bóng đá mi-ni, tổ 
chức học ngoại ngữ mời giáo viên người nước ngoài, học dancing. Thực hiện 
phong trào vệ sinh xanh sạch đẹp, xây dựng một nét văn hóa riêng cho Công 
ty Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm lợi ích cho cổ đông 
Công ty và quyền lợi của người lao động, Công ty còn chú tâm đến hoạt 
động xã hội trên địa bàn nhằm góp một phần lợi ích của Công ty vào sự phát 
triển chung của xã hội như: duy trì phụng dưỡng   Mẹ Việt Nam anh hùng, 
người cô đơn, Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, qũy đền ơn đáp nghĩa, tặng quà 
thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty, ủng 
hộ thành phố tổ chức các sự kiện...Trong năm 2018, HĐQT, Ban giám đốc đã 
có chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghĩa cử “ uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp 
nghĩa” đối với những người có công với đất nước trong các cuộc chiến tranh, 
phụng dưỡng chu đáo Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Thành phố Hải 
Phòng.
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Bang Uin dhi k~ roAn hqp nhAt 

Bao clo K~r qua h~r dong kinh doanh hqp nhAr 
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Thu)~l minh Btlo c~o u\i chinh hqp nhAt 
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CO:-IG TY CO l'HAN SON ~W PHONG 

n.\o c.\o ciiA BAN TONG exAM Doc 

Ban TAng Giam d& Cong ty CO phAn Son Hai Phong trinh bay Bao cao nay cung v&i Bao cao tai chlnh 
hqp nhAt d3 di!QC kiEm roAn cho nAm tai cbinh k~t thilc ngay 31 thang 12 nllm 2018. 

CO:-/GTY 

COng ty c6 pban Son IIIIi PhOng (gQi tit lA "CCng ty") dUQ'C thAnh ~P theo QuyEt djnh s6 3419/QD·UD 
ngay 26/1212003 cila Uy ban :Shan dan thAnh pbA Hai Phoog v€ cbuy€n ~i COng tySon Hoi Phong thanh 
Cong ty c6 phin Son Hai Phoog; Gi~y chting nh6.n dllng kj kinh doanh sA 0203000681 (Mi sA m6'i 
02000515580) ngay 02101/2004 do So K! ~h va Diu tu Thanh pM Hai PbOng dp; ll'Ong qui trinh 
b~t d{)n~ kinh doanh COng ty c6 thay d6i dllng ky cac IAn; dllng kj thay dtSi tAn thli 09 ngay 2610412018 
'~ ~ bO sung nPnh ngh~ kinh doanh. 

Van dic!u I~ cua COng ty lA 80.071.770.000 d3ng (Tam muui tY khOng rriim bOy muui m6r rrieu. bOy trl!m 
bay muui nghin d&ng). 

Ten Cong ty: CO:-iG TY CO PRAN S<JN uAI PRONG 

Ten Cong ty vi~t ~ng tiSng mr6'c ngo:\i Ia: HAIPHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY. 

Trv s0 chinh cua Cong ty toi: s6 12 ~ch Tray, phu<mg U).ch Tray, qu~n Ngo Quy~n. thanh phA Hai 
Phong, Vi~t Nam. 

Nh:\ mny snn xuit 19i s6 21 c!uang 208, phub'ng An E>Ang, qu~n An Duong, thanh phA Hai Phong. 

Cong ty con dU'Q'C h911 nhfat g6rn : 

COng ty c6 phk Son 1 rai Phoog sA 2 h0;1t d9ng tbeo Gi~y chling nh6.n dllng ki' kinh doonh COng ty c6 pMn sA 
0203003498 do S6' K~ hO(lch va [}lu tu thanh pM Hai PhOng clp lfuJ dfuJ ngily 25 thang 09 n.'lrn 2007, d3ng ky 
lha) d3i lfuJ thli tu ngay 04 thing 07 nArn 2014. Trongoo, COng ty d phAn Son HAi PhOn~ g6p !0.630.950.000 
Vl\'0 (Mulri ty sau utm ba rmroi tri~ chin utm nllm mu'O'i nghin d&g), c:bi&J 51% v6o dieu !~. 

Cong ty TNHli Nhva Phoenix duQC thanh !~p va ho~t d{)ng theo Gi~y Chung nh6.n dang kj kinb doanh 
Cong ty C6 phin s6 0201880643 do Sa K~ hO(lch va E>Au tu Thlinh pb6 Hai PhOng cAp rio diu ngay 
01'6/2018. V6n di~u I~: 6.000.000.000 d6ng, Cong ty d pbk Son HaiPhOng nim gifrlOOo/o. 

IH) I DO~G QUAN TRJ VA BAN TONG GIAM DOc 

RCji dang Qu:in trj 6ng Nguyln Van Vi~n 
6ng Vii Trung Diing 

6ng Nguy~n Van Diing 

Ba Biri Kim NgQC 

6ng r-;guyen M{)ng Lao 

Cbu tich 

(Jy vien 

ily vien 

Uy vien 

Uyvien 

Ctic th3nh vien Ban T6ng Giam d6c C&g ty & di~u hAnh COng ty troog n!m va d~n ngay ijp B!lo cao nay gAm: 

Ban T6ng Gi:l rn d~ Ong Nguyen Van Diing 

Ong Vii Trung Diing 

TAng Giam d6c 

Ph6 T6og Giam d6c 

CAC Stf KitN SAU NGAY KtT TIIUC NIEN DO KE TOAN 

Theo nh~n djnh cua Oan T6ng Giam c!&, xet trcn nhilng khia ~ trQng y~u. khong c6 sv ki~n bAt 
thl!Ong n/io xily ra sau ngily kh6a s6 k8 toAD lam anh hu6-ng dtln tinh hinh llii chlnh va ho~t dens cua Cong 
ty dn thiSt phlii dic!u chinh h~c trlnh bay IICn Bao cao llii chinh hqp nhAt cho nlim tai chinh k€t thUc 
ngay 31 thl\ng 12 nl!m 2018. 
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CO~G TY CO PJTAN SON HAl !>HONG 

UAO CAO CUA BAN TONG ClAM DOC (Ti~p theo) 

B.io cio IAi chinh hqp nhAt Cho n!m tai chinh k~t thuc ngay 31 tMng 12 n3rn 2018 dUQC ki€m to8n bOi C6ng 
ty 'P\HH Ki~m to8n CPA VIElNAM- ThAnh vit'll Hang J(j~m lOOn Quck t~ Moore Stephens. 

TRACtl NTTTfc)f CUA nA.-. TONG GLbt DOC 

Ban T&ng GiAm d& Cong ty c6 tnlch nhi~m ijp Bao c8o tAi chinh hqp nhit pban anh mQI each trung lh\IC va 
hqp I} tinh hinh tAi chinh cW!g nh11 k€t qui lq1 dQng kinh doanh vi tinh hinh lll\1 chll)~ ti~ t~ eila COng ty 
uong nam. Trong •i9c ijp Sao c8o tai chinh hqp nh.it nay, Ban T&ng Giam d& dUQC )eu ciu pMi: 

• L113 chQn c8c chinh sach L;~ toon thlch hqp v;i !p d\IDg cac chinb sacb do m(it each nh:it qu!n; 
• Dtra ra cac phin doon vA ll6c tinh m~ clcb bqp ly va t.l$1 trQng; 
• ~eu ra cac ngu)cn uic k! toAn thlch hqp c6 d11qc tuiin tbil hay khoog, c6 nhilng ap d11ng sai 19ch trQng 

) ~u dn dUQC coog b6 va giai thfch trong Bao cao tAi cbinh hqp obit bay kMng; 
• Thi~l k~. th\IC hi~n v:\ duy tri ~ th6ng ki~m soat n(ii bQ lien quan ten vi9c l~p v3 trinh bay hqp l)i ruo cao 

t.li chfnh hqp nhSt dJ O~o cao t:li chfnh hqp nhAt khoog bj sai s6t trQng y~u ke c3 do gim 1611 "* bj 13i. 
• ~P Btlo cao tai chinh hQll nhittrcn ca sir ho~t d(ing lien 1\Jc trir tnrCmg hqp kMng lh~ cho ring C6ng 

ty sa ti€p tvc ho;u dong kinh doonh. 

Ban T6ng Gitlm d6c xdc nh~n r3ng C6ng ty da tuan thu cac yeu du neu tren trong vie<; l~p Btlo cao tili 
chinh hQll nhk 

Ban TAng Giarn d6c C6ng ty chju trnch nhiem dam bao ring s6 sach k~ loan dllqC ghi chc!p mot each {'hU 
hQll d€ phan tlnh mot cilch hQllly tinh hinh tai chinh cua Cong ty iJ bAt ky thai dil?m nao va dam bao r4ng 
Bao cao u\i chfnh hQll nhfot phil hQll voi Chuiln mvc k~ toan Vi~t Nam, ChS d(i k~ toan doanh nghi~p Vi~t 
Nam hi~n lu\nh vA cilc quy djnh phap ly c6 lien quan dc!n v* l~p va trinh bay Bao cao tai chfnh hqp nhfit. 
Bm T6ng Giam d6c cung chju tn\ch nhiem dam bao an lOOn cbo tai san cua Cong ty va vi viy lhvc hi~n 
cac bi~n pMp thfch hQll de ngln ch~n v~ phat h i~o cac hanh vi gian I~ va sai ph(Ull khac. 

Ngu)en Ung 
Tong Ci:lm a6c 
Hoi PhOng, ngay 26 thOng OJ nom 2019 
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a;JAVIETNAM 

s,I 165120!9'8CKT-BCTCfm,CPA VIETNAM 

CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM 

Tru SCI c:• oh TP. Ha 
Ta~ 8. Cao 6c: Van phong VG Building 
s6 235 Nguy~n Trat. Q Thanh Xu~n. TP. Ha NQt. 

T +84 (24) 3 783 2121 
F +84 (2• 3 783 2122 
E 111foCc:pavoetna , vn 
W www cpav•etnam vn 

BAO CAO KJtM TOAN DQC LAP 
v~ Bao cao uii chfnh hqp nhAt nAm 2018 cua Cong ty cl phAn Son Hai PhOng 

Kinh giri: Cac c& dong, llyi dang Quan trj va Ban T&ng Gillm aac 
Coog ty d pb~o SO'n nii Pbi>ng 

Chung toi da licm toan B:lo cao t:ii chinh hqp nhfit kcm theo cua Cong ty cb phAn Son Hai PhOOg, duqc 
top ngily 26 th:lng 03 n~m 2019, tCr trang 05 d~n trang 33, bao gbm Bang Can doi k~ toon h<."P nhit t~i ngay 
31 /12/2018, Bllo do K~t qud h~t dl}ng kinh doanh bqp nhAt, Bao do L1ru chuy~n tiSn tQ hqp nhAt cho 
n!rn tai chinh k~t thioc cilng ngiy va Ban Thu)Et minb Bllo cao uii chlnh hqp nML 

T.-lch nhi~m ciia Ban T6ng Gi:i m ct6c 

Ban Tbng Gi:lm <!&: Cong I) chju trach nhi~m va vi~ l~p va trinh bay trung th\fC va hqp ly Bllo do tai 
chinh hqp nh~t clia Cong ty theo CbuAn m\fC k€ to:ln, Ch€ dl} k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n Mnh va 
~.-3c qu) clinh phap I) c6 lien quan d6n vi~ IJp va trinh bar B:io cao tAi chinh hqp nMt va chiu tric:h nhi~m 
'~ li~m soat nl}i bQ ma Ban Tbng Giam dbc xl\c djnh hi can thi~t d~ dam bao cho vi~ l~p va trinh bay Bao 
c:io t:ii chfnh hqp nhJt khong c6 sai s6t trong y~u do gian I~ ho~c nhAm tlln. 

Tnlcb obi~m ciia IG€m to:in 'ico 

Tr:ich nhi~m cua chung toi hi dlt3 ra y kiSn v~ B:io cao tAi chfnh hqp nhAt do,ra tren l~t qua ctia cuQc: ki~m 
toan. ChUng toi d3 ti~n hanh ki~m to:in theo c:ic ChuAn rn\fC kiSm to:ln Vi~t Nam. Cllc ChuAn m\fC nay yeu 
du chung toi tuin thu Chudn m\fC va cac quy djnh vS dfo dCrc nghS nghiCp, l~p kS h~ch va th\fC hiCn cul}c 
ut-rn toan d~ d;t dtrqc S\f dam blio hqp ly .~vi~ li~u B3o cao tai chinh hqp nruh clia Cong ty c6 c6n sai s6l 
trQng > ~u ha> !..hong. 

Cong vi~c ki~m toon bao gbm thvc hit$n cac thu tvc nhim thu !hap de bing chCrng kiAm to:in v~ cac s6 li~u 
•a thu)~t minh trio Bao c3o tAi chinh hqp nhAt. C:ic thu I\IC ki~m to:ln dtrQfC tva chQn dva tren xet do:in clia 
kibn toan ,-ien, bao gbm danh gia rtii ro c6 sai s6t trQny )~u trong Bao cao Iii chinh hqp obit do gian I~ 
h~c nhfim ldn. Khi thvc hi~n d4nh gia cac rtii ro nay, kiem toon vien d3 xcm xet ki~m s<XIt nl}i bQ ctia Cong 
ty lien quan den 'i~c l~p va trinh bay Sao cl\o tiii chlnh hqp nhfit trung thvc, hqp ly nhiim thi~t la cac thu 
tvc l..i~m toan phil hqp v6'i tinh hlnh thvc tS, tuy nhien khong nhiim myc dfch dua roy ki~n v8 hi~u qua cua 
ki~m s<XIt nl}i bQ cua Cong 1). Cong vi~ li~m to:in cimg bao gbm d:inh gia tinh thich hqp clia clc chinh 
:..i.:h k~ toon diiQfC ap dvng 'a tinh hqp I)· clia de tr6c tinh 1..~ to:ln clia Ban Tbng G iiim dbc ciing nhtr d:inh 
gia vi¢c trinh ba) tbng th~ Bno cao tili chinh hqp nhk 

Cluing toi tin tuimy. riin_g clc b3ng clurng li~m to:in rnA chUng toi dl! thu thap diiQfC Ia dAy dti vi thfch hqp 
lam co s6' cho-; t..ien kicm toan clia chiong toi. 
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cpAIIETNAM 

v l..i~n cua Ki~m loan vico 

Thc:o y ~i€n ella chung toi. Bao cao tai chlnh hqp nhAt kem theo da phan anh trung thvc: va hqp lj. tren cac 
khla c~nh trvng y~u. tinh hinh Iii chinh ella Con~ ty tti ogay 31 !hang 12 nam 2018 cilng nh11 ket qua h~ 
dQilg l.inh doanh hqp nh~t ,3 cac lu6ng lliU chuycn ti~ 1~ hqp nhAt 1r0ng n3m Iii chinh kSt thuc cung ngay, 
phu hqp vai Chuin m\fC k~ to3n Vi~l ~am. Ch~ d9 k~ to8n doanh nghiw Vi~t Nam hi~n hAnh ,3 c8c quy djnh 
pl\3p I) c61icn QU311 den vi~ l~p va trinh bay B!lo cao Iii chinh hqp nbAt. 

~ 
u ~~ l'han anh ~am Oinh Vin Thing ) "" 

Ph6 T6ng Giam dck Kiim toao ~ieo ; 
S6Gi!y CN DKHN kio~m to8n: 1009·2018-137·1 sAGillyCN DKHN ki~m to8n: 1147-2018-137·1 
GILl) Uy quyJn sJ: 02/20/9'l.JQ-CPA VIETNAM ngtiy 02 0112019 clio Chu tich liD TV 
Tha) m~t \ll doi di~n 
CO~G TV ThtlH KI£1\t TOAN CPA VIET AM 
Thnnh 'icn H~og Ki&m toan QuOc 1€ Moore Stephens. 
1/o .Vt;i. ngtly 26 thOng 3 nom 2019 
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co;-.;c Tv c6 PrrAN sON HA1 PHONG 
B~o cao tai chinh hop nhAt cho nnm t~i chinh k~t thuc ng!iy 31 thang 12 nam 20 18 

BANG CAN DOT Kt TOAN HQP NRAT 
M~u B 01-DN/llN 

Toi ng;iy 31 tMng 12 nam 2018 
31/1212018 01/0112018 

MS TM VND VND 

A· TAISAJ'\NGANH~N 100 315.702.284.767 230.082.999.577 
L Ti~n vii de kholin hnrRJ: cJLrO'ng ti~n 110 5.1 8.083.603. I 76 8.046.362.698 

A I TiJn Ill 8.083.603.176 8.046.362.698 I III. Cac kho:in phlii thu ng~n b~n 130 166.497.953.834 87.362.446.957 
I. Ph3i thu ngin h~n ctia Web h:ing 131 5.2 111369.578.139 74.352.026.425 
:!. rra tnr6c cho ngllbi ban ngin h(Ul 132 4.n6.064.086 3.881.044. 770 ) 6. Ph:ii thu ngln h~n khac 136 5.3 52.307.358.864 12.889.249.520 
7. D~t phong ph3i thu ngfin h!ln kho doi 137 (2.005.047.255) (3. 759.873.758) ~ 
IV. Hung tAn kho 140 137.300.710.440 129.744.187.279 
I. Hang t6n kho 141 5.4 138.156.840.679 130.155.233.640 
2 o,r phong gilim gill hang tbn kho 149 (856.130.239) (411.046.36 1) 
V. Tai s:in ng~n h~n kMc ISO 3.820.017.317 4.930.002.643 
I. Chi phf tra tnr6c ng.~n h!ln 151 5.5 3.747.174.154 4.308.343.455 
2. Thut! GTGT dlrQ'c khfiu trir 152 619.864.804 

3. 
Thu€ v:l cac kho:ln kh:lc phlii thu 

153 72.843.163 1.794.384 
·"' Nh~ mroc 
·} 

D · TAt SAN DAI l-1..;\N 200 305.114.638.012 304.604.221.360 I 
II. Tai san cA djnh [ 

220 I 18570.471.304 12G.630.991.888 \ I. Tai san cA djnh ho-u hinh 221 5.6 116.230.571.44 7 117.860.917.015 
· Nguyen gid 222 229.212.695.352 2 17.200355.746 ~ 

• Gid tri hao mon liiy kJ 223 (112.982.123.905) (99.339.438.731) 
3. Tai san c6 dinh v6 hlnh 227 5.7 2.339.899.857 2.770.074.873 

• Nguyen gid 228 4.735.668.619 4.735.668.619 
• Gia tri hao man liiy lei 229 (2.395. 768. 762) (1.965.593.7-16) 

IV. T:ii san dit dang dili h~n 240 2.544.334.976 8.846.808.733 
2. Chi phi xay d\fllg co bAn do dang 242 5.8 2.544.334.976 8.846.808. 733 
V. Cac khotin diu tlllili chinh dai b~o 250 5..9 182.891.840.313 172.613.421.861 
I. lliu Ill •ao c6ng ty con 251 
2. DAu tll Vlio c6ng ty lien kct, lien doanh 252 168.115.716.537 163.903.570.085 
3. D~u tu gop ,l,n vao don vj khac 253 18.176.123.776 12.109.851.776 

4. Dv phong giam gia <!Au tll tAi chlnh 
254 (3.400.000.000) (3.400.000.000) d3i h~n 

VI. T:ii s:in dM h~n klu\c 260 1.107.991.419 2.512.998.878 
I. Chi phi tra tnr6c dai h~ 261 5.5 1.107.991.419 2.512.998.878 

T6~G C()NG TAl SAN 
620.816.922.779 534.687.220.937 (270 ~ I 00+200) 270 
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CO:'iC TV CO PHAN SON HAl PHONG 
Bao cao tai chinh hqp nhAt cho n3m ll\i chinh kSt tblc ng!y 31 thang 12 nllm 2018 

M3u B 01-DN/HN 

BANG CAN DOl Kt TOAN JJqP NHAT (Ti~p t heo) 
TJi npy 31 thang 12 nllm 2018 

C- N(} PHAI TRA 

1. Nf{ ng~n b~a 
I. Ph!i tnl ngu<'ri ban ngln ~ 
2. Ngub'i mua tnlti~n tnr6c ngln h~n 
3. Thua va cac khoan phAi n()p NhA nu6e 

4. Phdi tni nguai lao d()ng 
5. Chi phi pMi tnl ngAn h;n 
9. Phai tnl ngin h;n kMc 
10. Vay va nq thue tAi chlnh ngin b;n 
12. Quy khen thuimg phtic lqi 

TT. Nq dni h~n 

8. Vay vt\ ng thue tai chinh dai ~n 

B- \'0'1 CHiJ SO H lfu 
(400 5 4l<H-430) 

1- vAn clni sir bil'u 

I. vAn g6p ctia cbti so hllu 
c6 phiiu pMthOng c6 9">~n 
biiuqU}~t 

2. ThJng du vc5n cc5 phAn 
3. V6n kMc cua chit so hliu 
4. cO phi~u quy 
7. Quy ddu tu phittrit!n 
I 0. Lqi nhu(in sau thua chLta phan phbi 

U.'ST chua pMn ph&i 1iiy lei ilin cu6i kY 
tru6c 

• LNSJ' chua phOn ph6i kj rniy 
I I. l\gu6n vbn dAu hr xdy dvog ca ban 

13 '-~' ' ich cc5 dong khong ki~m soat 

IT- l'lguAn kinb phi v1\ quy kh:ic 

I. Ngul>n kinh phi 

T6NG C<)NG NGUON V6N 
( 440 w JO<H-400) 

Nguiri lftp 

h/ 

3U12!2018 01101/2018 

MS ™----------~VND~~---------VN~D~ 
300 317.627.539.511 262.208.959.372 

310 295.236.866.787 243.310.729.144 
311 5.10 81.171.085.737 32.353.479.807 
312 687.926.906 1.443.112.927 
31 3 5.11 
314 
315 5.12 
319 5.13 
320 5.14 
322 

330 
338 5.14 

400 

410 5.15 
4 11 

4lla 

412 
4 14 
4 15 
41 8 
421 

42Ja 

42lb 
422 

429 

430 

432 

440 

1.455.290. I 08 910.103.835 
3.188.799.201 3.226.325.146 
4.344.008.247 3.664.794.435 

15.078.470.242 13.399.453.956 
196.837.527.523 188.131.710.774 
(8.126.241.177) 181.748.264 

22.390.672.724 18.898.230.228 
22.390.672.724 18.898.230.228 

303.189.383.268 272.478.261.565 

300.059.797.268 
80.071.770.000 

80.071 770.000 

I 0. 787.152.766 
7.250.586.886 
(467.4 10.000) 

135.932.229.694 
53.529.671.617 

53.529.671.617 

12.955.796.305 

3.U9.S86.000 

3.129.586.000 

620.816.922.779 

269.818.261.565 
80.07 I. 770.000 

80.071. --o.ooo 
10.787.152.766 
7.250.586.886 
(467.410.000) 

I 05.858.383.236 
53.375.548.881 

53.375.548.881 

12.942.229.796 

2.660.000.000 

2.660.000.000 

534.687 .n0.93 7 
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CONG TY C6 PflAN SON HAl Pll6NG 
Bao c:io tai chinh hqp nhBt cho nl!m tAi chinb k~t thuc ngay 31 tbang 12 nam 20 18 

M~u B 02-DN/l !N 

BAO CAO K.tT QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHA T 
Cho nlim tAi chlnb kSt thuc ngay Jltbang 12 n!m 2018 

Nlim 2018 
CHi TrEU MS TM VND 

I. Doanh thu bin hang va cung dp djch V\1 01 5.16 

02 5.17 2. Cac khoan giam llli doanh thu 

Doanh thu thuln ,A b:in ho\ng 
3

· ,-acungdpdjchv\1(10 • 01..()2) 

4. Gia v6n hang ban 

Lqi nhu~n gyp v~ b:ln hhg 
5

· ':i cung cip djch VI.' (20 • 10-11) 

6. Doanh thu h()ft d{ing tdi chinh 

7. Chi phi tai chinh 

Trong do: Chi phlllli vay 

Phfin li!i (I~) trong c6ng ty lien k~t. 
8
· lien doanh 

9. Chi phi b~n hAng 

10. Chi phi qudn ly doanh nghi~p 

11 
Lqi nhu(in thu:'in lir ho~c dq11g 

· kinh doanh 
(30 a 20+(21·22)·(25+26)+24} 

12. Thu nhi1P kh:lc 

13. Chi phi khac 

14. LQi nhu~n l•:hac (40 • 31-32) 

1
• TAng !Qi nhu~n k~ loan truirc llou ~ 
:>. (50 - 30+40+45) 

16. Chi phi thu~ Th:ON hi~n Mnh 

17. Chi phi thu~ "ri.'ON ho!n ifi 

18 
LQi nhu~n uu thu~ thu nh~p 

• do:onh nghi~p (60 • 50-51-52) 

19
. ~ n~UOn S3U thu~ CU3 c:6 dong 

cua cong ty m~ 

20 
LQi nhu~~ sau thu~ cua c6 dong 
khOng kiem soAt 

18. Ui co ban bin cA phi€u 

Nguiri l~p 

Do:in Th j Dung 

10 

II 5.18 

10 

21 5.19 

22 5.20 

23 

24 

25 5.21 

26 5.21 

30 

31 5.22 

32 5.22 

40 5.22 

50 

51 5.23 

52 

60 

61 

62 

70 5.24 

K~ tooin tru-chtg 

Bui KimNgqc 

7 

576.109.922.030 

297 .I 06.877 

575.812.815.153 

445.012.018.238 

130.800.796.915 

1.537.131.116 

15.131.034.550 

15.JJ8.969.550 

11.317.339.182 

46.830.887.737 

24.698.25 1.388 

56.995.093.538 

2.018.948.409 

1.953.907.840 

65.040.569 

57.060.134.107 

155.282.966 

56.904.851.141 

55.616.884.632 

1.287.966.509 

6.987 

Nllm 2017 
VND 

472.142.728.657 

1.207.429.321 

470.935.299.336 

341.802.795.324 

129.132.504.012 

2.545.427.107 

13.540.716.864 

13.540.686.864 

8.127.861.586 

45.228.461.38 1 

25.482.364.608 

55.554.249.852 

978.049.496 

702.578.471 

275.471.025 

55.829.720.877 

159.855.302 

55.669.865.575 

54.359.278.357 

1.310.587.218 

5.986 
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CONG TY cO PHAN SON HA.J PJIONG 
B3o cao l~i chinh hqp nhfic cho nlim tAi chinh k6tthUc ng8y 31 thang 12 nllm 2018 

BAO cAo LU'U CHUi'tN TlEN Tt HC}P NliAT M~u B 03-0Nn IN 
(theo phurmg pluip gitin liip) 

Cho nllm tai cbinh ket thuc n~y 31 tMng 12 nam 20 18 
Nlra 2018 Nlm 2017 

CHi TI~U MS Tllf VND VNO 
1. LIIV chu)ln ciln cir hofl ClOne kinh doanb 
I. L{fi nlruln tnntr: tlrui 01 57.060.134.107 55.829.720.877 
2. Dliu clrinh cho cdc kho6n 

· KllJu h3o Iii sin c6 dinh vi BDS dlu cu 02 16.647.644.963 1S.10S.S84.30S 
• CAc khoan dv pMng 03 ( 1.309. 742.62S) (141.132.428) 
· Ui, 16 ch!nh l~h cy gil Mi doAi chua lhvc hi~n 04 (120.622.605) (1.434.220) 
• Ui, 16cir hoot ~ng dlu cu OS ( 1.81 5. 705.974) (2.521 .335. 711) 
• Chi phllli vay 06 15.118.969.550 13.540.686.864 

3. L¢ nlruQn 1~ ho(lt dQng kinh doanlr trrd'c 
thay 1161 o-4n l~m d~nx 08 85.580.677.416 81.799.089.687 

• Tang, gi!m cAc khoan pbii lhu 09 (81.996.757.921) ( 17.304.311.81 5) 
• Tllng, gi!m h1ng cOn kho 10 (8.00 1.607.039) (27.339.087.508) 
• Tllng, gi!m c!c khodn ph!i lnl II 51.344.383.497 3.432.79-1.986 
- Tllng, gidm chi phi era cruO<: 12 1.966.176.760 (2.643.578.795) 
- Ti!n 13i vay dJ trn 14 (14.657.269.550) ( 13.481.808.0 17) 
• Thue chu nh3p doanh nghi~p dJ n~p IS (96.035.121) (186.394.494) 
• Tien thu kMc cil hooc dOng kinh doanh 16 469.586.000 300.000.000 
• Ti!n chi khdc til ho~t dOng kinh doanh 17 (2.438.431.329) (1.806.130.683) 
L~ru clruyln 11111 11111011 tlr lt09111~11J: kinh doanlt 20 32.170.722.713 22.770.573.361 

ll. L~tu chuyEn ti~n til' Ito~ I dOng Cl~u hr 

1 TiAn chi dA mua s!m, xfiy diJTig TSCD vA c!c tai san 
21 (9.928.332.348) (23.173.174.078) · dai h~n khdc 

2. Ti~n chu tu thanh ly, nhu<7J1g bAn TSCD 'i c!c tai san 
22 1.213.818.630 792.727.273 dai h~n khdc 

3. TiAn chi cho vay, mua c!c c6ng cy OQ' clia don vj kMc 23 (300.000.000) 

4. 
Ti~n thu hOi cho vay, bdn lfi cAc c6ng cy nQ' 

24 250.000.000 ciJa don vj kMc 
5. Tifn chi diu Ill g6p v6n 'io dan vj khdc 25 (19305.272.000) (18.456.868.230) 
7. TiEn thu IIi cho vay, c6 tile \i 1(7i nhujn dtlQ'C chia 27 16.149.070 387.932.509 

Lim chuyln tlin tltu4n 1~ h091 dpnx ddu t.c 30 (28.053.636.648) (40.449.382.526) 
Ill. IAu chu)fn ti~n tit ho,t 4yng tti chinb 
3. Ti.!n thu til di vay 33 460.027.282.058 389.102.588.65 I 
4. Trcn chi IIi nq gOc: vay 34 (447.829.022.813) (357.342.119.816) 
6. c6 rue, IQ'i nht4n dJ tri cho cbu sa hou 36 (16.366.771.170) (24.063.069.370) 

Luu clruyln riln 11111011 ru- hO(IIIIp11g tiJI chinh 40 (4.168.511.92S} 7.692.399.465 
LIIV chu)ln ti!n thuAn trong kjl (SO • 2~31)+40) so (51.425.860) (9.986.409. 700) 
Tifn v~ tonrng dUO'ng li~n diu k)' 60 8.046.362.698 18.024.338.178 
Anh hurmg Clio thay d6t t)' gi6 116; do6i qvy ;J6; ngtXZi t; 61 88.666.338 8.434.210 
Ti~n v~ tonrng Clonrng li~n cu6i ky (70 • ~0+61) 70 8.083.603.176 8.046.362.698 

K~ toao truimg 

Ooan Thj Dung BuiKim Ngqc 
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COXG TY C6 PIIA.N S<JN RAI PH6NG 
Bao cflo tlli chinh hS'P nh~t cho n3m tai cbinh k~t thuc ng!y 31 tbang 12 nrun 2018 

TTIUYtT l\Ul\TI BAO CAO TAl CHLNH DQ'P NRAT 

I. TIIONG TIN KllAI QUAT' 

1.1. llinh thare su hiru ' ~n 

MAU B 09-DNfHN 

Cong ty Ci> ph~n Son Hii Phbng (gQi tit Ia "COng ty") dtr<7C thinb l~p theo Qu)~t djnh sa 3419/QD
UB ngiy 26/1212003 cua Uy ban Nb!n dan thanh phi> Hii PbOog v~ chuy~n <!6i Cong tySon Hai 
Phbng thanh Cong ty CA phin Son llai PhOog; Giiy chimg nh~ <lAng kj kinh doanh s6 
0203000681( M3 ~ m6i 02000575580) ngay 02/0112004 do SO Ke h~h va Diu ttr Thanh ph6 
Hai PhOn$ cAp; trong qua trinb hO!lt <!Qng kinh doanh COng ty c6 thay <16i dAng kj cac lin; dAng ky 
thny <16i Lin thfr 09 ngiy 2610412018 ~~ vi~ b6 sung nganh nghA kinh doanh. 

len Cong ty vi~t b!ng ti~ng ntr6c ngoai Ia: HAIPHONG PAWr JOINT STOCK COMPANY. 

V6n di~u I~ cun C6ng ty Ia 80.071.770.0()0 dl.ng (Bdng chir. Ttim muui tj, kh6ng tram IHiy muui 
m&ttrifu, IHiy trlim IHiy muui nghin t/Jng). 

C6 phiEu cua Cong ty dang dtrqc giao djch tren san UpCOM v6i ml! HPP. 

Nhil may sAn xu:h t~i sa 21 <luang 208, phucrng An Dang, qu~ An Duong. thlinh phA Hai Phbng. 

S6Jno <long blnh quAn 1rong nllm 20181a 182 ngtrai (Nllm 201713 197 ngtr6i). 

Cilng ty con du'Q'C hqp nh~ l 

Cong ty C6 phAn Son IIAi Phbng SA 2 dtrQ'c thtinh l~p va hO(lt dong theo Giiy Chlrng nhio <l~ng ky 
~inh doanh Cong 1y C6 phdn s6 0203003498 do So KS ho<tch va Ddu tu Th8nb phA Hai PhOng cltp 
iAn d~u ngay 25/912007, d8ng kj thay <IAi ldn thfr ttr ngay 04 !hang 07 n3m 2014. Cong ty c6 phdn 
Son llai Phong so hil'u 51% vAn di~u 1~. 

Ten cong ty viEt bilng ti~ng ntr6-c ngoai: Haiphong Paint Joint Stock Company No.2 

V6n <liEu I~ : 20.850.950.000 VND 

Tfll sa chinh ciJn COng ty ~ Kbu COng n~ Tning ~ xa Hilog Pboog, buy~ An Duong, 1U.i Ph6ng. 

Nganh ngh~ ~inh doanh: S8n xuit son, vee ni va cac b6a ch§t son, quet ttrong 1\l', rna tit; m~,n: in ... 

Cong ty Th'HH Nh1111 Phoenix dUQC thanh lip va hO<tt dong theo Gi!y Chling nhiJ! <!ling ky kinh 
doanh C6ng ty Ca ph!n sa 0201880643 do SO K~ bO(lch va lliu ttr Thanh phi> Hili Phong dp IAn 
<!5u ngay 0 I '6120 18. 

Ten cong ty vi~t bing ti~ng ntr6-c ngoai: Phoenix Resin Limited Company 

vAn di€u I~ : 6.000.000.000 VND 

Tfll 56-chinh cua Cong ty~ sa 12 Loch Tmy, pbliOngL(Ich Tray, Q\$1 NgoQuy~n, Tp Hii Ph6ng. 

Ngl\nh ngh~ kinh doanh: Ban bu6n Cl\c lo;;ti nhlfll nguyen sinh, h~ nhva mau, nhva Alkyd, ban bu6n 
hoa chAt, bAn buon son cling nghi~p ....... 

Bao cao uii chinh hqp nMt cua Cong ty C6 phin Son Hili Phoog cho nam t3i chinh kat thuc ngay 
31112120 18 bao gam Bao do tai chfnh cua Cong ty c6 phdn Son Hili Ph6ng va Cong ty con. 
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CO~G TY CO PHAN SON HAl PHONG 
Bao cao tai chinh hQp nh~t cho nam tai chinh kch th(tc ngay 31 thang 12 nam 2018 

TIIUYET MINH BAO CAO T AT CHfNR HQ'P NHA T (TIEP THEO) MAU B 09-DN/HN 

1.2. Ng:\nb, ngh~ kinh doanh v:\ ho~t dqng chinh 

Nganh, ngh~ kinh doanh cua Cling ty theo dang ky kinh doanh: 

• Sitn xuth SO'll, vee ni va cite chAt SO'll, quet ttrong tv; san xuAt ID\I'C in varna tit; 
• Ban buon chuycn kinh doanh khac chtra dtrqc phiin vilo dau, chi tii t: Ban bu6n h6a chit thong 

thtrang (tru lo~i sti d\Uig nong nghiep); 
• Ban buon v~t lieu, thi~t bj Ilip d~t kh!ic trong xay d\rng, chi tiat: Sitn x~t Son; ~ 
• Ban buon may m6c, thi~t bi va phy rung may khac, chi ti~t: Ban buon may m6c, thiat bj va pll\1 ')\: 

tung may cong nghi~p; 
• V~n titi hang h6a bing dtrong bQ, chi ti~t: Viin titi hang h6a bing 6 to, xe container, xe b6n, xe tee; 
• Cho thue xe c6 dqng co; {j_, 
• K inh doanh bAt dqng san, quyc!n Str dyng d!t thu~ so hilu, chit Str dyng ho~c cho thuc (bao "1-

gbm cbo thue nha o, van phong, kho bi!i, nha xtrang); 
• V~n tai hanh khach ven bitln va vi~n dtrong; 
• V iin tlti hitnh khach dtri>'ng b9 trong n9i thitnh, ngo{li thilnh (trU v~n tlti bAng xe buyt); 
• Viin tlti hanh khach dtri>'n~ b9 khac (Chi ti~t Viin tai hanh khach bing xe kh:lch nqi tinh, lien 

tinh, V~n tai hilnh khach bllng 6 to theo tuyan ~ djnh va theo hqp dbog); 
• Ban bu6n d6 dung khac cho gia dinh; 
• Kho biii va liiu giii hitng h6a; 
• Nhit hang vii cite djch vyan udng phyc V\1 ltrU dqng, chi ti~t: Nha hang, quito an, hang an u6ng 

(trU quAy bar); 
• Dich V\1 ltru tru ngin ngity, Chi ti~t: Khach S{lll; } 

• D{li ly du ljch; \ 
• Ho{lt d(ing djch V\1 h6 trr;r kinh doanh khac c6n 1<ti chtra dtrqc phiin vito dau, chi ti~t: Djch V\1 
~-khluh~~; I 

• San~•~ktti~~ ~ 
• I-lo;~t dqng chuycn m6n, khoa hQC va c6ng ngh~ khac chtra dtrr;rc phiin vito dau, chi ti~t Dich V\1 ~ 

ttr vAn chuytin giao c6ng ngh~ san xuit son, vee ni, chi t lAy nia, lam b6ng vii chti phk v~ sinh; 
Djch vv ttr vAn h6 ti'Q' phitt tritln, bito v~ thuong hi~u doanh nghi~p, nhlln hi~u sitn phSm; 

• Nghien ctiu phlit tritln thvc nghi~m khoa hc;>c tv nhien va ky thu~t 
• Ho?t d9ng c(ta cite cau l;tc b9 th~ thao; 
• Ban bu6n th\I'C phSm; 
• Djch VlJ phyc vv d6 u6ng (trti quAy bar); 
• Ho?t d9ng cua cac ca so th-5 thao; 
• Ho~t dqng djch V\1 b6 trq khac lien quan d~n viin taiJ. 

Ho~t dqng chinh cua Cong ty trong nam: San xuit SO'll cac lo{li. 

10 



CO:-.G TY CQ PHAN S<JN fiAI PIIONG 
Bao cao tai chinh h9p nhilt cho n3m tAi chinh k~t thuc nglly 31 tMng 12 nam 2018 

THUYtT MlJ\'11 BAO CAO TAl CHiNH B QP NBAT (TitP THEO) 

u. cAu true doanh nghi~p 

MAU B 09-0N/HN 

lA 

T~i ngay 31 1212018, C6ng ty c6 c:Ong ty con va C&g ty lien kSt nhll sau: 

1Y I~ 
lloat dong cbinb TY I " . , b'1 < !.: goevon leU 9Ul'CI 

Con:: I) con 

Cong ty c6 phAn San lUi Pbong 2 san xu!r , .. kinh doanh son 
51% 51% 

cac l~i 

Ban buon cac I~ nh113 
nguyen sinh, ~ nb113 miu, 

Cong ty ThHH Nh113 Phoenix nh113 Allc)d, ban buon b6a 
chit, ban buOn son coog 

100% 100% 

gb .. n ·~P······· 

Cong ty lien doanh, lien k~t 

Cong ty C6 ph5n SanDAu khi Vi~l San xufit va kinh doanh son 35,49% 35,49% Nnm cac lo(li 
Cong ty Giai phdp San chuyen San XUiit va kinh doanh san 

18,34% 18,34% nghiCp PAINTPRO cac lo~i 

Cong ty C6 phfin Tip doful VLC San xuA1 va kinh doanh san 
32% 32% cac lo(li 

Cong ty CP B~t d9ng san San vu San xu~t va kinh doanh san 40,8% 40,8% 
H6a chAt A Chau cac lo(li 
Cong ty TNHl I san Samhwu Hai San xu~t va kinh doanh san 50% 50% 
Phong C<ic lo(li 

Tuycn bel'~ kh:i n~ng so s:\nh thong tin tren B:lo clo tai chinb b91> nbAt 

Cong ty lip dvng nhA1 quan cac chinh s:ich ka to:in tbeo Cha dQ k~ to:in doanh nghi~p ban hanh ketn 
1heo thong Ill s6 20012014fiTIBTC ngdy 22 tbang 12 nam 2014 do BQ Tai chinh ban hanh vi thong 
Ill 20212014fiT-BTC ngay 2211212014, do d6, thOng tin vasa li~u trinh bay tren Bao c:l.o tai chfnh 
h(Yp nhir Ia c6 1h~ so sAnh dllqc. 

2. KY K.t TO;l~. OOJ\ VI TltN "ft SU DVNG TRONG Id; TOAN 

Niim t:ii chinh 

Nam tai chinh cua COng ty bfu dAu Iii ngay 01 !hang OJ va kSt tbilc vao ngay 31 !hang 12 h&ng nam. 

Bao cao Iii chfnh hqp nhA1 dliQC lip Cho nam t8i chlnh k~t tbuc ngay 31 tbang 12 nl!m 2018. 

Do-n vj li~n I~ sir dl)ng trong k~ loin 

Bao cao t.\i chinh h(Yp nhA1 kern theo dliQC trinh biy b11g Wng Vi~l Nam (VND) 
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CO'>G TY CO PH A.'< SON HAl PRONG 
B:lo cao titi chinh hqp nhilt cho ndm tai chinh kSt thltc ngay 31 tbang 12 ndm 2018 

THUYET MINTI BAO CAO TAl CHiNH HQP NHAT (TrtP THEO) MAU B 09-DN/HN 

3. cHUAN ;\fVC v A. c u t DO Kt TOAN AP DVNG 

Ch~ dq k~ loan :ip d~;~ng 

Cling ty ap dvng Chc! d9 KB toan Doanh nghi~p Viet Nam duqc ban hanh kern theo Thong tu s6 
20012014nT-BTC ngay 22 th8ng 12 ndm 2014 do B9 Tai chlnh ban hinh va ThOng tu s6 
5312016fiT- BTC ngay 21/3/2016 sira dl>i, b6 sung mqt s6 diSu cila thong s6 20012014fiT- BTC 
ngay 22/1212014. 

Tuyco b~ '~vi~ tuan tbu Chui n m vc k~ lo:ln vi Cb~ dq k~ loan 

Ban TAng Gillm dck C6ng ty dam bao da tuiin thu dAy du cac CbuAn mvc k~ 1001 Vi~l Nam, ChS 
d¢ ka to3n doanh nghiep VietNam hien Mnh va c!c quay dinh phllp ly c6 lien quan da duqc ban 
hanh va c6 hi~u lvc lien quan d€n vi~ l(lp va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhSt cho ndm tai 
chinh k~t thlic ngay 31 thang 12 na.m 2018. 

Hlnb thirc !.~ toao lip dl}ng 

Cong ty sir dvng hinh thirc k~ loan Nh~t k9 chung. 

4. CAC CTiiNH SACH Kt TOAN AP Dt,JNG 

Cct sci' hlfP ob&t B:lo clo Iii chinb 

Bao cao tdi chinh hqp nhAt cua COng ty dugc l~p phil hgp veri Thong tu 20212014fiT-BTC ngicy 
22/1212014 cua B9 Tai chinh va Huang dSn phliC1ng phap l~p va trinh bay bao cao t3i chinh hqp 
nh.it, cv tha: 

B:lo cao tai chinh hqp nhAt bao gAm bao cao mi ch[nh cua Cong ty va bao cao tiii chinh ella cac 
c6ng ty do Cong ty kiem soat (cac cling ty con) duqc l~p cho d€n ngiiy 3 1 thang 12 hang niim. V i~c 
ki~m soat nil> d~ dliQC khi Cong ty c6 kha nang ki~m soat cac chinh sach mi chlnh va hott d(ing 
cua cac c6ng ty nh~ d!u Ill nhfi.m thu duqc !Qi feb tir ho;lt dqng cua cac c6og ty nay. 

Kat qua ho~t d(ing kinh doanh cua cac c6ng ty con dugc mua l(li ho~c ban di trong n~m dugc trinh 
bay trong Bao cao kch qua ho~t d(ing kinh doanh hqp nh~l tir ngay mua h~c cho d~n nglly ban 
khoan diu IU a c6ng ty con d6. 

Trang truang hqp c.in thi~t, bao cao mi chinh CUa c6c cong ty con duqc di~u chinh d~ cac cbinb 
sach kc! toon dugc ap dvng l(li Cong ty vd cac cong ty con Ia giong nhau. · 

Tit cd c3c ngbi~p vv vi s6 du gii'l'a cdc c6og ty trong cling COng ty dugc loti bO khi bqp nhAt bao 
cao mi chinh. 

Lgi ich ccia c6 dong khong k i~m so:lt trong ta i san thufin cua cong ty con hqp nhAt di!Q'C xac dinh Ia 
m{lt chi ticu rieng bi~t tach kh6i phin vAn chu sa hlhl cua cA d6ng cua c6ng ty mcy. LQ'i ich cua c6 
dong kh6ng ki~m soat bao g6m gia t.ri cac IQi ich cua c6 dOng khong ki~m soat t(li ngAy bqp nh!t 
kinh doanh ban dAu \a phAn !Qi ich CUa cA dong kh6ng kiSm soat trong sv bi~n dQilg CUa tAng v6n 
chci se hlhl k~ tir ngAy hqp nhfit kinh doanh. Cac khoan IB ph!t sinh t(li cong ty con ph:ii dliQC phiin 
b6 tuang cing voi phAn se huu cua cA dong khong kiam soat, kA ca truimg hqp so 16 d6 tan hon 
ph.in sO hilu cua cA dong khong kiem sOOt troog tdi san thuftn CUa cling ty con. 

Bao cao tai chinh hqp nhAt cho n!m Iii chlnh k~l thuc ngay 31 thang 12 ndm 2018 dUQC hqp nh.i1 
tren co sa Bao cao mi chinh cho na.m tlli chfnh k~t thcic ngay 31 thang 12 na.m 201 8 cua Cong ty m~ 
Ia Cong ty CO phftn Sctn Hlii Phong, c6ng ty con ella Cling ty CA phfin San Hai Phong hi Cong ty 
CA phAn Son HaiPhong s6 2 va COng ty TNHH Nhllll Phoenix. 
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CO~G TY CO PHAN SON IIAI PHONG 
Bao cao tai chfnh hqp nh:it cho nam tfti chinh k~t thUc ng3y 31 thang 12 nam 2018 

THUYET MINH BAO CAO TAl CHi:NH HQP NHAT (TltP THEO) MAU B 09-DN/HN 

4. cAc cHiNH SACH Kt TOAN AP DVNG (Ti~p theo) 

lfo·c tinh ki toan 

Vi~c l~p Bao cao tai chfnh h<rp nh:it tuan .thu theo cac Chu:in ml,lc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dq k~ 
tmin doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh vii cac ~uy djnh phAj> ly c6 lien quan dtn vi9c 1$p va trinh 
bay Bao cao tai chinh hqp nhiit yeu du Ban Tong Gi!im doc phai c6 nhiing uac tinh va giil djnh 
anh huemg dcln s6 li~u 000 cao v~ oong n<r, tili san va vi<$c trlnh bay cac khoAn cong nq va tai san 
tf~m tang ~i ngay l~p Bao clio tili chlnh hqp nhiit cilng nhu cac sf, li(\u ooo cao vl: doanh thu va chi 
phi trong su6t nam tili chfnh. K~t qua ho~t dqng kinh doanh thvc tl: c6 thl: khac vcri cilc ucrc tinh; 
gia djnh d~t ra. 

C:ic lot~i tj gia hGi doai :ip d\mg trong kS toan 

D6i v&i clic nghiep vu phat sinh bing neoai te 

Clic nghi~p VII phl\1 sinh b~ng ng~i I~ duqc quy dbi theo tjr gia ap d11ng qU thai di~rn phat sinh 
nghi~p vv, chenh l<$ch tjr gili phat sinh tu cac nghi~p V\1 nay du<re ghi nh~ hi thu nh~p va chi phi tili 
chinh trong Bao cao Kilt qua ho~l dqng kinh doanh hqp nhk 

Danh gia lai cac khoan rnuc titln te c6 We nwai re tai thqi di~m 130 Bao clio tai chfnh hoo nhit 

(i) Cac khmin v6n b3ng tiSn co g6c ngo~i 19 du<re phlin lo(li Ia Iii san (Ti~n, Nq phai thu, ... ): Danh 
gia l(li theo ty gia mua vao cua Ngiin hang TMCP Cong thuang chi nhanh Ngo Quyt\n- Hai 
Ph<'>ng tai ngay 3111212018. 

(ii) Cac khoan v6n b3ng li~n c6 g6c ngo~i t~ du<rc phiin l~i Ia n<r phai tr.i (Phai tra ngucri ban, 
vay, .. ): Danh gia l(li theo ty gia ban ra cua Ngan hang TMCP Cong thuang chi nhanh Ngo 
Quy~n- Hili Phong tai ngay 3111212018. 

Chenh l~h tY giil phat sinh tu vi<$c dilnh giil l(li duqc kt\t chuy~n vao Doanh thu h~c chi phi lai 
chfnh t(li thai diSm l~p Bao cao tili chinh hqp nhit. 

TV gia sfr dung dS danh gia lai cac khoan muc c6 Me ti~n te tai thai di~m Hip Bao clio tili chinh hop nhAt 

Thili di~m 

31/1212017 

31/1212018 

Ngan hang 

Ngan hang TMCP Cong thuong 
Vi~t Narn - CN Ngo QuySn 

Ngan hang TMCP 
COng thuang- CN Ngo Quy~n 

Ti~n va cac khoan llrang <luang tiSn 

TV gia mua vao 

22.670 VND/USD 

23. I 50 VND/USD 

Nguyen t:ic ghi nh~n ti~n va c:lc khoao luo·og <luang tiSn 

Ti~n: Bao g6m Ti~n mat. Titln giri ngan hang (khong kY han) 

Ti~n m~t, Ti€n gfri nglin hang du<re ghi nh\in tren oo sa th11c 1~ phitt sinh thu..:bi. 

Nguyen t:ic k~ loan cac kho:ln diu ru lai chinh 

Cac khoan dh tu oong ty lien doanh liiin k~t va diu ru kh:ic 

TV gia ban ra 

22.740 VNDIUSD 

23.240 VNDIUSD 

DSu lu vao cong ty lien k6t, lien doanh: Ole khoAn dAu t1t vao oong ty lien k~t, Win doanh ma trong 
d6 Cong ty c6 anh huemg dang k~ duqc trlnl1 bay theo phuoog pbap vbn chu sa huu. 

Cac khoan phiin ph6i lqi nhu~n mil Cong ty nh~ duqc tu s6 lqi rthu(ln J(iy k~ cua cac oong ty lien 
k~l sau ngliy Cong ty nim quyen kiem sm\t du<re ghi nh~ vao kSt qua ho!lt dqng kinh doanh trong 
nam cua COng ~. cac khoan phan ph6i khac duqc xern nhu phk thu hlii clic khoan dAu ru va duqc 
lrir vao gia trj dau lli. 

Cac khoan dAu lu khac: Duqc ghi nh~ theo phuang phap gia g6c 
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C6'1G TY c6 PHAN SON HAl PI lONG 
Bao clo u\i chinh h9J> nhAt cho n3m tai chinh k~t thuc ng:iy 31 thang 12 nlim 2018 

TIIUvtT ML'\"lf BAO CAOTAI CUOOl nQP NllAT(TitPTHEO) MAU B 09-DN/HN 

4. C \c cllisu SACH Kt TOAN AP 0\Jl'IG (Tiip tbeo) 

D•r phllng rc1n rh:ir de kho:in diu IU' 

D1r ~hOng tbn thAt cbo cac khmin diu ru vao c6ng ty lien k~t dUQC trich 16p khi cac cOIIg ty nay bj 
I~ dan d~n oM d!iu Ill oo kba n!ng mAt vOn h06c kboan d11 phOng do suy gjam gia trj c8c khoan diiu 
111 vAo cac c6ng tr nay (trir trulmg h9J> I~ theo k~ ho~ch da duqc xac djnh trong phuong an kinh 
doanh lJli6c khi dau tu). Mire trich lip d1r phong tuong irng vOi tY I~ g6p vOn cua COng ty trong cac 
tO chirc kinh t8 theo htr6ng d~n t~i ThOng tu 89/2013rrT-BTC ngAy 28/6/2013. 

Nl(u)en t:ic k~ toa n C:ic kho:in phai thu vu dl! pbOng ocr kb6 doi 

Cac khoan Nq phiti thu duqc theo dOi chi ti~t theo kY h~ phili thu, dbi tv(7Dg pbdi thu, l~i nguyen 
t~ phai thu v3 cac yau rb kbac theo nhu cAu qulin ly clia COng ty. 

C:lc kho3n Nq phdi thu blo gOm pbi.i thu kMch Mng va pbai tho kb3c d\JQIC ghi 1\1$ theo ngu)-etl tic: 

Phai thu clia khach hang gbm cac kboin phai thu mang tinh chAt th~tong mfi pMt sinh tit giao djch 
c6 tinh ch3r mua - ban giiia Cong ry va ng~tlri mu3 (Ia don vj dQc 1$p ,o; ngulri ban, gbm ca cac 
khoin phai thu giiia con~ ty m~ 'a c6n~ ty con, lien doanh, lien k~t). Khoin pMi thu nay gbm eli 
cac khoin phai thu ,a tien ban hang xuat khiu cim ben giao uy thac thong qua ben nhin ur thac. 
C:\c khoan pMi thu thlt(7llg m~i duqc ghi nhon phil hqp vOi chuAr! m11c doanh thu vA thlri diem ghi 
nh~n cAn cit theo h6a don, chung tit phat sinh. 

Phai thu kMc gl>m cac kbolm phai thu kh6ng mang tinh thuong m(li. 

Coc khoan pMi thu dllQC pbiin I~ h\ NgAn h11n va Dai b\10 tren Ban~ can dbi k~ loan c!n cit kY h~n 
con l~i cua cac khoan pbai thu t(li ngay l~p Bao ctio tfli c hinb bqp nbat. 

D1r phong phai thu khO doi duQ'C trich l~p cho nhi:tng khoin ph!i thu d3 qua ~n thanh toan tit sau 
thang trO len, ho{lc c8c khoan phai thu ma ngum nq kh6 c6 kh8 nAng thanh toin do bj thanh ly, ph3 
san hay c3c kh6 khan tlt(7llg 1\f. CAc kholin phfti lhu cua kbach hang va cac khoin phai lhu khftc 
duqc phan anh thco gja tri ghi nh$n ban d!u trir di d\1 phOng phai tbu kb6 dOi_ 

Jl:i ng t6o kho ,. 

11!\ng t6n kho duqc xlic djnh tren co sa gi~ g6c, trong truc':m~ hqp gia g6c bing tAn kho cao han gia 
trj thwln c6 th6 lh\fc hi~n duqc thl phai tfnh thco pia tri thuan c6 the! thvc hi~n duQ"c. Gia g6c hAn,& 
t6n kho bao g6m chi phi nguyen v~t liGu trvc tiep, chi phi lao dQng tf\fC ti€p va chi phi sAn xuat 
chung, n€u c6, d6 c6 duqc hilng tAn kho o dja di~m va lf\Ulg thai hien ~i. Gia tri thulin c6 tha th11c 
hi~n duqc duQ"c xac djnh bftng gill b:ln 1t6c tinh trir cac chi pbl de hoan thinh cilng chi phi ti€p thj, 
ban hang va phan pbbi phlit s inh. 

flang tbn kho duqc b1,1cb toan theo l!'lt(708 phap ke kbai thuc':mg xuyen. Gi4 xuit kho dUQIC linh theo 
phuong pbap gia binh qulin gja qu)en. 

Dv phong giam gia bAng tAn kbo cila Cong ty dUQC trich l~p theo cac quy djnh ka toin ~n Mnh. 
Theo d6, Cong 1y duqc phcp trich ijp Dv phOnf gi:im gia bang tbn kho 16i thai, h6ng. kern phim 
ch§t trong trvc':mg hqp gia tri th11c t~ cua hAng ton kho cao han gja tri thuk c6 the thve h~n d1tqc 
t~i thc'Yi di6m k€t thuc nien d9 k~ toan. 
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CONG TV C6 PHAN SON HAl PH6NG 
Bao cao tai chfnh h9p nhth cho n3m t~i chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nAm 2018 

TITUYtT Mll\11 BAO CAO TAl CHiNn HQP NRA T (TitP TIIEO) MAU B 09-0NfliN 

4. CAC CHi:-.n SACII Kt TOAN AP Dl)NG ("fi i p theo) 

n; san ct'l djnb hfru blob va khi u bao 

'guy~n tAc k~ tolln ,-,; kh4u bao T li san c6 cliJ>h bihl hinh , .,; vo hioh 

Cong ty quin ly, sit dyng va trfch kMu hao TSCD theo bu6ng dan~ thong tu 4S/2013nT-BTC 
ban hinh naay 25 thang 4 n3m 2013 va TMng tu 147f20161IT-BTC ng;\y 13/1012016 ella~ tAi 
chlnh slia doi b6 sung rn9t sA di~u ella Thong tu sA 45f2013nT-BTC va Th6ng tu sA 28f2017nT- ~ 
BTC ngiy 1214!2017 ella~ TAi chinh sira d6~ b6 sung mQt sA di~u cua 45f2013nT-BTC ngiy -
2514!20 13. ~( 

cl 
• A 

a. Nguyin tik I.e totitt S 

Tjlj san cO djnh h(ty hjnb 

Tai sAn c6 djnh hllu hinh duqc phan anh theo gia g&, trinh bay theo nguyen gin tril gill trj hao ml>n 
IUy k~. Nguyen gi6 tai san c6 djnh bao g6m toAn bQ cac chi phi ma Cong ty ph3i bO ra da c6 duqc 
tai san c6 <!inh tlnh dSn thai diilm d~.r.~lili san do vao tr<mg thai sin sang sir d11ng. 

Khi tai san c6 dinh duqc ban hay thanh ly, nguyen gia va khiiu hao liiy kS duqc x6a sA va bAt 
ky khoAn llli, 13 ndo ph6t sinh do vice thanh ly d~u duqc tinb vao thu nb$p khac hay chi phi 
khac trong nnm. 

b. Plttrung p/rtip k!rtlu lrao 

Tai san c6 dinh hil"u hinh duqc khiiu hno theo phll'Ollg phlip duemg thAng dva trCn thai ginn ho-u 
d11ng uac tfnh. Thai gian khAu hao cy thB nhu sau: 

Nhil xlt6-ng. vit ki~n trilc 
May m6c, thi~t bi 
Phuang ti~n von tai 
Thi~t bj, d11ng C\1 qu!n ly 
Tai san c6 djnh h!hl hinh khllc 

T:ii s:in ct'l d!nh \O hlnb \a kh ~u hao 

Nllm 20 18 
s6nam 

10- 50 
10 
10 

06- 10 
05-08 

Tai san cO djnh v6 hlnh duqc trinb bay theo nguyen gia va gia trj hao mOo liiy kt Tii san c6 djnh 
v6 hinh bao g6m Chi pbl clp chitng nb~ ISO, pMn mSm quan trj, quy€n pMt hanh \'B H¢ th6ng 
qu:ln ly m6i w<rng. 

KhSu hao tAi san c6 djnb vo hinh duqc tlnb theo phll'Ollg pMp duemg !hAng dva tren thai gian sir 
d~ng l!Oc tlnh phu hqp cua tai san. 

Nguyen Hie k~ to:ln chi phi tr:i truirc 

Chi phi tni trm7c phlln !nh c:lc chi phi thvc t~ di! phat sinh nbltllg c6 lien quan d&n k&t qua ho~t 
d(mg san xu&t kinh doanh cua nhi~u kY k~ toan va vi~c k~t chuy€n cac khoan chi phi nay vao chi 
phi san xuAt kinh doanh cua cac kY kS toan sau. 

Chi phi tra woe: duqc ghi nh~n theo gi5. g6c va duqc phan lo~i theo ngAn h;m va dai h(ln tren Bang 
can d6i ka to:\n cnn cit v:\o thoi gian tni tnrac cita tirng hqp d6ng. 

Chi phi tni ITltOC duqc ph5n ba theo pbtrang pbap duemg !hAng theo thai gian thuc (dAi voi chi phi 
thue nhl\, thuc dAt, thue h<>;~t dQng, ... ), theo thc'ri gian sit d\mg hitu ich nhltllg kh6ng qua 3 nllm 
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CO:\G TV co PHAN SO)I HAl PHO.NG 
Bao c •. · tili chinh hQp nhAt cho nAm tai chinh k€t thilc ngiy 31 tluing 12 nlm 2018 

ntuYtT MINH BAO CAO TAJ CtdNll HQ'P NHAT (frEP THEO) MAU B 09-0NIHN 

4. cAc CHiNn sA e n K.t TOAN AP DI)NG (fi~p theo) 

Chi phi .xiy d\1111: co- b:in da dang 

C:lc tai san dang trong qua trinh xAy d\lllg phvc VII m\IC dich san xuAt, cho thue, qulin tri ~c cho 
bAt ky mvc dich nao khac du(Tc ghi nh~ L'leo gia gk Chi ph! nay bao gAm chi ph! djch vy va chi 
phi lui vay c6 lien quan phil h(Tp v(ri chinh sach kS loan cua C6ng ty. Vi~ tinh khAu hao clia cac 1:\i 
sin nay di.I'QC lip dvng gibng nhu v<ri cac tii san t.Mc, bit dSu tir khi tii san a vAo ~g thlli sRn 
sing sir dpng. 

Nguyen tlic k~ tonn Nv ph:ii t r:i 

Cllc khoan n.;r pht\i trll duqc theo dOi chi tiSI theo ky h~ phai tr.i, dOi ruqng phai tra, 1~ nguyen to 
phAi lrll ,-a cac y~u tO khac theo nhu ch quim ly cila Cong ty. 

Cac khoan nq phdi trll bao g6m ph3i tr11 nguiri bin, pMi trll nq vay, ph:ii trll I!Qi ~ vi cic khoan 
phlli trll kh;ic Iii cac khoan OQ' phdi trll dlt(TC xac djnh gSn nhu chic chin "~ gia trj va thiri gian vll 
duqc ghi nh~n khong thAp han nghia VII phai thanh toan, du(TC phiin lo~i nhu sau: 

• Phai tr11 ngueri b3n : g6m cac khoin phai tra mang tlnh chit thu<Yilg moi ph:lt sinh tir giao djch 
mua bang bOa, djch Vll. tai san giila Cong ty vi nguiri bim (Ia d<Yil vj dQc ij.p v<ri C6ng ty, g6m c8 
cac ~ phlii trll giila ciing ty ~ va cong ty con, ciiog ty lien doanh, lien k~t). Khoin ph3i trll 
nay gom ca cac: khoan pMi tn\ khi nh~p khau thong qua nguiri nh~ liy thac (trong giao djch 
nh~p khAu uy tMc) 

Phai trll kh:lc gOm cac khoan phili tn\ kltong mang linh thu<Yilg m~i, khong lien quan d~n gino 
djch mua ban, c:ung clp h:ing h6a djc:h "''· 

• PMi tr11 nQi ~ glim cac: khoan phii tr11 cac dO'Il vi trvc thuQc: khong c6 ru each phap oh3n h~ch 
1oan phv thuQc:. 

Nguyen tlic ghi nh~n vay 

Bao gcSm cac kholin ti~n vay, khOng bao glim cac khoim vay du<ri hinh thin: pMI h:inh trlli phi~u 
ho(lc: c:6 phi~u 11\1 dii c6 dieu khoin Wt buQc: ben pMt himh phai mua loi ~ mQt thOi diSm nhSt 
djnh 1rong ru<Yilg lai. 

C6ng ly theo dOi cAc khoim vay chi li~t theo tirng d6i llt(TDg nq vd phan IO\Ii ngftn h~ v:i dai h~r. 
thco thai gian tn\ nq. 

Chi phi lien quan tJVC ti~p d€n khoan vay dlt(TC ghi nhin v3o chi phi tdi c:hinh, ngO\Ii tJir cac chi phi 
phlll sinh tir t.ho:ln vay rieo~ cho m11c dich dAu Ill, xay d1mg ho(ic san xuat tii sin do dang thi dltQ'C 
v6n h6a theo Chu~n mvc Ke toftn Chi phi di vay. 

Nguyen tlic ghi nh~n ,.;. v6n h6a de k.ho:in cbi pbi di vay 

TS1 ca c6c chi phll3.i vay du(TC ghi n~ vao Bao cao K~1 qui hO\It dQng kinb doanh khi phlit sinh, 
lr(r khi dlt(TC von h6a theo quy djnh cua chufin mire k~ loan "Chi ph! di vay". 

Nguyen tic ghi nh~n chi phi phiii lni 

Cac kho3n chi phi thvc ~chua chi nhung duQC trich tnr6c ,-ao chi phi silo xuAt, kinh doanh trong 
n!m d~ dam b:lo khi chi phi pMt sinh th!fC 1~ t.hong gay dQI b~n cbo chi phi san xuit kinb doanh 
tren CO' sa dam b:lo nguyen lAC phu h(1p giua doonh thu va chi phi. 

C6ng ty ghi nh(ln chi phi phai tn\ theo cac nQi dung chi phi chinh sau: 

• Chi phi 13i vay, chi phi ban qu}&! trll: trich lJ'II6e thco thiri gian thvc hi~ hqp dcSng 
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CONG TY C6 P RAN SON HAl PHONG 
Baocao tai chinh bQp nhilt cho nilm tai chinh k~t thUc ng;iy31 thang 12 nilm 2018 

TIIU\1:T MTNH BAO CAO T Al CHiNn HQ'P NHAT (TrEP THEO) MAU B 09-DN/HN 

4. CAC CHiNTr SACH Ki: TOAN AP DT,JNG (Ti~p tl1eo) 

Nguyen tic gh i nb~n vfin ch ii s{/ biru 

V 6n dBu tu cua chU sa hiiu duqc ghi nb~n theo sb vbn thvc gop cita chU sa hiiu. 

Lqi nhu~ chua phiin phbi xac djnh tren zO sa k~t qua kinh doanb sau thu~ thu nh~p doanb nghi~p 
va vi~c phiin phoi IQi nhu~n boAc Xlr ly 16 cua COng ty. 

Lqi nh~n sau thu~ cua Cong ty duqc trich chia cb rue cho cac cb dong sau khi duq') phe duy~t ooi 
Hoi dbng cb dong ~i D~i h9i thuang nien cua Cong ty va sau khi dii trlch l~p cac quy d!l trii theo 
Di~u I~ cua Cong ty. 

Cb tt!c duqc cong bb va chi tra dva tren s6 IQi nhu~ uac tinh d(lt duqc. cb rue chinh thlic duqc 
cong bb va chi tra trong nien do k! ti!p tli nguAn IQi nhu$n chua phan phbi ciin cu vao sv phe duy~t 
cua H9i dbng cb dong ~i D(li hoi !huang nien ctla Cong ty 

Nguyen tic vii phUO'Dg pb:iJl gbi ob~o donoh tbu, thu oh~p khac 

Doanh thuban himg duqc gh i nh~o khi dbng tbCri tb6a miin tilt ca niim (5) di~u ki¢n sau: 
(a) Cong ty da chuy~n giao phiin 16-n rtli ro vii IQi ich g~n liSo vm quySn sa hiiu silo phb bo{ic 

hang h6a cho nguCri mua; 
(b) Cong ty kh6ng can n~m giir quy~n quan ly bang h6a nhu ngucri so hihl hang h6a ho{ic quy~n 

ki~m soat hang h6a; 
(c) Doanb thu duqc xac dinh ttrong dbi chk ch~; 
(d) Cong ty se thu duqc lqi ich kinh t~ tit gjao dicb ban hang; va 
(e) Xac dinh d trqc chi phi lien quan dSn g iao djch ban hang. 

D6i v6i ti~n lai, cA tt!c va IQi nhu~ duqc chia va tbu oh~p khk Doanh tbu duqc ghi nh~ khi C6ng ty 
c6 kha nang thu dtrqc IQi ich kinh t~ n'r hO(lt d(>ng tren va duqc xac djnh tuong d6i chile ch~. 

Nguyen t~c k~ to:in c:ic kho,in giam trlr doa nb thu 

Cac khoan giam trir doanh thu gAm: 

• Chi~t khiu thucmg m(li: Ia khoan bAn giam gia n iem y~t cho khach hang mua: hang v6i kh6i 
luqng 16-n, khong bao g6m khofln chit\t khSu thuong m[li cbo nguCri mua da tb~ hi~o trong h6a 
don GTGT ho\\c h6a don ban hang. 

• Giam gin hang ban: Ia khoan giam tr(r cho ngucri mua do san phAm, hang h6a kern, m5.t phfun 
chat hay khong dung q uy each tbco qui' dinh trong hqp d6ng kinh t~; kh6ng bao g6m khoim 
giam gia hang ban cho ngucri mua da the hi~o trong h6a dan GTGT ho{ic b6a dcm ban bang. 

• Himg ban b i tra l[li: do vi ph<UD cam kSt, vi ph<UD hqp dAng kinh t~, hllng bi kern, mAt phfun 
chAt. khong <tung chung lo(li, quy each. 

Truang hqp san ph~m. hang boa, dich V\1 da Lieu th11 tit eac kY woe, d~n kY sau moi phat sinh chiGt 
khilu tbucmg m~ i, giilm gia hitng ban hol[c hang ban bi tra l(li thi Cong ty gh! nh~ th!JO nguyen t~c:. 

• N8u phat sinh trucrc thcri d i&m phat himl1 Blio clio tai chinh hqp nh~t : ghi giam doanh thu tren 
Bao eao t*i chinh hqp nh~t cua !..)' l~p bao eao. 

• N!u phat sinh sau tbcri di~m pbat h3nh Bao eao tai chinh hqp nhl\t : gbi gjam doanb tbu clia ky 
phat sinh. 
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CO~G TY co PHAN SON HAl PRONG 
a.,, cao ui chinh hQp nhAt cho nlm tai chinh k~t !hue nw 31 !hang 12 nrun 2018 

TfiLl:i:T ML''H D,\o CAO TAl CHi:NH HQ'P NHAT (TitP THEO) MAU B 09-DNIHN 

4. CAC cHi~H SACll Kt TOAN AP DVNG (fiip t beo) 

Nguyen t~c k~ tol\n g ia vAn bang ban 

Bao gbm gia vOn cua san phfrm, bang h6n, djch V\1 (k~ ca chi phi khAu hao; chi phi sira chil-a; chi 
phi nghi~p V\1 cho !hue BflS diu tu theo plnrang thuc cho thue ho~t d¢ng. chi phi nhuQng ban, 
thanh ly BDS dAu tu ... ,) dUQC ghi nh~ phil hqp vOi doanh thu dl! tieu th\1 troog ol!m. 

Wi vm chi phi n~uyen '~' li~u trvc ti~p ticu hao vuQI mire binh !huang. chi phi nhao c:OOg. chi phi 
san xu!! chung co djnh khong phao b6 vAo gia tri san phihn nh4f kho duqc gbi nh~ ngay vAo gia 
v6n hang oon (sau khi trU di cac khoan l>Ai thuimg. n~u c6) ke ca khi san pbfun, bang h6a chUla 
duqc xac djnh lilticu lh\1. 

Nguyen t~c va ph trO'llg phap ghi nh~n chi phi ta i cbrnh 

-Cac khoan lb lien quan dan ho~t dQng dBu tu tili chinh: 

• LO do g6p vdn dAu tu ra ben ngoili: Duo-c ghi n~ theo nguyen tic thvc t~ phat sinh. 

• LO d5u tu choing khoan : Duqc l~p cho toing IOfi choing khoan duqc niem y~t va chua niem y~t 

uen thj ttu<mg ,3 c6 gia thi ttu<mg giam so •Oi gia dang h~h toiln tren s6 sach. 

-Chi phi di vay: Ghi nh~ hang thang c3n eLi uen khoan vay, ll!i su5t vay va s6 ngily vay th\fC t~. 

- Chi phi g6p v6n lien doonh lien k.lt, chuy~n nhuqng cboing kho:ln: thco thvc t~ phat sinh. 

- Chi phll6 l)i gia hdi doai: Duo-c ghi nh~n khi c6 sv chenh l~h giil'n l)i gia gino djch th\lC 16 v~ ty 
gia ghi s6 k~ toan va khi c6 phat sinh 16 khi danh gia l3i cac khoan m11c tiiln ~~ c6 gbc ng()fi ~~-

Nguyen t~c ,3 phtrO'llg pb:ip gh i ob~n chi phi tbu~ tbu nh~p dounh ngbi~p bi~o baoh 

Chi phi thu~ thu nh~p doonh nghi~p {h~c thu nMp thu~ thu nh~p doanh nghi~p): U t6ng chi 
phi thu~ thu nhop hi~n hanh (h~c thu nhop thu~ thu nh~p hi~n) khi de djnh IQi nhu;n b~c lb 
cua mQt ky. 

• Chi phi thuB thu nhop doanh nghi~p hi~n hAnh: Ia s6 thua thu nh~p doanh nghi~p phai nQp tinh 
tren thu nhSp chju thue trong nlim va thu€ suit thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh. Thull lhu 
nh~p hi~n hanh dUQC tinh dva uen thu nh6p cbju thu~ va thua suAt ap d\lllg trong nrun tinh thu~. 
Khoan 1hu nh~p chju thua chenh l~h so vOi IQi nhu~ ka loan 1:\ do diau chinh cac khoan chcnh 
l~h giila lo-i nhu~ kS to:ln va thu nh~p chju tbul theo cbinh sAcb thu~ hi~n banh. 

Cilng ty c6 nghia •v nQp th~ thu ~p doanh n~ vOi thuS su5t tir 20"/o uen thu ~ chju thu€. 

ThuS t hu nhiin donnh nghirp cong tv me: COOg ty duo-c cAp GiAy chlrng ~ Ia doanb ngbi~p khoa 
hQC va c6og ngh~ J 06/DNKHCN ngay 181912015. Do v~y, COng ty huang chinh sacb uu dl!i thu~ 
TNDN nhu sau: llu<mg thu~ su!t uu d.~i I 0% trong then gian muOi lllm nl!m ( 15) nl!m va dUQC mi~n 
thu& 1NDN trong b6n (4) nllm, giam 50% s6 thu€ lNDN ph:ii nQp trong chin (9) nam ti€p theo vOi 
nguyen tic <i,uy djnh LuSt thuS TNDN va C6ng vl!n s6 2173/CT-TT&liT ngily 21/912017 clia Cvc thu~ 
Hai PbOng ve v* gi:ii dap chinh sach thu~. Nl!m 2018 Ia nl!m thir 3 (ba) huang uu dl!i. 

Thu~ t hu nhiin doanh nghiep Cung IV con - Cong IV cfi pb!ln Smt R ai phong 2: Theo Giiy 
choing nh~n dSu ttr s6 02221000017 do Ban QuaD ly Cac Khu Chl xuAt va COng nghi~p HaiPhong 
dp ngay 19/612008, Cong ty duo-c uu dlli vl: thu~ thu nh~p doanh nghi~p cho d\l an Nha may San 
tTnh di~n va San nu6c nhu sau: Mi~n Thu~ thu nhOp doonh nghi~p trong 3 (ba) nl!m k€ tir khi c6 thu 
nMp chju thu6 va gi:im 50% s6 thu~ phili n~p cbo 7 {bay) nl!m tiSp theo. Tbue su!t thuS thu nh~p 
doanh nghi~p bilng 15% trong vong 12 nllm kS tir khi c6 dv an bit dBu hoot dQng kinh doanh. NAm 
2018 Ia nl!m thu I 0 (muoi) Cong ty duqc hu<mg uu dai v~ thuS thu nh~p doonh nghi~p. 

Cac IQfi thu8 kMc duqc ap dvng theo ctlc luQt thuS hi9n hanh ~i Vi~t Nam. 
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CO:\G n CO PI IAN SON liAr PHONG 
Dao cao t:ii chinh hw nhdt cho nrun ll\i chinh k~t thuc ng:\y 31 thang 12 oim 2018 

THUYtT ;\tJl'm UAO CAO TAl C niNIJ H Q'P NHA T (fltP TIIEO) 

4. CAC CHiNH SACII Kt TOAN AP Dl)NG (Tiip tbeo) 

Ui C<T b:in tren ca pbi€u 

MAU B 09-0NIHN 

Ui oo ban tren cA phi€u dbi voi esc cb phieu phA thong duc;rc tlnh bing eAch chia lc;ri nhu~ ho~c 15 
thuQc: v~ cb dong so hihl cb phi~u phb thOng cho s6 luqng binh quln gia quy~n cb phi~u ph& thong 
luu hanh tron~ nOm. Ui suy giam trcn cA ph it\u duqc xac djnh bang vi~c dieu chinh lc;ri nhllSn ho~c 
16 thuQ<: , .! oo dong sa- bihl cb phi~u pho thong va s6 luqng binh quan gia quy~n cb phiSu phA 
thong dang luu hanh do anh hu6n~ cua cac cb phi~u phA thong c6 tiam nang suy giam bao gAm trAi 
phi€u chU)~n dbi va qu) an ChQn CO pbi~U. 

Cac ben lien quun 

Duqc coi h\ cac doanh nghiep, ca nh.an trvc tii!p hay giao tiSp qua mqt h* nhi~u trung gian c6 
quy~n kiem so:it c6ng ty ~c chju S\l ki~m soAt chung voi C6ng ty. Cac ben lien ket, cac ca nhiin 
nao trvc tiEp :-.~c ginn ti€~ nim qu) An bi~u qu) At ella Cong ty ma c6 anh htr6ng dang k~ dbi voi 
Cong ty. Nhihlg ch.tc tn\ch qu:in ly chu chAt nhu Giam dbc, vien ch(rc cua Coog ty, nbihlg tbanh 
vien than c~ trOng gia dinh cua nhilng c8 nhiln h~c cac ben lien kft nay h~c nhilng Cong ty lien 
kSt voi cac ca nhiin nny cling duc;rc coi Iii ben lien quan. 

B~o cno b9 ph~n 
Bq ph~ Ia tbanh phAn c6 the phiin bi~t d:rqc cua COng ty tham gia vao vi~ cung cAp san phihn 
~c dich •v c6 lien quan (bQ ph~ theo linh V\fC kinh doanh), h~c vao vi~ cung cAp san phAm 
h~C djch V\1 trong ph;un vi RIQ! moi Wang kinh tS C\1 th6 (bQ ph~ theo kbu V\fC d ja ly) rna bQ 
ph~n nay c6 nii ro ,_. lc;ri ich kinh t~ kbac v6i cAc bQ ph~ kinh doanh khk Ban Tbng Giam dbc 
cho r&ng Cong ty ho~t dqog trong cac bQ ph~n theo linh V\lC kioh doaoh lA kioh doa.1h Son cac 10(!! 
va ho!lt d6ng trong m6t bQ ph~ theo khu V\rc dja ly duy nhAt hi Vi¢t Nam theo d6 khong c6 Bao 
cao bq ph~n. 

s. TIIONG TIN so suNG CHO cHi ntu TR.i:l\'H BAY TRL"l BANG CAN DOl Kt TOAN 
UQP NHAT, BAO CAO KET QUA HO~ T D<)NG KINH DOANH HQ'P l'fUAT 

5.1 Ti~n va cac kho:in hr<Tng dorc:rng ti~o 

Tit\n m~t 
Ti~n gtii n~ hAng 
Tijng 

5.2 Cac kho:in pbiii tbu khticb hl\ug ngfio h~n 

Ph:ii tbu kh:ich b:iog ngb b:,o 

C6ng ty cA ph:in San DAu Khl Vi~t Nam 

C6ng ty co phAn Ton VIKOR 

C6ng ty cA phdn San xuit b3o he> lao dqng 
va thuang m~i San Linh 
Cong ty cA phftn V~ ll\i bi~n Vinaship 
Cong ty cA ph5n San va h6a ch.it Boa Phuqng 
Phai tbu cAc dbi tuqng We 

T6ng 
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31/ 12/2018 
VND 

907.174.847 
7.176.428.329 

8.083.603.176 

3U12/2018 
VND 

111.369.578.139 

4.085.637.154 

930.738.8 11 

2.648. 740.4 75 

2.603.509.162 
11.293.948.746 
89.807.003.791 

111.369.578.139 

01101/2018 
VND 

2.906.729.578 

5.139.633.120 
8.046.362.698 

01/01/2018 
VND 

74.352.026.425 

1.530.812.203 

2.739.566.588 

9.430.255.683 

·4.715.773.176 
1.685.781.529 

54.249.837.246 

74.352.026.425 



c6:->c TY c6 PliAN sON IIAI PRONG 
Bao cao t:li chinh hQJ> nh<it cho n:un tili chlnh k~t th<1c ngay 31 thang 12 nl!.m 2018 

TlluvtT MI~H BAO CAO TAl CHiNJI IJQP NTIAT (TitP THEO) MAu B 09-DNIHN 

S.J Phli i tha khac 

3 1112not8 
Dun ~; tfnh: VND 

OIIOtn OJ8 

Phni thu ng~ n httn khac 
Tt~m ling ti!n c6 rue 
Cho vay 

T~m frng 
Ky CltQ'C, kY quy 
Phai thu kh!lc 
T6ng 

5.4 lUng tc'in kbo 

Cia tr j ghi so 

52.307.358.864 

45.100.000.000 
3.014.484.339 

148.41 5. 164 
4.044.459.36 1 

52.307.358.864 

Dlf phong Cia t rj ghi so 

U .889.249.520 
9.863.755.n4 

2.604.546.360 
227.655.740 
193.291.696 

12.889.249.520 

Dv pbong 

3111212018 
f)qn ~; tinh: VND 

01/0112018 

NgU)~n lieu, vJt liru 
COng q1, dvng C\1 

Chi phi Snn xuAt kinh doanh 
d6'dang 

1 h~nh phdm 

Hlng giri b:ln 

T~nc 

S.S Chi phi t ni tnnrc 

Ng~n h~n 
Chi phi Bao hi~m 
Chi phi sfra chfra 

Cong cv dvng cv phiin b6 
DA tai 119 
Cac kho:in khlic 

D~ i h~n 

Cong cv dvng cv ph an b6 

86.219.079.379 
2.300.917.809 

489.144. 187 

49.147.699.304 

138.156.840.679 

CP tni tru6c mua cong ngh~ Alkyd 
Chi phi dE tili SX thu n~m nhllll Alk7d 

1 
T ong 
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(499.865.786) 

(356.264.453) 

85.553.100.128 
2.098.611.428 

365.936.252 

42.137.585.832 

(856. 130.239) 130.155.233.640 

31/ 12n018 
VNO 

3.747.174.154 
35.335.94 1 

744.569.771 
432.179.869 

2.367.598.534 

167.490.039 

1.107.991.419 
150.444.839 
246.105.150 
7 11.441.430 

4.855.165.573 

(411.046.361) 

(411.046.361) 

0110112018 
VND 

4.308.343.455 
515.053.514 

1.476.480.000 
191.45 1.872 

2.021.84 1.164 
103.516.905 

2.512.998.878 
777.005.438 

1.020.105.150 
715.888.290 

6.821..3-12.333 
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C6NG TY CO PTIAN SON HAl PIIONG 
Bao cao tai chinh h9J? nlu1t chon~m ti\i chlnh k~tth(IC '!!!~131 tlul'!ll..!ln·~~'.!!''.!2~0!.:18~---------------------------

MAU ll 09-DNIJIN 
1HUYtT Mil\ II nA.o cAo TAl cuiNJJH(}I' Nil A r (Till•• Tm:o> 

5.6 T:ii san cf. djnh hii'u hinh 

Nhl eli-a, May mk. 
vft kl~n true thl~t bj 

NGUYEN CIA 
sad",,, o•ro112018 63.641.117.959 96.321.713.013 

Tlng tron1: n5m 2.796.786.268 12.013.620.109 

Mua uong n!lm 179.043.602 1.503.444.228 

f)!u ru XOCB hoin tMnh 2.617.742.666 10.459.175.881 

f>i~u chuyeo, phful tooi l~i 
51.000.000 

GiAm trong nftm 334.361.884 2.879.248.983 

Thanh ly, nhuqng Mn 228.572.884 2.879.248.983 

f>i~u chuyen, phfin lo~i l~i I OS. 789.000 

sa dlt 1,13111212018 66.103.542.343 105.456.084.139 

G 1A TRIIIAO MON LOY Kil 

s6 dlt 191 OltOI/2018 23.586.525.850 52.667.732.700 

TAng lrong n~rn 3.001.107.498 7.867.590.200 

KhAu hao lrong n~m 2.880.016.932 7.867.590.200 

E>iAu ciJUy~n. phGn loQi l~i 12 1.090.566 -
Ghlm trong nGm 160.467.363 1.759.767.205 

Thanh ly, nhuqng bAn 160.467.363 1.589.951.689 

£>ieu chuyen, phan lo~i l~i 169.815.516 

sa d\T ••1311121l018 26.427.165.985 ~8.775.555.695 

CIA TRI CON (41 

Tfi 01/01/2018 40.054.592.109 43.653.980.313 

T¥i 3111212n18 39.676.376.358 46.680.528.444 

Gil tri ~ l~i cu6i nilm ella tAl sAn c6 dtnh hOu hlnh dJ diln& th6 chAp, c!m c6 cAc khn:l.n vay: 

Nguyio gi4 tAi sAn c6 djnh hOu hlnh cu6l nam dA kh!u hao h~t nh\TOg vln cOn sti dyng: 
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l'lurong lifn vOn 
t6i,tru)~n din 

47.812.590.021 

1.757.008.182 

976.413.728 

780.594.454 

700.455.001 

700.455.00 I 

48.869.143.202 

17.672.166.302 

5.326.722.121 

4.546.127.696 

780.594.425 

414.176.090 

414.176.090 

22.584.712.333 

30.140.423.719 

26.284.430.869 

Dun •·i tlnh.· VND 

Thi~t bl, 
dynJ: <y quh If TOng 

\'M\ 

9.424.934.753 

494.986.000 

494.986.000 

217.200.355.746 

17.062.400.559 

3.153.887.558 

13.076.918.547 

831.594.454 

1.135.995.085 5.050.060.953 

410.189.631 4.218.466.499 

725.805.454 831.594.454 

8. 783.925.668 229.212.695.352 

5.41 J.O 13.879 

913.735.119 

923.735.119 

99.339.438.731 

17.119.154.938 

16.217.469.947 

90 1.684.991 

1.142.059.106 3.476.469. 764 

410.189.631 2.574.784.773 

731.869.475 901.684.991 

5.194.689.892 112.982.123.905 

4.011.920.874 117.860.917.015 

3.589.235. 776 116.230.571.447 

48.793.696.441 

49.342.802.879 



CO'\G Tv c6 PRAN SCJN HAI PRONG 
0 c.io tai chinh ho'P nhAt cho nim tai chinh k~t thuc nf:il:: 31 thang 12 nam 2018 

TlJUYET MINH OAO CAO TAl cuiNIJ HC]J' NHAT (fJEP TIIEO) MAU B 09·0Nil-IN 

5.7 Tili s:in ca dinh vo hlnb 
flun vj tin!:!; I!J:i.D 

Bin quy~n, Phln m~m Hf thOng quin TSCO 
biing s6ng ch~ m6y vi linb lj mOl tronmg v6 blob kh6c TAng 

NCUYt:NCIA 

56 du- t~i 01101n018 2.680.450.381 1.524.834.500 272.015.238 258.368.500 4. 735.668.619 

Ting trong nAm 

CiAm trong nlm 

s4 d .... ,, 31/12n018 2.680.-150.381 1.52-1.83-1.500 272.015.238 258.3E8.500 4.735.668.619 

C IA TRJ HAO MON LOY Kt 
so du-t~i Ollo1no18 626.809.690 869.511.434 210.904.122 258.368.500 1.965.593. 746 

Tint: trong nlm 226.088.880 174.752.808 29.333.328 430.175.016 
Kl-u hao trong"""' 226.088.880 174.752.808 29.333.328 430.175.016 

Ciim trong n~m 

s6 d1r t,,; 31/nnols 852.898.570 1.044.264.242 240.237.450 258.368.500 2.395.768.762 

CIA TRJ CON L.A. I 
Tfl OI,Oinols 2.053.640.691 655.323.066 61.111.116 2. 770.074.873 
T,i 31/12n018 1.827.551.811 480.570.258 31.777.788 2.339.899.857 

5.8 Chi phi xiy d~tg c<r b:in d<Y dang 
Dun \'i tinh· VND 

31/1212018 01/0112018 

CiJIIrj Cll trj 
Cjjc& eel tbl tbu blii Cia 11& c6 tbf tbu hCH 

Chi phi >iiy d1mg <11 b:ln dO' dang 

• Up d3t tit Slly nhya 
7.707.896.164 7.707.896.164 

nhJI a k)d 

· He !Mng mJiy n!lhi~n 576.074.300 576.074.300 783.346. 7<W 783.346.744 

. Dv an lap t~c dvng d5u 1.589.260.676 1.589.260.676 

. Slia chlla va lip d~t n(li thAt v!n 
379.000.000 379.000.000 355.565.825 355.565.825 

pb6og 

T6ng 2.544.334.976 2.544.334.976 8.846.808. 733 8.846.808. 733 
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C6NG TY CO l'llAN SON IIAI I' IIONG 
Bao cao tai chinh hqp nlu1t cho nam thi chlnh k~t thilc ~~~~~~:!.IY:...:3~1~t~hll:!!:n~g~l.::.2~n~<lt~n-=2~0 :_:18~-------------------
THUY£T MINH BAO CAOTAI ClliNIIII(]P NllAT (TUt r• THEO) MAU B 09·DNnlN 

5.9 Ctic kho:in ctnu hr t:ii chlnh d~i h~n 

oAu ttr 'Ao C6ng ty li~n doanh li~n k~t 
COng ty cJ, phln Scm Diu kh! Viet Nam 

COns ty Giai phllp Scm 
chuycn nghi~p PAINTPRO 

COng ty c6 ph!n Tfp doan VI.C 

Cong ty c6 pbln BAt d~ng san 
San va H6a chAt A Cb5u (' ) 

oAu IU' vAo dan vi khdc 

C6ng ty TNHH VICO (' ' ) 
COng ty C6 phln SIVICO (***) 

COng ty C6 pb!n Bao Bl VI.C 

C6ng ty CPT On m~ mAu Viet Phdp 

TOng 

Ty I~ 31/ 1212018 
P..<!H yj th11t · VND 

01 /0112018 

V6n nAm giil" Qu)~n bi€u quy€t Cia trj ghi sa Dv phong CiA trj ghi sa Dv phc)ng 

35,49".4 35,49".4 

18,34% 25,00% 

56,28% 32,00% 

40,85% 40,85% 

12% 12% 
7% 7% 

5% 5% 

168.115.716.537 

22.241.758.3!0 

1.418.205.790 

28.5 15.258.721 

115.940.493.716 

18.176.123.776 
12.132.544.000 
1.243.579.776 

1.400.000.000 

3.400.000.000 

186.291.840.313 

(3.400.000.000) 
. 
. 
. 

(3.400.000.000) 

(3.400.000.000) 

163.903.570.085 

21.980.099.547 

1.418.205.790 

28.967.834.177 

111.537.429.971 

t 2.109.85 t .176 
6.066.272.000 
1.243.579.776 

1.400.000.000 

3.400.000.000 

I 76.013.421.861 

(3.400.000.000) 

(3.400.000.000) 

(3.400.000.000) 

(') COng ty <1Au tu vilo COng ty cO phdnl36t d~ng slm Son va lloo chAt A Chilu va duqc chia c6 tire bAng c6 phieu v6i sO iuqng Ill 791.830 cO phiCu. Do vGy, sO c6 phitu 
COng ty nftm gill I~ 10.657.530 cO phiau. 

(**): Cong ty <!Au tu vao Cong ty TNHH Vico, trong ndm 2018 C6ng ty chia lc;ri nhuatt nam 2017 t!ng v6n g6p cac thilnh vicn I~ 6.066.272.000 <lAng va COng ty Scm Hai 
Phong g6p v6n b6 sung v6n li16.066.272.000 dAng. 

(•••): COng ty <1Au tu vAo COng ty cO phdn SIVICO vA dUQ'C chi a cA tlfe Mng c6 phi!u v6i sO luqng I~ 78.142 cO phic1u. Do vjy, sO cA phieu COng ty n!im gin Ia 202.500 
c6 phi~u. 
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CONG TY C6 PliAN SON HAl PHONG 
Bao cao tai chinh hgp nhilt cho nllm tai chinh k~t th,uc ngay 31 thang 12 nllm 20 18 

TRUYtT MINH BAO CAO TAl CEiiNH HQP NIIA T (TrEP THEO) MAU B 09-DNIHN 

5.10 Phii tri ogtrOi b{tn 
f)cm vi tinh: VND 

31/12/2018 01/01/2018 

s6 eo khii sa co kha 
Gi~ trj ghi sO nlng tra nv Gi~ trj ghi sa nang tra nv 

a. Nglin h~n 81.771.085.737 81.771.085.737 32.353.479.807 32.353.479.807 

COng 1Y TNHH FSI Vi~t Nam 5.022.843.762 5.022.843.762 586.534.762 586.534.762 

COng ty TNHH lNFINTY 2.088.649.716 2.088.649.716 62 I. 730.988 62 I. 730.988 

KUKDO CHEMICAL CO. LTD 2.597.303.320 2.597.303.320 2.344.008.720 2.344.008.720 

COng 1Y TNHH Djch V\J vA 
4.287.360.000 4.287.360.000 5.165.185.800 5.165.185.800 )~ 

Thuong m~i HA Anh PhM \ 
Chugoku Marine Paint Singapore I 1.064.638.881 I 1.064.638.881 1.830.038.306 1.830.038.306 

SAMHWA PAINTS 
I 1.917.105.271 11.917.105.271 ~ INDCO.,LTD 

~ PMi ua nguoi ban 
ngfu, h~n khac 

44.793.184.787 44.793.184.787 21.805.981.231 21.805.981.231 

b. Dai hgn ."'I 
J_, 

'\ 
TAng 81.771.085.737 81.771.085.737 32.353.479.807 32.353.479.807 

5.11 Thu~ va cic kho:in ph:ii nqp Nha owe 
ll 
~ 

D07l vi tinh: VND 
s6 ph:\ I nilp s6 cJa nqp .;;? 

01/01/2018 trong nilm trong nlm 31/12/2018 

Pb:ii n~p 910.103.835 37.202.555.613 36.657.369.340 1.455.290.108 
ThuS gia trj gia !ling 751.897.625 33.I86.987.150 32.596.690.939 1.342.193.836 
Thu~ thu nh~p 

20.241.205 155.282.966 108.172.126 67.352.045 doanh nghi~p 

Thu~ thu nh~p ca nhan 137.965.005 3.621.009.427 3.7 13.230.205 45.744.227 

ThuE nh~ dih, tiSn thue dih 228.276.070 228.276.070 
Thu~ Bao v~ m6i mr(Jog 

11.000.000 I 1.000.000 vA thuS kMc 

Phil thu 1.794.384 194.649.584 265.698.363 72.843.163 
ThuS XNK 1.794.384 80.238.162 85.693.345 7.249.567 
ThuE thu nh~p doanh nghi~p 63.093.596 63.093.596 
ThuS thu nh~p ca nhan 114.4 I 1.422 116.911.422 2.500.000 
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coi'\G rv cO PTIAN sON HAl PuONG 
Bao do l~i chinh hS!J> nhdt cho n3m tai chinh kelt thuc ngay 31 tlulng 12 nllm 2018 

TI IUYET MINII OAO CAO TAl CH1Nn HQ1> NHAT (TltP THEO) MAU B 09-DN/liN 

5.12 Chi phi ph:li tnl 
3U12/2018 01101/2018 

VND VND 
Ngdn h~n 4.344.008.247 3.664.794.435 
Chi phi sli dyng ban qu)~n phai tn\ CMP 1.736.124.765 355.730.830 
Chi phi l!i vay 998.000.000 536.300.000 
Trich thucmg d~i ly 1.339.000.000 1.013.000.000 
Ole khoan khac 180.560.000 1.214.000.000 
Chi phi thuc kho, vln phong 355.464.000 
Quan uic moi trucmg 30.579.998 
Chi phi bao hllnh san phim 59.743.484 190.299.605 
D:\i h~n 
Tang 4.344.008.247 3.664. 79~.435 

~ 5.13 C:ic kho:in ph:ii lr.i, ph iii oqp ng:io b:,n kb:ic 
31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 
Ng•ln h~ n I 5.078.470.242 13.399.453.956 
Kinh phi cong donn 354.478.729 246.384.499 

I Bao hiEm xll hoi 50.051 .036 11.96 1.907 
Phili tra c6 phfin h6a 105.050.000 105.050.000 
Nh~n ky quy, kY cuo-c ngAn h~n 

l l Cb l(rc, IQi nhu~n phai Ira 1.296.900.255 •• ?.' 
Ph!li Ira, pMi nQp khac 13.271.990.222 13.036.057.550 I 
C<ing ty CP B6t dpng san. SU/1 

9.824.584.982 
•·a hOa clttiJ A eMu 
Cong ty cho thue tai chinh TNHH MIV 

2.043.273.816 qu&c d Chailease - Chi nluinh Ha Npi 
Gop wSn mua du thuyin 7.434.500.000 
Cac khoOn phai tra phai npp khac 3.794.216.406 3.211.472.568 

T~ng 15.078.470.242 13.399.453.956 
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11 11 111 ll Ui u \1 \1 111 11 \1 111 111 \1 11 ll 111 u-u 111 11 11 w 111 11 t1 a1111~ 
C0NC TY CO I' II AN SON II A II'I I()NG 
Bao coo tili c hfnh hgp nhAt c ho nnm uli chfnh k€t rhuc ng,\}' 31 tMng 12_nnm 2018 I 
THUYETMINH BAO CAO TAl CHlNII HQI' Nil AT (Tl£P TllEO) MAU 809-DNIHN 

5.14 Vay va nO' thue t:li chinh 

Yay ngftn h'n 
Ngan hang TMCP COng ThuO'IIg 
Yi~t Nam ·Chi nhanh Ng6 Quy~n 
NgSn Hlng TNHH CTBC • Chi nhinh I!CM 

Ngdn hang ACB 

NgAn hang TMCP Qu6c 1~ 
Yay ngin h~n Ngan bang TMCP 
O~u lu & Ph41 tri~n VN • CN ILP 
Vaycl nMn 

COng 'Y TNilll YICO 
C:Ong 'Y CP Bit dqng sAn S01l 
vA H6a chAt A ChOu 
COng ly CO Phdn YILACO 

Voy d~i h~n 

C6ng 'Y Cho thue Tili chinh TNHH MTV 
Qu6c t€ Chailease ·Chi nhanh H~ NOi 
Ngftn hang TMCP Qu6c t~ 

Ngdn hdng TMCP Ngo~i ThuO'IIg 
VietNam· Chi nhdnh HAi Ph6ng 
NgAn hAng TMCP D:iu tu & PMt tri~n • 
CN Hili Phong 

C6ng 'Y TNHH VICO 
Yay ngin h~ clc dOi tuqng khac 

TAn& 

Dozr 1•/ thrlt.· VtJD 

3111212018 Trong n~m 0110112018 
sac6khi nAng SGC6 kha nang 

Gi6 tr( tri nv TAng GIAm Gl6 1r( tri nv 

196.837.527 .52J 196.837.527.523 

96.716.724.587 96.716.724.587 

28.672.437.926 28.672.437.926 

32.754.668.141 32.754.668.141 

30. 155.769.181 30.155.769.181 

8.537.927.688 8.537.927.688 

22.390.672.724 22.390.672.724 

2.247.601. 197 2.247.601. 197 

8.767.635.5 16 8.767.635.516 

2.856.000.000 2.856.000.000 

650.000.000 650.000.000 

4.800.000.000 4.800.000.000 

3.069.436.01 1 3.069.436.011 

219.218.100.147 1 19.228.200.147 
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4~8.310.724.610 ~39.60~.907.861 

229.469.557.152 217.249.692.583 

56.034.995.681 49.313.827.070 

61.922.082.287 68.177.559.918 

63.617.264.367 60.736.225.822 

35.766.825.123 37.327.602.468 

1.000.000.000 6.300.000.000 

500.000.000 500.000.000 

1.500.000.000 1.500.000.000 

11.716.557.448 8.224.114.952 

2.697.121.437 449.520.240 

4.464.594.712 

2.000.000.000 

650.000.000 810.000.000 

5.300.000.000 500.000.000 

3.069.436.011 

460.017.281.058 447.829.022.813 

188.131.710.774 188.131.110.174 

84.496.860.018 84.496.860.018 

21.951.269.315 21.951.269.315 

39.010.145.772 39.010.145.772 

27.274.730.636 27.274.730.636 

10.098.705.033 10.098.705.033 

5.300.000.000 5.300.000.000 

18.898.230.228 18.898.230.228 

13.232.230.228 13.232.230.228 

4.856.000.000 4.856.000.000 

810.000.000 810.000.000 

207.029.941.002 107.029.941.002 



a u u u u u u u a u a u 11 u u u u u u u u u 11 11111--u u 111.11111-u u u-~ 
C6NG TY CO I'll AN SON IIAI I' IIONG 
B:\o cao tlti chfnh h2J? nh5t cho n~m t:l i chlnh k~t th (•c n!lll:t 31 tMng 12n~m 2::.:0:...:1.::.8 _ ____________ -------

THUYET MINH BAO CAO TAl CHlNII 11<)'1' NHkr (TlEP TIIEO) MAU B 09-DNIHN 

5.14 Vny vii nO' tltu~ tili chinh (I'i~p thco) 
Ngfin hang TMCP Cong TIHtong ViCt Nnm Chi nhAnh l'g6 Quy~n llqp dOng tin dvng sa 01/2017-IIDTDIIM/NIICTI68-CI'SONIII' nglty 1410712017. ll~n mlic tin 
dvng cua hQ'P dbng Iii IIO.OOO.OOO.OOOd (M~t trllm muoi ty dAng). H~n mtrc cho ~ay bao gbm ca cac kh?an nq c!uqc di~u chlnh b6i hQ'P dbng lin dvng sa 0112016-
lffiTDHMINHCT168-CPSONHP ngay 29107/2016. Thoi h~n duy tri h~n mfrc lit ke tir ngay 14/0712017 den h~t ngity 15/0712018. Ui suAt cho "ay cua timg khoan nq 
duQ'C xac djnh t~i rimg kht u6'c va theo bien bAn di~u chinh (n~u c6). Khoitn nQ' nay dliQ'C ben vay sfr dvng d! b6 sung vO lliU d~ng phvc vv ho!lt dqng san xuAt kinh 
doanh. Thoi h11n cho vay cua timg khoan nQ' duqc ghi trcn gi~y nhSn nQ' nhllllg tOi da kh6ng qua 06 th:ing. 

HQl> dbng tin dvng ngin hon tuAn hoan sA STVN 1304-18 ngity 0210812018 gilhl Npn hang TNHH CTBC vA C6ng ty c6 phAn SoniiAi Ph6ng v6'i sA h~n mfrc tin dvng lA 
1.500.000 USD. Thm h(lll duy tri h~n mfrc Ia 01 nam k! tit ngity 0210812018,1iii suat cho vay cua timg khoan nQ'dliQ'C ap dvng h\ muc l!i suAtlinh 1heo nlm do Ngitn hang 
x:ic djnh vit ben vay chBp thu~n. Th6i h~n cho vay cua timg kho:in nq Ia 180 ngity (bao gbm ci thoi h(lll tr.i ch~m cung dp b6i ngu6i ban n€u khoitn "ay d6 dung di thanh 
todn cho thll tin dvng). Mvc dich vay: 1>6 sung vbn lliU d~ng. 

HQl> dOng sa214.HDDTD2.009.18 ngay 06/0412018 gi(tn Ngan hang TMCP Qubc t~ Vi~t Nam vA C6ng ty c6 phAn Son 114i Ph6ng v6i hon mile tin dvng lA 
40.000.000.000d (BAn muoi I)' dbng) ho{lc ng~i t~ nrong duong. Thai h;~n dp tin d11ng Ia 12 th:ing ka tir ngay ky hQ'P dOng. Mvc dich vay v6n dA dap (rng nhu cdu va 
nguOn vOn lliU dqng phvc vv ho\).t dqng san xuAt kinh doanh Son cac lo~i. Ui suAt dliQ'C xAc c!jnh clio cu tren timg kh~ uac nh~n nq va dliQ'C di~u chinh theo thong bao clia 
Ng5n hang trong titng thoi ky 
Hqp dAng cho thue tai chlnh s6 C I 80720215 ngAy 26/0812018 gi£tn Cong ty cho 1hue TAi chinh TN Ill! MTV Qubc tA Chnilense- Chi nhAnh lit\ N~i vo C6ng ty CA phfin 
San Hili Phong v/v thue tai san v6i thcri h~n dwe 24 tMng kt tir ngay 03/10/2018, tAng gi:ltri tai s:ln thue Ia 3.853.030.624 dOng, tril tru6'c 1.155.909.187 dOng, gia tri 
thuc hi 2.697.121.437 dbng, lili sufit thue t~m th6i hi 7,96%/nilm. 

I IQp dBng tin d1mg sa 03UIODTD2.009.l5.Vl0 ngAy 3/212015 gina Ng.'\n hilng TMCP QuOc tt vii C6ng ty c6 phdn Son 11:\i Ph6ng. mvc dlch mua xc oto hieu Rolls-royce 
Ghost EWB series II v6i lni suAt thny dOi timg k)' thco tMng Mo quy djnh cun nglin hang phu hqp v6'i quy djnh cun pMp lu~t. TAi Slln dilm bilo li\ 11\i s.1n hhth tltt\nh tit v6n vuy. 

Hqp d6ng Hn dvng trung h~n sO 20 16/DNHPP ngay 12/0512016 giO'a Ngan hang TMCP Ngo\li Thuang va C6ng ty c6 ph An S<rn HAi Phong su d11ng cho 111\IC dfch thanh 
toan ti6n mua xe Landrovcr RangcRover SV Autobiography. Thbi h~n vay 60 thang k€ tu ngay giai ngan. Trong 01 nlim dftu ticn, lai suAt c6 djnh 12%/nam, thbi gian cbn 
l ;~ i cua khoan vay, lai sufit bftng lfti suAt huy d~ng ti6t kiCm 12 tMng cun Vietcombank Hai Phong + 2,5%/nam. Hi san dam bao Ia toan ~ tt\i san hlnh thilnh tu v6n vay 
cua Dv An va toiln b¢ cAc tAi s/m cuo C6ng ty cO phAn S<rn llt\i Phong dang dam Mo moi nghTa vv cun Cong ty ~i VCB l li\i Ph6ng dG dt\m bt\o cho khoi\n vny, 
Hqp dBng tin dvng h;~n mfrc sA 04/201811912666/IIDTD ngAy 06/ 1112018 gia-a Ngan hang TMCP £>Au tu vii Phat tri~n VN- CN lllii Ph6ng vA C6ng ty CP San Hai 
Phong sA 2 chuy~n ticlp tir cac HQl> dBng tfn dvng nglin h;~n cv th€, HQl> dBng dp bao 1anh c111h~ theo Hqp dOng tin dvng h;~n muc sO 031201711912666/Hf>TD nglly 
31/10/2017 sang H\ln m\rc tin dvng 35.000.000.000 VND (13a muai Ul.m ty d6ng). Ui suA~ : Theo tirng giAy nMn OQ'. M11c dich vay: BO sung v6n lliU d{ing; bao lanh 
thanh toAn, m6' uc. Thoi gian cAp h~n mire: kA tlr ng~y ky lloy dOng d~n h~t ngAy 31/10/2019. ni san dam bAo theo hqp dOng th! chAp t.ai sAn sa 
0112017/19126661HE>BE> ngay 08/0612017, hQ'P dOng th6 cMp tAi s~n ~ 011201811912666/HE>B£> ngAy 2210512018, hQ'P dOng th6 chAp tAi sAn hlnh thll.nh tit v6n vay sa 
634 /2017/HDTC ngay 2211112007 vii hQ'P dbng th6 chAp t.ai san gin lian v6i ddt sA 0112014/1912666/HDTC ngay 2311212014. 

HQl> dbng sa 0212018/19126661H£>TD ngt\y 1911012018 gi(ta NH TMCP DAu Ill va PMt triSn VN-CN Hai Ph6ng va Cong ty CP Son lllii Ph6ng sa 2. Sbti~n vay: 
650.000.000 dbng. Ui sufit: lili suftt tha n6i thco quy djnh cua Ng4n hAng. di~u chinh 6 thang/l~n. Mvc dich vay: Diu Ill I 6 t6 con 7 ch6 nhln hieu lsuzu Mu-X. Thoi h(lll 
vay: 36 thang kA ti'r ngAy giai ngAn dAu tien. Thoi h•n nit vAn: tOi da kh6ng duQ'C quA 1 th:ing k~ rir ngily IIQ'P dAng c0 hieu lvc. TAi san dAm Mo: Th6 chAp toAn ~ IAi san 
hinh thAnh tir phuang an vay v6n. Th6i h~n nit vAn: E>jnh ky 6 thAng k6 tit ngay ky HQp dOng nay; 
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C6NC: TV CO PJI AN SON II A I P II C)NC: 
B:\o c:\o tai chlnh hop nhAt cho nnm 11\i chfnh k~llh(oc ng~y 31 1h:\ng 12 nnm 2018 

THUYET MINH BAO CAOTAI C H J.J\'1 1 H Q'P l'\'l!AT (TtfPTIIEO) MAU B 09·DNIHN 

5. 15 V 6 II cluj S cY h fi·u 

D'' h·' b'' o· ' I. cY I fr a. 01 C ICU ICil QO{; VOn C IUS I U 

Drm vi titth: VND 
Lqi nhufn 

VOn cdu llr 1 hfna d&r V6n khAc cola Quj d4u tit sou lhul l,qt kh c6 dGnc 
tola eh&l s(t hlho •4n e6 phln ehol •& hltu c4 phllu guf ph,oorlln ehn phln phAI khAnr. kllm •o'l T6ng 

sa dlt ,,; 0110112o•7 80.07 I .170.000 10.787.152.766 7.250.586.886 (467.410.000) 60.858.383.236 79.409.958.5 I 5 11.631.6<42.578 249.542.083.981 
TAnc.6n 
Ui 110nc nAnt onro.: . . . . 54.359 278.357 1.310.587.218 55.669.865.515 
Trfeh l#p Qu9 . . . . 45.000.000.000 (S 1.168.93 I. 732) . (6.168.931.732) 
Otia ora cJ, lire . . . (23.881.308.000) . (23.88 1.308.000) 
T,m lrich quy khen lhu6ng 
PL n(lm 2017 

. . . . (5.200.000.000) (5.200.000.000) 

Truy thu lhue TNDN n~m . . . . . (72.314.823) . (72.314.823) 20 161heo Bi~n b~n KTNN 
Gi(lm kMc . . . . . (71.133.436) . (71.133.436) 

sa d1r ,,; 3111212017 80.071.770.000 10.787.152.766 7.250.586.886 {467.410.0001 I 05.858.383.236 53.375.548.8U I 12.942.219.796 269.818.261.565 
s~ d1r 1q1 OI /OJI2o•s 80.071.770.000 10.787.152.766 7.250.586.886 (467.41 0.000) 105.858.383.236 53.37S.S48.881 12.942.219.796 269.818.261.565 

Ui trong nAnt n~y . . . . . 55.616.884.632 1.287.966.509 56.904.851.141 
Phdn phOi Quy d.lu ou . . . . 30.073.846.458 (30.073.846.458) Phdltrien (N~m 20 17) 
Chia Ita cO tfrc . . . . . (23.881 .308.000) ( 1.274.400.000) (25.1 55.708.000) 
PMn phOi QuY khen !huang phuc . . . . . (1.507.607.438) . ( 1.507 .607.438) l<;ri (N!m 20 17) 

sa d lt t'l 31tnl2ol8 80.071.770.000 10.787.1~2.766 7.250.586.886 (467.4\0.00_0l ___ _I35.9J2.229.694 53.529.671.617 11.955.796.305 300.059.797.268 
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CONG TY C6 PnAN SON HAl PH 6NG 
Bao cao tai chinh hop nhfi t cho nlim 11\i chinh k~t thue ogay 31 thang 12 olim 2018 

THUYtT MINJI BAO CAO T AI CHiNH DC}P NHA T (fiEP THEO) MAU B 09-0N/J IN 

5.15 V6n chu scr hfru (Ti~p t heo) 

b. CAc gino djch ,€ V~D v6i cbu w h ii"u va pluin phAi ca tlic, chia IQ"i nhu~n 
Nlim 2018 

VND 
Nlm 2017 

VND 
Van dAu 111 cun chu sil hii"u 
v an g6p lfi aAu nlm 
Vlm g6p 11ng trong nlm 
VOn g6p giam trong ky 
VOn g6p lfi cuOi nlm 

cA tlie, IVi nhufon cla chia 
Phiin phbi ci\c qu) 
cA t.rc 

c. ca tore 

c6 t .rc cong b6 sau ngay k~t tbuc kY k~ toan nam: 

co tire d3 cong b6tren c:A phiau ph6 thong: 

d. ca phi~u 

St • t 1 
0 hrqng co phicu dau oam 

Sa luvng d'; phi~u da ban ra ding chung 
cA phi~u phi; thong 

SGiuvng cb ph i~u duvc mua l~i 
eli phi~u ph& thong 

s6 luvng cb phi~u dang l11u banb 
c6 phi~u ph6 thOng 

M~nh gia c6 phiEu dang IU'U hanh 
(d6ngtc6 phi€u) 

5.16 Do3nh tbu •i b:in hang 'i cung clp djch vy 

80.071.770.000 

80.07 1.770.000 
23.881.308.000 
30.073.846.458 

Nlim 2017 

C• h"' 0 p I~U 

8.007.177 

46.741 
46.741 

7.960.436 
7.960.436 

10.000 

80.071.770.000 

80.071.770.000 
23.881.308.000 
51.168.931.732 

Nlm 2018 

ChU'a c6ng 1>6, m6i 
thong bao lilfll irng eli 
tire nnm 20181a 15% 

Niim 2018 
ca phi~u 

8.007. 177 

46.741 
46.741 

7.960.436 
7.960.436 

10.000 

Nlim 2018 lim 2017 

--------~VND~--------~V~N~D 
Doanh thu b:in hdng h6a, thlloh phfun 576.109.922.030 472. 142.728.657 

576.109.922.030 472.142.728.657 
1 Tong 
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CO~C TY C01>JIAN SON llA1 PHONG 
B6o cao tJii chinh h~ nhAt cho nllm tAi ch!nh k& thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 

TIIUYtT Mll'm BAO CAO TAl CuiNJI HQP NRAT (TTEP THEO) MAU B 09-0N/HN 
5.17 Cac khoin gi:im trir doanb tbu 

Nam 2018 Nlim 2017 
VND VND 

Chi€t kh!u th11cmg mfi 
992.305.075 

Hang blm bj tra l~i 297. I 06.877 215.124.246 
Tclng 297.106.877 1.207.429.321 

5.18 Gia ,c)n ,·i b3n hAng vi cung dp djcb vy 

Nlim 2018 Nlm 2017 -VND VJI.'D ' ~ 
G ia v6n hang h6a, thinh phAm 445.0 I 2.018.238 341.802.795.324 

HI 
Tclng 445.012.018.238 341.802.795.324 •'rl 

10 
5.19 Donnh thu ho~l dl}ng tAi chlo lt -II' 

Nlim 2018 Nlim 2017 "' 
VND VND 

Ui ti€n glii, ti€n cho vay 16.551.401 21.372.509 .... c6 hie, 1(1i nhu~n dli(1C chin 1.327.500.000 2.365.814.400 . p 
.... Ui chcnh l~ch ty gi:l dlthvc hi~n 72.457.110 149.805.978 ., 

Uti chcnh l~ch I)! gi:l chua thvc hi~n 120.622.605 8.434.220 
T~ng 

1.537.131.116 2.545.427.107 

5.20 Chi phi ho~t dyng 11\i chinb 

Nim 2018 Nlim 2017 
VND VND 

Uli tiEn vay I 5.118.969.550 13.540.686.864 
Chi phi h~t dong tai chinh khac 12.065.000 30.000 

1 

15.131.034.550 13.540.716.864 
Tong 
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CONG TV CO PllAN S<JN llAJ PIIONG 
Bao cao tlli chinh hezE nhfit cho nlim tai chinh k~t thuc ng8J:: 31 thang 12 nlim 2018 

TJTUYET MTJ\H BAO CAO T AI CHlNu UQ1' NIL\ T (TltP THEO) MAu B 09-DNIHN 

5.21 Chi phi bAn hang va chi phi qu:in ly doanb oghi~p 

N:im 2018 'Am 2017 
VND VND 

Chi pb i b:in hAne 46.830.887.737 45.228.461.38 I 
Chi phi nhin vien 10.717.452.868 I 0.249.556.698 
Chi phi nguyen vitli~u. bao bi 20.287.991 20.705.758 
Chi phi dung cv, db dung 407.589.122 
Chi phi kh.iu hao TSCD 372.577.433 474.236.144 
Chi phi dich vv mua ngoAi 

'!'oo - Chi phi b6c xlp, v~n chuyln 19.850.539.673 19.424.367.238 , 
- Chi phi quting coo tilp thi 2.01 3.125.459 /.605.417.629 y 
- Chi phi djch v11 mua ngoai 4. 608.885.896 2.ll3.839.148 N 
Chi phi bing ti~n khAc 8.840.429.295 11.340.338.766 
Chi phi qu:in ly 24.698.251.388 25.582.364.608 'G 
Chi phi nhfin vien quan ly 11.136. 173.995 12.375.509.083 / ,,..., 
Chi phi v~t li~u qulin ly 718.887.217 54.234.409 ~ 

Chi phi d6 dung v3n phong 1.191.299.470 993.52 1.5 I 0 
Chi phi khAu hoo TSCD 1.334.957.539 1.460.9 14.996 
ThuB phi va I~ phi 635.966.267 603.395.41 2 ~ 
Chi phi dv phong 107.604.019 ; 

' Chi ph i djch vv mua ngoai 2.533.169.503 1.548.8 17. 12 1 
Chi ph i bAng ti€n kMc 7.147.797.397 8.438.368.058 

~ 
Cllc kho:in ghi gidm chi phi b1\u bang va chi phi 

(1 00.000.000) 
,, 

qu:ln ly doanh nghi~p 
' -!loan nhjp d1r phong phai thu (100.000.000) ~ 

Tang 71.529.139.125 70.710.825.989 

5.22 Thu nh~p kh:icJChi phi kb:ic 

Nim 2018 Nim2017 
VND VND 

Thu nh~p kh'c 
Thu thanh ly, bAn ph~ li~u. v~t hr, c:Ong cv 1.213.818.630 792.727.273 
Thu chenh 1~h k i~m kc 313.604.728 29.868.223 
Thu cho thue nhlt van phong 483.500.640 I 55.454.000 
cac khoin khllc 8.024.411 
T~ng 2.018.948.409 978.049.496 
Chi phi kb'c 
Gia tr j cOn l~i c:Ong CIJ, vit hr thanh ly 1.643.681.726 652.578.4 71 
Chi phi kh3c phvc sv cA 50.000.000 
Nop 1>6 sung ti~n thu~ 310.226.114 
Tang 1.953.907.840 702.578.4 71 
U)'i nhu5n kMc 65.040.569 275.471.025 

31 



C6NG TV CO PHAN S<1N IIAI PHONG 
03o cao tai chinh hQp nhdt cho nam tai chinh kilt thuc ngay 31 thang 12 rn1m 2018 _ 

THUYtT l\11!'\Il BAO CAO TAl ClliNli DQP NIIAT(TitP THEO) MAU 809-DNIHN 

5.23 Chi phi tbu~ tbu nb~p doanb ogbi~p bi~o hanb 

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep tinh tren thu 
nh6p chju thu~ nam hi~n hanh 

1.1 
ong 

5.24 Lili c<Y b:in tren c6 phiiu 

Lqi nhl$1 k~ toan sau thu€ thu nh~p 
doanh nghi~p (YND) 
Lo-i ich cii:t cb dong khong kic!m soit 
C:ic khoan di~u cbinh tang 
C:ic khoan di~u chinh giam (•) 

LQ'i nh~ b~c 16 pban bb cho cb d6ng 
cc)ng ty M~ w biiu cb phi~u phA thong (YND) 

cA phi~u pbb thong dang hru hanh 
binh quill trong kY 

Nam2018 
VND 

155.282.966 

155.282.966 

Niim 2018 
YND 

56.904.851.141 

1.287.966.509 

55.616.884.632 

7.960.436 

Nim2017 
VND 

I 59.855.302 

159.855.302 

Nlim 2017 
VND 

55.669.865.575 

1.310.587.218 

6.707.607.438 

4 7.651.670.919 

7.960.436 

L~i cabin tren cb phiSu (YND/cA phiEu) 6.987 5.986 

(*) C~c khoan di~u chinh giam Ia Cong ty phfin phbi Quy khen thu6ng phuc lo-i. NAm 2018, Cong ty 
thvc hi~n Nghj quy~t d(li hQi dAng cb dong phan phbi Quy khcn tbu6ng phuc IQ'i s6 ti~n Ia 
6.707.607.438 dAng, nam 2017 Cong ty d3 t~m trich quy kben thu6ng phuc IQ'i tir lo-i nhu~ nam 
2017 sb Ia 5.200.000.000 dAng. Di€u nay lam ilnh huang d~n lai C(Y ban trCn cb phiSu cii:l Cong ty 
DAm 2017 c6 thay dbi tir 6.175 dbnglcb phit!u xubng coo hi 5.986 dbnglcA phiSu. KSt qua kinh doanh 
DAm 2018 Cong ty chua th!fc hi~n phin ph6i ph6i quy khen thu<'mg ph lie IQ'i. 

5.25 Chi phi sau xu~t kinb doanb tbco y~u tb 

Chi phi nguy~n li~u. v~t li~u 
Chi phi nban c6ng 
Chi phi khdu hao tai san cb djnb 
Chi phi dlf phong 
Chi phi djch 1111 mua ngoili 

Chi phi khac bfuJg ti~n 
TAng 

6. TII6NG TIN KHAC 

6.1 Ciao djcb •a sA du-.-6i clc ben Hen quan 

Cac giao djcb v6i ohin s., cbii chAt va eli dong 

Trnh chjt 
ll~n lien quan giao djch 

H~i d6ng Qu:in tri vii Ban Gi:lm dOc, Luang 
llan K iEm S0<1t vilthillao 

TOng 
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Nim 2018 
YND 

341.443.416.569 
42.933.556.720 
16.64 7.644.963 

445.083.878 
45.514.814.217 

19.875.831.340 
466.860.347.687 

Nlm 2018 
VND 

5.540.053.979 

5.540.053.979 

Nam 2017 
YND 

269.184.828.830 
41.883.225.402 
15.105.584.305 

(195.104.673) 
35.559.277.434 
21.936.424.374 

383.474.235.672 

Nlm 2017 
VND 

8.109.737.788 

8.109.737.7&8 

I 
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CONG TV CO PuAN SON llAI PHONG 
Bao cao tai chfnh hvp nhlit eho nAm tlii chinh k~t thUc ng3y 3J thang 12 n!m 2018 

TTTUY~T MTNTI UAO CAO TAJ CHiNu nQ"P NBAT (fiEP THEO) 

6.1 Giao djch v:l s6 du , o; de ben lien quan (fi~p tbeo) 

sA d uvcn cae bCn lien quan 

Ole khoin phAithu 

C6ng ty c6 ph!n Son 
D!u khl Vi~t Nam 

C6ng ty CP Bdt <l~g sin Son 
vA H6a chAt A Ch!u 

C6ng ty TNHH VI CO 

COng ty C6 ph!n SIVICO 

COng ty c6 ph!n Bno B1 VLC 

C6ng ty C6 ph!n T~p <loan VLC 

Gino djch ,.o; c:lc bCn lien quan 

C~c ben ll~n q unn 

O~ n hlnt: h6a v•\ djoh vy 

COng ty C6 ph An Son O!u khl 
Viet Nam 

C6ng ty C6 Ph.l.n SiViCo 

C6ng tyTNIIII Vico 
C6ng ty CO phjn 
Son Hli PhOng s6 2 

C6ng ty C6 ph&n Sivico 

C6ng ty TSHH Vico 

C6ng ty c6 pl\in Son 
0:\u khl Vi~t Nam 

C6ng ty c6 ph!n Ban 01 VLC 

C6ng ty CP sAt dOng sln Son 
''0\ H6a chAt A CMu 

6.2 Thong tin so s:\nh 

Tln h chit 
giao djob 

BAn hAng 

Ti~n c611ic 
TI~n cho 
vay vi lai 
Ti~n c611ic 
Ti~n c611ic 
B!nMng 
Ti!n cOllie 
BAn hang 
Ti~n c6tUc 
Ti~n cbo 
vay valai 

Tlnh chAt 
giao tljch 

B6n hilng bOa 

BAn hang h6a 
D!nhitngh6a 

c6 t ile 

c6 tile 

C611ic 

c6tilc 

31/1212018 
VND 

4.085.637.1S4 

41.471.906.096 

607.500.000 

640.000.000 

3.900.000.000 

Nlm 2018 
VND 

21.686.543.220 

1.168.353.500 

17.841.910 

1.105.200.000 

607.500.000 

(123.280.000) 

640.000.000 

MAU B 09-0N/IIN 

01/0112018 
VND 

1.530.812.203 

1.022.240.000 

9824.5&4.982 

12.252. n8.4S4 
1.213.2S4.400 

45.657.150 
110.000.000 
20.055.150 

768.000.000 

Nl m 201 7 
VND 

10.977.159.414 

1.102.228.500 

327.044.630 

1.105.200.000 

810.000.000 

1.213.2S4.400 

1.022.240.000 

768.000.000 

12.2S2.n8.4S4 

Thong tin so s:lnh Ia s6 li~u tren Bao cao tlii cbinh h9'P nMt cbo niim tlii chinh k~t thuc ngay 31 
thAng 12 n!m 2018 d3 duvc ki~m toan. 

Nguiri l(ip K~ to:in tnr{mg 

OoAn T hj Dung Bui Kim Ng()C 
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